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_ Hés 
Những tư tưởng chỉ đạo lớn của /?S°”^, 
kế hoạch phát triên kinh tế, xã hội 
9 ñăm 1986 — 199) và năm 1988 


4ä luận 


ẠI hội lần thứ VI của Đảng đã xác định nhiệm pụ bao trùm, 
mục tiêu tồng quái của những nóm còn lại của chặng đường đầu 
Hên là ồn định mọi mặt tình hình kinh lẻ, xã hội, tiếp lục 
râu dựng những tiền đề cần thiết cho niệc đầu mạnh công nghiệp 
hóa +ä hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo. Đạt hội cũng 
đã xúc định 7 mục tiêu cụ thề oề kinh tế, xã hội là : sản xuất đề 
liêu dùng 0à có tích lũu ; bước đầu tqo ra môi cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát 
triền sản xuất ; xâu dựng oà hoàn thiện mội bước quan hệ sản xuất mới phú 
hợp uới lính chất øà trình độ phát triền của lực lượng sản xuất ; tạo ra chuuên 
biến tốt oề mụt xã hội, bảo đảm nhu cầu củng cố quốc phòng nà an rỉnh. 

Kế hoạch 5 năm 1986 — 1990 là mội bước rất quan trọng trong 0uiệc thực 
hiện những mục liêu nói trên. Nhưng do mức thực hiện kế hoạch trong hai 
năm 1986 — 1987 đạt thấp nên tình hình kinh lế, xã hội chuuèn biến chậm; 
nhiệm uụ còn lại trong ba năm tới rất nặng nề, đầu khó khăn, phức tạp. Thực 
hiện các mục tiêu của Đại hội VI không chỉ là yêu cầu của 0iệc chấp hành 
nghiêm chỉnh Nghị quuết của Đảng. mà còn là đòi hỏi bức xúc của cuộc sống 


1 


thực Hiền. Hoàn cảnh trong nước uà quốc tế đòi hỏi sự nỗ lực gấp bội, j chí 
phấn đấu quuết liệt của loàn nhớ loàn dân đề đưa đãi nước ta ra khỏi khó 
khăn uà ững bước tiễn lẻn.. 


Hột nghị lần thứ $ Ban T hành lrung ương Dảng (khóa VI) xác định 
nhiệm ouụ ba năm 1988 — 1990 là “phấn đấu thực hiện bằng được mục 
tiêu ồn định một bước quan trọng tình hình kinh tế, xã hội, chuần 
bị điều kiện thuận lợi cho việc phát triền kinh tế, xã hội trong các 
năm sau », 

Đề thực hiện mục tiêu trên, Nghị quušt Hội nghị Trung tơng cũng đã nhãn 
mạnh điều quuềt định là phát Iriền mạnh mề sản xuất hàng hóu, nâng cao 
nàng suãi, chãt lượng, hiệu qua kinh lễ, trước hẽt tà tập trung sức thực hiện 
ba chương trình kinh tế, đặc biệt là chương trình lương thực, thực phầm. 
Những biện pháp chủ tếu là : chuuền mạnh các hoạt động kinh tš sang hạch 
toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa ; đầu mạnh áp dụng tiến bộ khoa học — kŨ 
Lhuật : có chỉnh sách đúng đán nhằm khuuến khích các thành phần kinh tế 
khai thác mọt năng lực sản xuất, giải quuết hài hòa các mối quan hệ 0ề lợi ích 
đề tạo được phong trào lao động sáng lạo, nâng cao hiệu quả kinh tế; đòi 
mới †tồ chức Đà cán bộ. 

Nội dung kẽ hoạch kinh tế, xã hội trong ba năm tới phải thề hiện nhữ ng 
tư tưởng chỉ đạo lớn sau đâu: 

lI—Coi ba chương trình kinh tế là cốt lõi của kế hoạch kinh 
tế, xã hội nhằm giải quuết bằng được nhu cầu cơ bản uề lương thực. thực 
phầm, hàng tiêu dùng thiết yếu nà các nhu cầu bức thiết khác 0uề đời sống của 
nhân dân lao động ; tăng nhanh kim ngạch xuất khầu, bảo đảm thực hiện 
đúng các cam kết quốc lễ, mở rộng các quan hệ kinh lế 0ởi Liên xô, 0ới các 
nưưức xã hội chủ nghĩa oà eác nước khác. 


Trong bố trí kế hoạch cũng như chỉ: đạo thực hiện kế hoạch phải lập 
Irung các điều kiện pật chất như tiền bốn, oật tư, năng lượng 0à giải quuẽi 
kịp thời các chính sách đề thúc đầu piệc lhực hiện có hiệu quả ba chương 
trình kinh lễ, tạo ra nưc lăng trưởng có Ú nghĩa oề sản xuất lương thực, 
thực phầm, hàng tiêu dùng thiết yếu uà hàng xuất khầu. 


Diều đặc biệt cần nhãn mạnh trong chương trình lương thực thực 
phầm ¡ad phải Lhực hiện lõL õ giải pháp quan lrọng: 

- Bố trí đúng địa bàn sản xuất, tập trung 0ới mức cdo hơn oậi lư, 
uốn đầu tt cho đồng bảng sông Cửu long — dùng :rọng điềm lúa lớn nhất của cả 
nước, cho đồng bằng sóng Hồng pà các 0nùng lúa cao sản của các dịa phương khúc 
đồ tạo những nguồn lương thực hàng hóa cho Nhà nước. Ở những nơi không 
có điều kiện sản xuất lương thực, hoặc sản xuất lương thực không có hiệu 
quả thì mạnh dạn chuyên hướng cau trông, tạo ra những sản phầm khúc đề 
Irao đồi lương thực, Niên quuết không pì lrơng thực mà đi đến phá rừng, phá 
câu công nghiệp. 

— Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho nông nghiệp. Vâng 
cao hiệu qua sử dụng các công trình thủ lợi hiện có, đầu tư thêm cho thu 
lợi. Cung đrng đủ 0à kịp thời nhiên liệu năng lượng cho công tác tưởi liêu. 
Chuuền cong tác địch nụ thủy lợi sang hạch loán kinh doanh theo phương 
Ihức kú hợp đồng 0uới người sản xuấi. ĐL đôi uới khuuến khích phát triền cà 
sử dụng rộng rãi các loạt phán chuồng, phản hữu cơ, Vhà nước phải bảo đảm 
cung ứng đủ, kịp thơi uụ 0à thuận tiện phán hóa học, thuốc trừ sâu cho sản 


to 


"Ánh nông nghiệp. coi đó là nhân lố quišt định thẳng lợi của sẵn xuất lương 
ực. 


~ Ứng dụng rộng rãi các kỹ thuật tiến bộ đa được kết luận đề 
nang cao hiệu quả sử dụng oột tư, nâng cao năng suốt, chất lượng, hiệu quả 
của câu trồng, uật nuôi. Sử dụng rộng rấL các giống lúa mới, các giống ngô 
cho năng suất cao, giống khoai lâu íL nhiềm bệnh. Đồi mới cơ cấu giống phù 
hợp uởi các uùng sinh thái khác nhau, xâu dựng hệ thống giống k[ thuật, bảo 
đảm đủ giống lốt, giống mới cho sản xuất, loại bỏ các giống thoát hóa. Chú 
trọng tăng cưởng công tác dự báo thời Hết phục 0ụ sản xuất. 


~ Thực sự chuyền hoạt động của ngành lương thực sang kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa nhằm đạt 3 yên cầu : Hết kiệm lương thực; giảm 
hao hụt, xóa bù lỗ ; thúc đầu chế biến lương thực 0uà thau đồi dần cơ cũu bữa 
ăn. Phãn đầu nắm đại bộ phận lương thực hàng hóa trong xả hội đề trang 
Irdi cho các nhu cầu của khu 0uực nhà nước. 

— Đồi mới toàn diện và đồng bộ chính sách đổi với nông nghiệp 
và nông dân nhằm giải phóng sức sản xuấi nông thón theo tinh thần Nghị 
quuết Đại hội V1 0à Nghị quuết Hội nghị Trung ương lần thứ hai. Giải quuết 
thỏa đáng mối quan hệ giữa nhà nước bởi nông dân, ngoài thuế là nghĩa oụ 
bát buộc duụ nhất, mọi quan hệ trao đồi đều là quan hệ rnua bán hàng hóa dựa 
trên cơ sở uận dụng quụ luật giá trị. Đó phát là quan hệ thuận mua, ouừa bán, 
thật sự bình: đẳng, xóa bỏ các khoản € phụ thủ lịm bồ s của bãi cử ngành nà, 
cấp nào đối uới nông dân. Mặt khác, phát giai quuết tốt mối quan hệ trong 
nội bộ hợp tác xãä theo hướng hoàn thiện cơ chế khoán sản phầm cuỗi cùng, 
cải tiến công tác hạch toán 0à phân phối thu nhập đề động oiên nhiệt tình lao 
động của nông đân. | 

— Đối uới chương trình hàng tiêu dùng, điều có tính chất quụế! định 
- là phải tập trung xử lý 3 ấn đề: nguyên liệu nà chính sách theo hướng sử 
dụng rộng rãi oà lâu dài các thành phần kinh tế, đối xử bình đẳng uới tất cả 
các thành phần kinh tế, giải quuếi sòng phẳng uiệc mua pật tư, bán sản phầm 
theo nguyên tắc kinh doanh, không phân biệt đối xử. Đồ khatL thác nguồn 
nguyên liệu lừ nông nghiệp 0à thủy sản phục nụ đắc lực cho công nghiệp chế 
biến, phải bảo đảm sòng phẳng, bình đẳng quan hê giữa công nghiệp oà nông 
nghiệp, giữa sản xuất ouà chế biến, thực hiện diệc hú kết hợp đồng trực tiếp 
mua bán 0oật lư, nguyên liệu theo phương thức 0à giá cả do hat bên thỏa 
thuận. Ngoài nguyên liệu nhập khầu từ các nước xã hội chủ nghĩa, phải bồ 
sung ngoại tệ nhập uật tư từ thị trưởng tư bản 0à thực hiện rộng rãi. oiệc gia 
công sản xui hoặc hợp tác sản xuất uới nước ngoài, coi đâu là rnnột phương 
hướng cực kỳ quan lrọng trong nhiều năm tới. 


Đối với chương trình xuất khầu, nhiệm pụ quan trọng là phải lồ 
chức lại sản xuãi hàng xuấi khầu, tập trung pón mà uật tư 0ào những mặi 
hàng có hiệu quả cao, 0oào những nùng chuyên canh, những mặt hàng xuấi 
khầu chủ lực; sắp xếp lại các lồ chức xuất, nhập khàu nhằm thu gọn dầu 
mỗi, chấm dứt tình trạng Iranh mua tranh bán. Đồi mới cơ chế mua hàng 
xuất khầu theo hướng nhà nước mua hàng xuất khầu theo giá thực bán lrên 
thị trường 0à bán lạ: oật tư, hàng hóa cũng theo giá thực bán trên thị trưởng. 
lạo nên mỗi quan hệ tương ứng oề giá trị. Bằng cách dó, uừa xóa bỏ được 
piệc mua bán bằng ngoại tệ trong nước, hạn chế bù lỗ xuất khầu, oừa lập trung 
được nguồn hàng giao cho các nước. 


Phát triền sản xuất, nhất thiết phải đi đôi oới sắp xếp lại sản xuất, đồi 
i:Ới cơ cầu sản xuảit, hiên quyẽt tập trung sào các sản phầm trọng điềm 0a địa 
hán Irong điềm, chống lôi trai đều. Phải rất coi trọng năng suất, chất lượng 
0a hiệu guả, từ phát triền bề rộng đơn thuần chuuẽn sang Ãết hợp bè rộng 
PỞỚi bề sâu, từ phát triền số lượng đơn thuần chuyên mạnh: sang Rết hự? số 
thượng ĐỚi chảt lưựng, những gì không đcm lại hết qua Chiết thực thì nhải 
thiết phái sắp vếp lại. y l ' 

Nói chung, Diệc thực hiện ba chương trình Kinh lế,Irong dó số T1 là 
clurơng trình trưng thực — thực phảm không thề tách rời piệc xâu dựng nội 
nồm nóng nghiệp phát triền toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, Không 
lhề lách rời các mục tiêu Kinh tế khác nh phát triền tương ứng các ngành 
càng nghiệp nặng, kết cấu hạ tàng, nhất là giao thông àn tại nà các ngành 
Đãn hóa, va hội, Nhân thííc này rất quan trọng ĐÌ nó chỉ đạo chúng †a trong 
Điệc tâu dựng một Rhế hoạch hinh tế, vũ hội có (điềm », có @diện?”, động bo 
0à hài hỏa trên các lĩnh 0ực 0à ngành nghề. 

2 - Kiên quyết chuyền các hoạt động kinh tế sang hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa bàng những bước du lích cực, 0ững chắc, có 
hiệu quả thiết thực trên cơ sở những phương án đồng Bộ, có thí điềm nhậm 
tiễn tới ồn định tình hình phân phối tưu thông, thúc dàn sản xuất phát triều, 
nàng cao năng suất, chất hrợng bà hiệu quả, củng cố bà mở rộng Rinh tế tả 
hội chủ nghĩa, bảo đìm mi quan hệ công ng hiệp - — nông nghiệp, tan hệ lích 
lũy —Tliêu dùng, bảo dảm ba lợi ích. 


Phủi đồi mới cơ chš định giá sà quản TÚ gìa, sớm Phực hiện cơ chế mọi 
giá Kinh doanh, tính dũng, tính đủ cđàâu pào»pa tử Tủ eđàun ra» mỌỘI cách 
thỏa đáng, Kiên quụttL đấu tranh, từng. bước ồn định pật giá. Nhác phục các 
rồi ren, ch tác, báo đđimm lưu Không hàng hóa thông suốt ồn dịnh dàn 
các quan hệ Ninh tế, xÄ hội, trong đó quan trọng nhất tà Lhiết lập quan hệ mua 
bán hợp lÚ ðà ồn định giữa nhà nước 0ới nòng dạn, bạo dam cho nòng dàn 
nhận dược Hư liệt sản vuất nà hàn Hêu dùng ĐỨi giá cd ôn định, hhông phiên 
hà, đồng thời nhà nước nằm được lường Thực, nòng sạn hàng hóa mọt cách 
ng chắc. Chân chỉnh hệ thông bà sữa đội phương thức cũng Ứng Đạt tư 
theo hướng Chuun sang hạch toán Äinh doanh, cát bộ mọi khâu Trung gian 
không edn thiết. Thực hiện cơ chế hạch toàn Rnh doanh đối UỚi ngành giao 
thông pân tải, từng bước xóa lỏ, tiến tới có lãi. Dưa nga các ngành thương 
nuhiệp, lương thực, ngàn hàng, xuất nhạp Nhau, 0.0. sang Rnh doanh thực 
sự. Tiền hành cai tạo nà quan TỰ thị trường có hiệu qua thật sự, làm cho thường 
nghiệp vã hội chủ nụhĩa mạnh pề kính doanh, chỉ: phối được Phị trường xa 
hội ĐỜI FỤ lệ ngày càng lớn bà chất lượng: ngà cảng cao, góp nhân quan lrọng 
òn thịnh giá cđ, phục pụ san uất bà đời sống. 


Thực hiện các biện pháp nhân phỏi lại Ehu nhập quốc dàn, nhất là tạng 
nhanh nguồn thu cho ngàn sách nhủ nước trên cơ sở phái lriền nà nâng cao 
hiệu qua sạn quất, Ninh doanh, 0d tàng tức động 0iên thụ nhập quốc dàn 0ào 
ngàn súch nhà nước. ChŸ liêu xHing trong phạm ðL hhả năng sản cuất, không 
ăn Đào ĐỐI Đ1/ bên ngoài pà tài sản cố định, từng bước tạo tích lũu từ nội bộ 
nên kinh tế. Tiết Niệm chỉ, hạn chế, tiến tới chấm đứi phát hành tiên đề bà 
chỉ ngàn sách. Phần đầu làng đìn 0ốn đầu từ bà bố trí lạt cơ cầu đâu tư, bảo 
đđrm hiệu qua thiết thực. 


3 — Tăng cường kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thề /d/n cho 
thành phần kinh lề vã hội chủ nghĩa thề hiện được tính ưu oiệt ; phát huy 


nọi tiêm năng của các thành phân kinh tế khác (rong sản tuất bà 
phục Đạ đời sống. 

(24c đơ sở quốc doani: phái chuyèn nhành sang hạch toán Rinh doath xa 
họ: €ltt nghĩa đề nàn cao hệ số sử dụng cóng suất, hiệu gua Đình tẻ, bao 
đam kii:h doanh có lãi, tăng tích lũu cho Nha nước. Những đơn ĐỊ sản vuäh 
kinh doanh thua lô Kéo dài, không có khả nàng? cùng cố tô làm ăn có làt thì 
cơ quan quản lị) trực liếp phái quuềt định guải hề hoặc £ehuyen sang các hì nh 
Ihirc sơ hữu khác. Chú trong củng cố pà tặng cường các nông [rƯờng quốc 
¿oanh, lâm trường quốc doanh, quốc doanh thủy. hai sản 0à các €7 SỞ kinh lế 
quốc doanh khác trong nông, E1in, ngư nghiệp để tạm TỐL nhiệm cụ san vuốt, 
chế biến 0đ dịch pụ cho các loại hình kính lễ khúc. Việc Riện toàn UÀằ THỞ 
rộng kính tế tận thê phái nhằm mục địch phát triền sản xuất, nâng cao hiệu 
qua Ñinh lễ pdâ theo đúng nguyen Lác lự nguyện, cũng có lợi, quản lÙ danchu., 
XVhủ nước thugén khích 0à công nhận sự tòn tại làu dài pê tác dụng tích cực 
của kinh !ế gia định, kinh lễ cá thè, hinh lế tt nhàn sạn vuaất, dịch pụ ; báo 
họ quyền sơ hữu, quuền thừa Rẽ tài sảna 0à thụ nhạập hợp pháp của công dân 
trong các loại hình Ñtnh lễ này ; thừa nhận tư cách pháp nhàn 0à bảo đảm 
địa Đị bình đảng Trước pháp luật trong hoạt động sản xuất, Rinh doanh 
của họ. 

Với chủng là phái quán triệt đầu đủ lính thần là thành phản nào sản 
Audl sản phảm gì có lợi hơn thì phát huy cao độ tác đụng của thành phần đó, 
đòng hơi không ngĩng cũng cố 0à là¿g cường thành phạần kinh lễ Tả hột 
chủ nụ hĩa. 

4 — Coi trọng các nhiệm vụ về xã hội. Trước hi là phải Tạo Điệc 
làm cho hàng triệu tao động hiện chưa có Diệc làm ôn định, bảng 0iệc sử dụng 
rong rất Rhd nàng của làt ca các thành phần hinh tế nhằm Phú hút lực lượng 
lao đọng pdo các ngành: nghề tiền, thủ công nghiệp ở thành phố cũng nhựữ nòng 
thôn, nai thác đạt đai trong từng địa phương, Ơ các pũng kinh lễ mỚI, m"Ừ 
mưing/ địch bụ, dvàu dựng Rẽi cấu hạ làng à đưa dị hợpltdc lao động tới 
THƯỚC ngoai... ` " 

(ng ĐỜI Điệc giải quuE piệc làm, phái quan tàm đặc biệt các hoạt động 
giao dục. tế, 0ăn hóa, những lĩnh pực liên quan chặt chẽ đến đời sống của 
người lao động. Trong tình hình oửừa da dạng, 0ừa phức tạp của lĩnh pực xả 
hội, phái tìp trang Tự TÚ cho được các pản đề sau đâu: 


— Nhúc phục các hiện tường tiêu cực, thực hiện công bằng xã hội, chòng 
lệ lhaim những, lợi dụng chức quyền đề Rifmm thủ nhận phí lao dòng, tình 
trạng Đó trách nhiệm gàu lăng phí tải sun nhà nước, gúả Đất bình Trong 
nhàn dàn, 

— Rhoỏi phục 0à đụ? trì trật tự, RE cương của vã hội, phồ biến sảu rộng 
luật pháp 0a eau dựng thói quen hành động theo pháp luật, Các pụ, piệc đã phái 
hiện phúi được Ấự J nghiêm mình pa kịp thời, Lhực hiện nguyên lác mọi 
người đèêu bình đang trước pháp Tuật. 

— Coi trong 4 Niễn của cán bộ, nhân đản nà dư luận vã hội Trong quá 
[ri nhi nghiền eỨu cũng nh tò chức Lhực hiện chính sách ; sử đựng các phương 
Hẹn thông tín đạ chúng. nà cao lĩnh công Rhai 0à dan chủ, nhất là đồi ĐỜI 
nhữtru ăn đê e2 liền quan trực tiếp đèn lợi ích của đồng dáo nhân đàn. 


— lìa soáf tại các luật lệ hiện hành, âu dựng các chính sách, chế dỏ 
nhằm. mở rộng quyền hạn nà trách nhiệm cho các ngành hoạt động 0ăn hóa, 
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Tả hội, tạo đ'ều kiệ ì: cho các ngành nàu có nguồn thu đề tự trang trái mới 
phân kinh phí. Có chính sách tru đãi phù hợp đối uới những người hoạt động 
Dpăn hóa, xã hói nhằm kích thích sự sau mê sáng tạo 0à hứng thú nghề nghiệp 
của họ. 

— Chăm sóc lối hơn đời sống của cán bộ công nhân uiên, trước hết là trong: 
ngành tế uà giáo dục ; đồng thời dành uốn đầu tư thích đáng đề các cơ sở không. 
tiếp tục xuống cñp như hiện naụ. Cùng oới uốn đầu tư của Irung tương, phải 
phát hưu khả năng của địa phương, của nhân dân [rong sự nghiệp cực kỳ 
quan irọn: nàu. Phải rãi chú trọng nông cao chất lượng hoại động của các 
ngành ụ lế, giáo dục phục 0uụ tốt hơn đời sống 0uội chất øà tính thần cho 
nhân dân. 


5 — Đáp ứng nhu cầu củng cổ quốc phòng và an nỉnh, (rước hết 
là các nhu cầu lhường +xuuên 0uề đời sống 0uà các hoạt động khác của lực 
lượng 0ñ trang. Các ngành, các địa phương phải thực hiện đầu đủ các nhiệm: 
bụ nhà nước giao pề sản xuấi 0à cũng Ứng 0ật tư, hàng hóa cho quốc phòng. 
Các cơ quan cũng ứng trong quân đội bảo đảm đưa 0ật lư, hàng hóa xuống 
từng đơn u{, từng chiến :ï đúng liêu chuần, định lượng, có phương thức cung 
ứng thích hợp cho cúc đơn 0ị ở biên giới, hải đảo. Tồ chức lốt hơn hoại động 
sản xuất, xâu dựng kinh tế của quân đội, góp phần ~âu dựng cơ sở pạt chãtl— 
kỹ thuật cho quốc phòng ðà kinh lế, tự bảo đàm mội phần nhu cầu của lực lượng 
Dũ trang, gópthem hàng hóa cho liêu dùng xả hội 0à xuất khầu. 


6 — Chuần bị cho kế hoạch phát triền kinh tế xã hội 5 năm 
1991 — 1995, Đại được mục liêu ồn định nói trên cũng chính là chuần bị, 
là tạo đà thuận Íci cho sự phát triền đL lên Irong kế hoạch 1991 — 1995. Mặi 
khác, can Rhần trương chuần bị thai lối 0à chỉnh xác cho piệc xâu dựng những 
công lrình công nghiệp, nóng nghiệp, giao thông 0uận Tải trong những nă¡n 
1991 — 1995. Dạc biệt càn xúc liền công tác nghiên cứu chiến hrợc kinh lễ xã 
hội, kế hoạch dải hạn, xau dựng các chươtu trình hợp tác dài hạn 0ời Liên xô 
Đà các dưược Erdug Hội đồng tương trợ kiich lễ, 0ới Lào 0à Cam-pu-chia, tranh 
thủ mở rộit¿ quan hệ hợp tác Ưới các nước khúc. 


Những tư trởng chỉ đạo tren đâu phải được thề hiện ngay troug kế hoạch 
kinh tế, xã hội năm 1988, năm có ý nghĩa rất quan trọng đối 0ới piệc 
[hực hiện những nhiệm pụ của ba năm 1988 — 1990 nhàm tạo được sự chuuền 
b:ẽn mạfth [rên các mặt : 


— Đạt gữn lượng lương lhực 19 triệu tần, tăng giá trị sản lượng công 
nghiệp hàng liêu dũng 12,55% 0a kim ngạch xuất Rhầu 17,6Ã so uới năm 1987 
nhằm giải quụết tốt hơn ăn đề lương thực, thực phầm. hàng liêu dùng à 
hàng xuất hầu. Triền khai có hiệu quá các chương trừnh hợplác hinh lễ 0uới 
Liên xỏ 0à mở rộng quan hệ kinh lế đối ngoại. 


— (huuền các hoại đọng kinh lễ sang hạch toán kinh doanh xã hột chủ 
nghĩa, bảo đảm sản xuất, Ñinh doanh có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phái 
hìng những khả năng lích cực của các thành phần kinh tế trong sản xraất, dịch 
0ụ. gn 0ới sắp xếp 0à lồ chức lại nên kinh lế, liễp lục cái tạo xã hội chủ nghĩa 
Đà lăng cường: quản lÚ thị trường. Đồi mới. chính sách phân phốt lưu thông 
nhằm thúc đầu sảnh xuất phát triền, kinh doanh có hiệu quả 0à giảm bớt khó 
khăn Uê đời sống cho người lao động Trên cơ sở đó, từng bước đi tới ồn định 
giá cả, hạn chế bội chỉ ngàn sách, hạn chế phải hành tiền mặt cho chỉ: ngân sách 
uà tín dụng. 


M 


— Đầu mạnh các hoạt cộng Rhoa học — kị thuật nà đa kƒ thuật Hiến bộ 
Đào sản xuấi, Ninh doanh. 
— Giải quuết một số ấn đề cấp bách 0ề giáo dục, ụ tế 0à 0ăn hóa. 


— Säp rxép lại một bước bộ máu đảng. nhà nước pà các đoàn Thề quần 
chúng từ Trung trơng đén các cơ sở, nâng cao hiệu lực của bộ. máu, lhu gọn cơ 
quau+ quản Lj nhà nước, giảm mạnh cắp {rung gian 0à tình giản biên chế hành 
chính. Chăn chỉnh gấp các tồ chức sản xuất, kinh doanh, lựa chọn sắp xếp cán 
bộ có năng lực 0à phầm chãi ở những 0ị trí cần thiết. 


— Gắn 0uiệc giải quuết các ấn đề kinh tế, xã hội pới tiến hành cuộc bận 
động lớn làm rong sạch Đồng, lrong sạch bộ máu nhà nước 0à lành mạnh 
hỏa các quan hệ 1ã hội, mở rộng nền dân chủ xã hội chì nghĩa 0à tăng cường 
pháp chš +ä hội chủ nghĩa, tạo ra phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân 
dân, thiết lập trậi tự, kủ cương trong hoại động kinh lé, cä hội. 


Lam đúng 0à lhực hiện lốt những tư tưởng chỉ đạo nói trên theo tình 
thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa VI) trong kế hoạch 
kinh tế quốc dàn cả nước cũng như rong các Kế hoạch cụ Lhề củu lừng ngành, 
lừng cấp, lừng đơn 0‡ cơ $Ở là những điều kiện thực lẽ dề ồn định một bước 
guan trọng lình hình kunh lế, xa hội, từ đó khỏi phục lòng tin, lành mạnh hó 1 
các sinh hoại xã hội, tạo tiên đề th:iận lợi dị lên ¡nội cách 0†nJ chức. 
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Đầy mạnh thực hiện (chương trình tồng 
hợp tiến bộ khoa hạt kỹ thuật đến năm 2000» 


Ứ phát triền của lực lượng 
sản xuất trong giai đoạn mới 


của cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật được quyết 


định bởi các xu thế và khả năng của 
những công nghệ mới về nguyên tắc. 
Người ta gọi giai đoạn mới nàv là 
cuộc cách mạng về công nghệ, hav 
cách mạng khoa học — sản xuất. Nó 
đang và sẽ gây nên những biến chuyển 
Sâu sức về cơ cấu. Với những thành 
tựu kỷ diệu về điện tử và tin học, tự 
động hóa lĩnh hoạt, KÝ thuật la de, sợi 
đẫn quang, các công nghệ mới và vạt 
liệu mới, kỸ thuật gen...sự cải tÖ eơ cấu 
trên thực tế đã động chìm đến một 
phạm ví lớn các ngành và phân ngành 
kinh tế, cách mạng hóa những phương 
tiện, phương pháp, đối tượng lao động, 
làm này sinh những yêu 'cảu mới Về 
tÒ chức sản xuất, Về cơ giới hóa và 
tự động hóa sản xuất, về chất lượng 
sản phầm, vẻ mức độ và hình thức 
thu hút sản xuất vào phản công và 
hợp tác lao động trên quy mô quốc 
gia và nhất là quy mô Khu vực và 
quốc tế, Cuối cùng, nó đặt ra những 
vẻu cầu mới vẻ trình độ văn hóa 
chuyên môn và nghiệp vụ đổi với 
người lao động. 

Bản chất của cuộc cách mạng công 
nghệ đang điển ra là ở chó đôi mới 
và hoàn thiện bộ máy sản xuất hiện 
hành trên cơ sở những phương tiện 
kỹ thuật và công nghệ mới hán về 
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ĐĂNG HỮU * 


nguyên tác, thay thế hàng loạt và 
hiện đại hóa các thiết bị đã lạc hậu, 


Trong nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa thế giới, sự tác động của cuộc 
cách mạng công nghệ đã làm thay đồi 
mạnh mẽ cấu trúc của các trung tâm 
của chủ nghĩa đế quốc, khiến cho sự 
cạnh tranh và mâu thuản giữa chúng 
càng thêm gay gắt. Mỗi trung tâm này 
đẻu muốn hứt lên phía trước, theo 
các hướng công nghệ có triền vọng 
nhất, đâu tư nhiều vào eác lĩnh vực 
có hàm lượng khoa học RÝ thuật cao 
nhàm chiếm lĩnh những thị trường 
chủ vếu và khu vực đầu tư vốn, chèn 
ép những kẻ tạnh tranh với họ. Đông 
thời, sự cải tỏ cơ cấu động chạm khá 
mạnh đến khu Vực ngoai ví của chủ 
nghĩa tư bản, trước hết là tại các 
nước đang phát triền mới xây dựng 
công nghiệp, nơi đang được chuyển 
giao đi vào những ngành sản xua! 
sử dụng nhiều năng lượng, vật liệu 
và lao động, cũng như các ngành sát 
Xuất gáy ô nhiềm môi trường dưới 
dạng những khu vire đầu tư tự đo, 


Chủ nghĩa đế quốc hiện nay. mà 
trước hết là để quốc Mỹ, tính rằng, 
giai đoạn mới củi cuộc cách mạng 
khoa học — kW thuạt và liên quan với 
nó là sự cải tồ cơ cẩu sẽ cho phép 
chúng trung hòa bớt sức phá hoại của 


* Giáo sư 


các cuộc khủng hoàng kinh tế có 
tỉnh chu kỷ, phục bồi tính năng động 
của những năm năm. mươi và sáu 
mươi, củng cð địa vị của chúng đối 
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với các nước đang phát triển và nhất 
là trong cuộc đọ sức và đöi đầu với 
chủ nghĩa xã hội. 


Điều nguy hiểm nhất là Mỹ và các 
động mìỉnh của chúng sử dụng sự 
thách thức công nghệ như một thành 
phân chủ yếu của cuộc chạy đua vũ 
trang hoàn toàn mới về chất, đưa cuộc 
chạy đua vũ trang vào khoảng không 
vũ trụ. Hiện nay chúng đang ráo riết 
thực hiện chương trình SDI. Giới cam 
quyền Mỹ hòng dựa vào khả năng 
công nghệ không nhỏ của minh đề 
đồng thời làm thay đồi so sánh lực 
lượng giữa bai bệ thống về phía có 
lợi cho chúng và giữa Mỹ với hai 
trung tâm đế quốc chủ nghĩa khác 
đang cạnh tranh với chúng là Tây Âu 
và Nhật bẵn, cũng như đề củng cố vị 
trí của chúng trong thế giới thứ ba, 
trước hết là bằng các phương pháp 
qchủ nghĩa thực đản mới về công 
nghệ ». Đề vượt lên hàng đầu trong 
cuộc chạy đua về công nghệ, các 
nước Tây Âu đã tập hợp lực lượng 
đề triền khai chương trinh O-rê-ka, 
còn Nhật bản thị thực hiện chính sách 
kỹ thuật độc đáo của mình. 


Các nước đế quốc tính toán ràng, 
khi bị tách biệt khổi thị trường công 
nghệ quốc tế, thì Liên xô và cá cộng 
lỏng xã hội chủ nghĩa sẽ không còn đủ 
sức đọ với phương Tày cả trong cuộc 
chạy đua vũ trang và trong việc cải tô 
cơ cấu nên kinh tế tương ứng với 
những yêu câu mới trong cách mạng 
khoa học — kỹ thuật. Chúng cho rằng 
hạn chế trao dồi kỹ thuật giữa các 
đòng minh của Mỹ và các nước xã 
hội chủ nghĩa sẽ làm yếu di vị trí của 
các nước này trên thị trường thế giớ ï 
về phía có lợi cho ÀIÿ. 

Trong bối cảnh như vậy, các nước 
xã hội chủ nghĩa thực biện chiến lược 
chuyền nền kính tẾ sang phát triền 


LÍ 


theo chiều sâu trên cơ sở đầy nhanh 
tiến bộ khoa học — kỷ thuật. Liên xô 
coi đầy nhanh tiến bộ khoa học — Kỹ 
thuật là pouương hướng chủ vếu trong 
chiến lược kinh (Ếế của minh, là đvn 
bầy cơ hẳn đề phát triền kinh tế 
quốc đân theo chiều sâu, nàng cao 
hiệu quả của nó và như thế có ng}.ra 
là đàn bảy giải quyết những vấn đề 
xã hội quan trọng nhất, 

Đường lối chung, đặc trưng cho 
chiến lược kinh tế của đại đa số các 
nước xã hội chủ nghĩa là tàng cường 
sử dụng rộng rãi và có hiệu quả các 
thành tựu mới nhất của cách mạng 
khoa học—kỹỸ thuật. Công đồng xã hòi 
chủ nghĩa có cơ sở vật chất Kỹ thuật 
và trí tuệ cần thiết, chiếm khoảng 1/3 
tiêm lực khoa học, kỹ thuật và nền 
công nghiệp của thế giới, bao gồm cả 
ngành chế tạo máy, chiếm 2/5 tông số 
sâng chế được tạo ra trên thể giới, có 
mạng lưới các cơ quan nghiên cứu 
khoa học và thiết kế chế tạo, các tô 
chúc khoa học—-sản xuất, tích lũy 
được không Ít kinh nghiệm giải quyết 
những vấn đề khoa học và kỹ thuật 
phức tạp mới nảy sinh. Chính chủ 
nghĩa xã hội giải phóng được những 
sự hạn chế về mặt kính tế và xã hội 
trên con đường giải quyết những vàn 
đề tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục 
vụ lợi ích chung của toàn xã hôi. Tuy 
nhiên, như bão chỉ các nước xã hội 
chủ nghĩa nhiều lần nêu, tiến bộ khoa 
học kỹ thuật và khả năng của nó biên 
chưa được sử dụng rộng rãi và có 
hiệu qua trong hàng loạt hoạt động 
sản xuất và phi sản xuất, điều này làm 
chậm quả trình chuyền nên kinh tế 
sang giai đoạn phát triền mạnh hơn, 
làm cho những tiêm năng không được 
dùng hết. Nguyên nhân chủ yếu là 
không có sự chuần bị đày đủ trong cơ 
chế kinh tế đề sử dụng kịp thời và 
đầy đủ khả năng khoa học, kỹ thuật 
hiện đại, là nguön khuyến khích chủ 
yếu chỉ tập trung vào việc đạt các chỉ 
tiêu về số lượng, còn vẻ chất lượng, 
hiệu quả thì chưa chú ý lắm. Đề vượt 
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qua trở ngại này, tạo cho chủ nghĩa 
xã hội những sự khuyến khích thật sự 
vốn có trước những biến đồi kịp thời 
về chất trên cơ sở sử dụng có hiệu 
quả các thành tựu của khoa học, kỹ 
thuật, thì nhiệm vụ quan trọng nhất là 
hoàn thiện cơ chế kinh tế, nâng quan hệ 
sẵn xuất lên cho phù hợp với trình độ 
lực lượng sẳn xuất hiện đại trong giai 
đoạn cách mạng khoa học — kỹ thuật 


hiện nay. Nhiệm vụ lịch sử trọng đại 


đang đặt ra trước các đẳng cộng sản 
của các nước anh em là: gắn chặt 
các thành tựu của cuộc cách mạng khoa 
học— kỸ thuật với tính ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội. 


Mọi người đều biết rð, đối với một 
số nước xã lội chủ nghĩa, nhiệm vụ 
trên không thề nào thực hiện được 
nếu không có sự hợp tác rộng rãi và 
có hiệu quả trong khuôn khổ của cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, nếu thiếu một 
cơ chế tác động qua lại ồn định, và 
trong điều kiện biện nay, nếu thiếu 
một chiến lược thỏa thuận về kinh tế— 
xã hội và khoa học kỹ thuật cho những 
năm trước mắt và cho tương lai xa 
hơn. Phát triên kinh tế theo chiều sâu 
trên cơ sở tiến bộ khoa học — kỹ thuật 
là nhân tố chủ yếu nhất quyết định sự 
phát triền của đất nước và của cä 
cộng đồng, cho nên sự hợp tác về 
khoa học kỹ thuật và sự liên kết có 
hiệu quả trong khâu này đang trở 
thành cơ sở của sự liên kết hóa xã 
hội chủ nghĩa nói chung, trở thành Cơ 
sở ban đầu của toàn bộ chiến lược 
thỏa thuận của các nước anh em. 


Khi nói đến vai trò đi đầu của hợp 
tác khoa học kỹ thuật chúng ta hiều 
không chỉ là hợp tác trong nghiên 
cứu, cùng nhau thực liện các công 
việc, trao đòi các kết quả khoa học 
kỹ thuật, sau đó đưa vào sử dụng Irong 
nước, mà chủ yếu là hợp tác một 
cách tông hợp trong lĩnh vực tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, xác định một cách 
TÔ rệt các mục tiêu và những phương 
tiện đề cùng nhau thực hiện liên tục 
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theo một chu trình khép kín Š khoa 
họe—kỳ thuật—sản xuất » nhằm sản 
xuất đúng thời điềm các sẵn phầm 
cần thiết với số lượng và chất lượng 
đạt và vượt trình độ thể giới. Cần 
bảo đảm sự hợp tác khoa học kỹ 
thuật gắn liền với các lĩnh vực hợp 
tác khác. Không thề xem xét sự liên 
kết kinh tế của các nước thành viên 
Hội đồng tương trợ kinh tế tách rời 
khỏi sự hợp tác khoa học kỹ thuật 
của các nước đó. Hợp tác kinh tế và 
thương mại thường là sự kế tiếp của 
hợp tác khoa học và kỹ thuật. 


Yếu tố hết sức quan trọng đề nâng 
cao hiệu quả của hợp tác khoa học kỹ 
thuật và kinh tế là điều kiện tiếp nhận 
các tiến bộ khoa học—kỹ thuật cÊa 
mỗi nước. Nếu như trong từng nước 
không giải quyết tốt vấn đề này, không 
chuần bị tốt các điều kiện cần thiết 
về kinh tế và khoa học kỹ thuàảt, nhất 
là việc nghiên cứu, triền khai trong 
nước thị việc nhập, tiếp nhận các tiến 
bộ khoa học kỹ thuật từ ngoài vào sẽ 
không có hiệu quả. 


w 


Chương trình tồng hợp tiến bộ khoa 
học kỹ thuật đến năm 2000 được ký 
kết tháng 12-1985 tại khóa họp lần thứ 
41 (đặc biệt) của Hội đồng tương trợ 
kinh tế đânh dấu bước phát triền mới 
trong hợp tác kinh tế, khoa học kỹ 
thuật giữa các nuớc thành viên Hội 
đồng tương trợ kinh tế. Theo chương 
trình này các nước đã thỏa thuận phỗi 
hợp chặt chẽ, đồng bộ các hoạt động 
nhằm tạo ra và sử dụng các kỳ thuật 
và công nghệ mới về nguyên tắc theo 
9 hướng ưu tiên : 

— Điện tử hóa nền kinh tế quốc đân 

~= Tự động hóa đồng bộ 

— Năng lượng nguyên tử - 

— Những vật liệu mới và công nghệ 
gia công chúng 

—= Công nghệ sinh học... 


Theo hướng ưu tiên về điện tử hóa 
nền kinh tế quốc đân, mục tiêu cơ bản 
của sự hợp tác là bảo đảm rộng rãi 
cho các lĩnh vực sẵn xuất và đời sống 
những phương tiện tính toán tiến bộ 
nhất, cơ sở đề nâng cao năng suất lao 
động, tiết kiệm năng lượng, nguyên 
liệu, đầy nhanh tiến bộ khoa học kỹ 
tLuật, cải tô về chất các lĩnh vực phi 
sản xuất. Đề thực hiện mục tiêu ấy; 
cần chế tạo các máy tính cực mạnh 
thế hệ mới, có tốc độ trên mười 
tỷ phép tính/giây, có sử dụng nguyên 
tắc trí tuệ nhân tạo, phát triền mạnh 
các loại máy tính cá nhân công suất 
lớn, tốc độ cao, các phương tiện liên 
lạc bằng sợi dẫn quang, các hệ thống 
thông tín liên lạc và truyền hình, 
quyền thanh chất lượng cao, các 
phương tiện tự động hóa kiềm tra đo 
lường trong sản xuất, trong nghiên 
cứu khoa học... Dự kiến sẽ nàng cao 
đáng kề năng suất lao động trong mọi 
lĩnh vực, giảm 2 lần suất tiêu hao 
năng lượng, nguyên liệu trên một 
đơn vị sản phầm, bảo đảm tiết kiệm 
vốn đầu tư cho sản xuất, giảm chỉ phí 
sản xuất. 

Theo hướng tự động hóa, mục tiêu 
của sự hợp tác là: đưa vào ứng dụng 
rộng rãi trong sản xuất các hệ tự 
động hóa linh hoạt, các dây chuyền, 
băng lải rô to, người máy công 
nghiệp, các phương tiện tự động kiềm 
tra quy trình công nghệ và thiết bị 
công nghệ, các công nghệ sản xuất 
thiết bị siêu chính xác, các hệ tự 
động hóa thiết kế, nghiên cứu khoa 
học, tự động quản lý sản xuất... nhằm 
giảm khoảng 1.5 lần chỉ phi thiết kế 
và chế tạo sản phầm, Bảo đảm chất 
lượng cao và tính thay thế lẫn nhau 
các tổ mây và mô đun chế tạo tại các 
nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tế. Giảm 2 lần mức tiêu hao lao 
động trong một đơn vị sản phầm, 
Tăng năng suất lao động ít nhất 4 lần 
trong công tác nâng chuyền, bốc xếp 
và kho tàng, giảm 1,2 — 2 lần thời 
gian chuẩn bị công nghệ cho sản xuất. 


Tự động hóa đồng bộ sẽ có ảnh hưởng 


. sâu sắc tới mọi lĩnh vực hoạt động 


của xã hội, tăng năng suất lao động 
một cách đáng kề trong các ngành cơ 
sở của nền kinh tế quốc dân. 


Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử là nhằm đồi mới sâu sắc 
về chất ngành năng lượng của các 
nước thành viên, nâng cao hiệu quả 


- và độ tỉn cậy của việc cung cấp điện, 


giảm sử dụng nhiên liệu hữu cơ, cải 
liến việc cung cấp nhiệt cho các thành 
phố, bảo vệ môi trường và sử dụng 
hợp lý năng lượng ở các nước thành 
viên, tạo những tiền đề quan trọng đề 
xây dựng một nguòn năng lượng hầu 
như vô tận trên cơ sở phản ứng nhiệt 
hạch điều khiền được. 


Mục tiêu cơ bản của sự hợp tác 
trong lĩnh vực vật liệu mới là áp 
dụng rộng rãi trong nền kinh tế quốc 
dân các loại vật liệu hoàn toàn mới, 
có những đặc tính ưu việt hơn các 
vật liệu truyền thống như độ chịu 
mài mòn, chịu nhiệt, chịu a xít, chịu 
phóng xạ v.v. cũng như lạo ra các 
công nghệ sản xuất và gia công chúng, 
phát triền những còng nghệ sản xuất 
tiêu hao ít nhất năng lượng, nguyên 
liệu, vật liệu. Theo hướng này sẽ sử 
dụng rộng rãi các vật liệu tồ hợp 
(côm pô síU và gốm có độ bền cao, 
chịu mòn, chịu nhiệt trong kỹ thuạt 
điện, điện tử, luyện kim, hóa chất, 
nhất là trong chế tạo động cơ đối 
trong, tuyếc bin khí, chế tạo và sử 
dụng các chất dẻo mới thay thế các 
vạt liệu thiên nhiên, các kim loại và 
hợp kim quý hiếm, cải tiến đáng kề 
chất lượng và nâng cao tuồi thọ mây 
móc, thiết bị. Sử dụng phương pháp 
luyện kim bột đề tạo ra những vật 
liệu chịu mòn, chịu nhiệt độ cao. Chế 
tạo những vật liệu bán đẫn mới dùng 
cho vi điện tử, sử dụng công nghệ 
plat ma, chân không, áp suất cao, gây 
nỗ, tạo các vật liệu siêu cứng, sử 
dụng la de công nghệ trong gia công 
cơ khi... sẽ nắng cao một cách cơ bản 
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trình độ kỹ thuật và công nghệ trong 
các ngành cơ khí luyện kim, điện tử, 
hóa chất, hạ giá thành sản phầm, 

- Mục tiêu của việc phát triền nhanh 
công nghệ sinh học là làm tăng đáng 
kè các nguồn lương thực, thực phầm, 
phòng và chữa các bệnh hiểm nghèo, 
cải thiện việc bảo đảm nguyên liệu 
cho nền kinh tế quốc đân, phát triền 
sún xuất không phế liệu, sử dụng hợp 
lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 
thiên nhiên. Đề thực biện mục tiêu 
ấy, phải tạo ra và sử dụng rộng rãi 
Các giống cây, con mới có năng suất 
cao, chịu được các yếu tố không 
thuận lợi (thu được bằng phương 
pháp công nghệ gen và tế bào), tạo ra 
và sử dụng rộng rãi các loại phân vi 
sinh, các phương tiện vi sinh đề bảo 
vệ thực vật, các chất kích thích, điều 
tiết sinh trưởng cây trồng, những 
hoạt chất sinh học và các chế phầm 
mới đùng trong y học (in tee phê rôn. 
in xu lin, hooc môn tăng trưởng) đề 
chần đoán sớm và điều trị những bệnh 
hiềm nghèo, những phụ gia thức ăn 
gla súc có giá trị cao, những phương 
pháp công nghệ sinh học mới trong 
công nghiệp chế biến thực phầm, hóa 
chất, xử lý, chế biến các phế liệu nông 
nghiệp và công nghiệp, tạo nguồn 
bỏ sung năng lượng và phân bón. 

Thực hiện chương trình tồng hợp 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh 
tế sẽ đầy nhanh tiến bộ kinh tế — xã 
hội, nàng cao mức sống và chất lượng 
Cuộc sống của nhân dân, trong đó có 
việc cải thiện văn hóa, giáo dục và 
y tế, thỏa mãn đầy đủ hơn những 
nhu cầu của nhân dàn. 

Chương trình tông hợp tiến bộ 
khoa học kỹ thuật sẽ góp phần đầy 
nhình quả trình đi đến sự đồng đều 
vẻ trình độ phát triền kinh tế các 
nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tế, nâng cao hiệu quả giúp đỡ 
vẻ khoa học, kỹ thuật và kinh tế của 
các nước thành viên châu Âu đối với 
Việt nam, Cu-ba và Mòng cồ. 
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Các nước thành viên Hội đồng 
tưrơng trợ kinh tế coi việc cùng nhau 
thực hiện triệt đề chương trình tổng 
hợp tiến bộ khoa học kỹ thuật là một 
nhiệm vụ kinh tế và chính trị cực kỷ 
quan trọng, 


Hai năm qua, sau khi chương trình 
được thông qua, công tác tồ chức thực 
hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của 
chương trình được khăn trương triền 
khai. Khóa họp lần thứ 42 (năm 1980) 
Hội đồng tương trợ kinh tế đã có 
Nghị quyết đặc biệt về đầy mạnh việc 
thực hiện chương trình tông hợp tiến 
bộ khoa học kỹ thuật. Khóa họp làn 
thứ 13 (1967) cũng đề cao biện pháp 
đầy mạnh hơn nữa việc thực hiện 
chương trình tông hợp. 


Tuy có những lúng túng bước đầu 
về cơ chế hợp tác, về việc tiến hành 
các thủ tục cụ thề v.v. nhin chung 
giai đoạn tồ chức về cơ bản đã kết 
thúc và chương trình đang được thục 
hiện một cách khần trương và có kết 
quả. Trong năm 1986 đã chuyền giao 
cho sản xuất trên 400 kết quả nghiên 
cứu thuộc 30Ä% các vấn đè của chương 
trình tông hợp. Dự kiến năm 1987 
chắc chắn có hàng nghìn các kết quả 
chuyền giao cho sản xuất và hàng 
trăm sản phầm mới đạt trình độ khoa 
học kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới. 


Nước ta đang ở một trình độ rất 
thấp so với các nước thành viên khác 
của llội dòng tương trợ kinh tế, Thu 
nhập quốc dân san xuất tính theo đầu 
người chỉ bằng 4X so với các nước 
thành viên châu Âu, riêng sản xuất 
công nghiệp chỉ bàng 2⁄4. Tiềm lực, 
khoa học, KÝ thuật non yếu, Trịnh đ) 
kỳ thuật trong sản xuất thấp kém. 
Những không phải vì thế mà chương 
trình tổng hợp tiến bộ khoa học kỹ 
thuật ít có ý nghĩa đổi với chúng ta. 
Trải lại, tham gia chương trình này 
là điều kiện cần thiết đề có thể phát 
triên nhanh khoa học kỹ thuật và 
kinh tế, xã hội của nước ta, đề có thề 
rút ngắn khoảng cách về trình độ 


piật triển giữa tư ?cvn Và các nước 
thành viên khác. Văn dễ đặt ra là 
chọn lựa đún": dìn nhữn: nicc tiêu và 
nội dụng tÍomn gia thực hiện chương 
trình nựV. 


» 


Nuậất phát từ điều Kiện tự nhiên, 
kinh tế Txa hòi nước ta, từ Vvêu cầu 
¡ hát triển kinh tẾếT—xã họi trong giai 
đoạn tới, trên cơ sở những kết quả 
của các clương trình tiến bộ khoa 
lọc RÝ thuật nhà nước, cũng như công 
tic dự báo và nghiên cứu chiến lược 
phát triển khoa học kỹ thuật tiễn hành 
trong mấy năm qua, nước tị dã lựa 
chọn mục tiêu và những nói dung đe 
tham gía chương trình tông họp. 
Chương trìch này một mặt giúp ta 
vận dụng những thành tựu mới của 
khoa học và kỹ thuật dễ phục vụ các 
mục tiêu phát triền kinh tế — xã hội 
những năm trước mắt, nhất là ba 
chương trình kinh tế lớn, mặt khác 
tạo điều kiện cho ta lựa chọn nắm 
bắt và phát triền một số lĩnh vực 
khoa học —kỹ thuật có triên vọng nhất 
đối với sự phát triền nhanh kinh tế, 
x hội của nước ta trong những năm 
cuối thế kỷ này. Chương trình nàtv sẽ 
thúc đây phát triền nhanh sự phân 
công lao động quốc tẾ và liên kết kinh 
tẾ giữa nước ta với các nước thành 
viên khác của Hội đồng tương Lrợ 
kinh tế, phát huy được tiềm năng, 
thế mạnh của ta trong sự phân công 
liên kết ấy. 


Công nghệ sinh học là hướng tru 
tiên cần được quan tâm hơn ea, Chúng 
ta đang tham gia nhiều đề tài theo 
hưởng này, Với các phương pháp còng 
nghệ gcn, công nghệ tÈ bào, công 
nghệ ví sinh, chúng ta có tế tạo và 
nhàn nhanh các giòng cày trồng, VẬI 
nuôi có nẵng suất cao, chất lượng tỏt, 
eó khả năng chống chju tÔt trong các 
điều kiện sinh thái khác nhau; tăng 
nguồn phân bón. thức ăn gia súc, 
tăng khả năng bảo vệ thực vặt, bảo 
quản, chế biến lương thực, thực phầm ; 
sản xuất nhiều thuốc kháng sinh, các 


vác xin và nhiều loại được phầm 
khác; tạo thêm nhiều nguồn thức in 
giàu đỉnh dưỡng cho nguời; xử lý 
lỐU phế thải nềng nghiệp và công 
ng¿ÏIệ, làm sạch môi trưởng, tạo thẻêm 
ngcn nắng lượng từ sinh Rhôỏi v.v. 
Phát triền nhanh công nghệ sinh học 
ở nước ta sẽ cho phép khai thắc có 
hiệu quả tiềm năng tài nguyên thiên 
nhiên nhiệt đới phong phú, nàng cao 
đáng kề năng suất và sản lượng lương 
tiực và thực phẩm, giảm tiêu hao và 
sử đụng có hiệu quả hơn lươug thực 
và thực phàm, tạo nhiều nguyên liệu 
cho công nghiệp, phát triền hàng tiêu 
dùng và xuất khẩu, nàng cao sức khỏe 
eủa nhàn đàn, đóng góp vào sự phát 
triền chung của cộng đồng. 


Chúng ta cũng quan tàm nhiều đến 
phát triển điện tử và tin học. Tuy 
còn ở trình độ rất thấp nhưng chúng 
ta rất cân và có khả năng phát triền 
một số lĩnh vực khoa học kỹ thuật 
thuộc hướng mũi nhọn này. Trên cơ 
sở những thành tựu nghiên cứu triển 
khai đã dạt và đội ngũ cán bộ đã có, 
cần đưa nhanh những thành tựu mới 
nhất của kỹ thuật tín học vào các lĩnh 
vực sẵn xuât và đời sống xã hội, bảo 
đảm tiết kiệm vạt tự, năng lượng, lao 
động, nàng cao hiệu lực của hệ thống 
quản lý, nàng cao hiệu qui, chất 
lượng của sản xuất. Với nguồn lao 
động đöỏi dào (cả lao động có Kỹ thuật, 
chúng ta có tÌe tham gia Fợp tác 
trong nghiên cứu, thiết kế sản xuất, 
lắp ráp một số linh kiện, thiết bị điện 
tử, phương tiện kỹ thuật tính toán, 
phương tiện thòng tín liên lạc, chàng 
hạn máy tính +á nhàn, máy tính mi 
erỏ, tông đài điện tử tự động, thiết 
bị điện tử chuyên đụng, ra đi ô, tỉ vì, 
cát sét và những mặt hàng mà từ 
nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất còn 
đòi hỏi nhiều nhàn lực, Đặc biệt quan 
tàm đến phát triển phần mềm của bŸ 
thuật tính toán. 


Chúng ta cũng tham gia nhiều đề. 
tài theo hướng vật liệu mới, nhằm đưa 


. độ 


x - 


kỹ thuật và công nghệ mới vào sẳn 
xuất, tiết kiện nguyên liệu, năng 
lượng, nâng cao trình độ chế tạo mắy 
móc, thiết bị, nâng cao hiệu quả sử 
dụng các nguồn tài nguyên... lập trung 
vào các đề tài có liên quan tới thế 
mạnh về tài nguyên của ta (đất hiếm, 
bô xít, thạch anh, tỉ tan, dầu khi, các 
nguyên liệu tử thực vật...), chúng ta 
có thề hợp tác nghiên cứu và sản 
xuất cung cấp cho các nước thành 
viên Hội đồng tương trợ kinh tế một 
số sản phầm có giá trị. 


Tham gia nghiên cứu và áp dụng 
một số đề tài về tự động hóa, chúng 
ta có điều kiện đề khai thác tốt hơn, 
có hiệu quả hơn các hệ thống tự động 
đang có ở nhiều nhà máy của ta, đòng 
thời đưa kỹ thuật tự động hóa (tự 
động điều khiền, tự động đo lường, 
kiềm tra, phân tích xử lý...) vào các 
dây chuyền sản xuất, các thiết bị máy 
móc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 
và độ tin cậy của chúng. Chúng ta 
cũng tham gia hợp tác, nghiên cứu sản 
xuất các linh kiện, phụ tùng trong các 
hệ thống tự động hóa, trong việc xây 
dựng các hệ tự động hóa thiết kế, 
nghiên cứu khoa học. 


Trong lĩnh vực sử dụng kỹ thuật 
hạt nhân vào sản xuất và đời sống, 
chúng ta cũng tham gia một số ít đề 
tài theo hướng phát triền năng lượng 
nguyên tử. 


Khoảng một trăm đề tài thuộc năm 
hướng ưu tiên đã được thỏa thuận 
với các nước. Tuy lúng túng, chậm 
chạp lúc đầu, đến nay phần lớn các 
hiệp định, hợp đòng, giao kèo đề thực 
hiện các đề tài ấy đã được ký kết và 
đang được triền khai. Một số sản 
phầm nghiên cứu đã đưa sang các 
nước thành viên đề khảo nghiệm, 
đánh giá, nhiều sản phầm được kết 
luận là đạt chất lượng tỐI. , 


Các đề tài ta tham gia vào chương 
trình tổng hợp Hội đồng tương trợ 
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kinh tế được tồ chức gắn chặt với các 
chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trọng điềm cấp nhà nước, thành một 
hệ thống thống nhất. Kinh phí chủ yếu 
do ngân sách nhà nước cấp, có một 
phần được huy động từ cơ sở sản xuất 
(những cơ sở áp dụng). Có hàng trăm 
cơ quan khoa học và cơ sở sản xuất, 
với một lực lượng khá động cán bộ 
khoa học kỹ thuật tham gia thực hiện 
các đề tài này, tập trung trước hết 
vào các đề tài hợp tác tử nghiền cứu 
đến chuyên mòn hóa sản xuất và trao 
đồi sẵn phầm với các nước thành viên 
và các đề tài đề đi tới nắm vững 
công nghệ mới, áp dụng vào sản xuất 
ở ta trong những năm trước mắt (mà 
phần lớn là những đề tài ta đã có 
nghiên cứu và làm thử ở chừng mực 
nhất định và thấy có nhiều triền vọng). 
Những đề tài còn lại là những đề tài 
giúp ta tiếp cận với những thành tựu 
khoa học kỹ thuật mới nhất và có triền 
vọng đối với ta trong những năm sau, 
chuần bị cho bước phát triền mạnh 
hơn về kinh tế và khoa học, kỹ thuật, 


Trong việc thực hiện chương trình 
tông hợp, Hội đồng tương trợ kinh tế 
đã thỏa thuận những điều kiện ưu đãi 
đối với Việt nam (và Cu-ba, Mông cô) 
theo tỉnh thần đầy nhanh quá trinh 
đàn dần tạo được độ đong đều vẻ 
phát triền kinh tế, khoa học, kỹ thuật 
của các nước thành viên và trước hết 
là nâng nhanh trình độ của Việt nam 
(và Cu-ba, Mông cò) len ngang với 
trình độ các nước thành viên châu Âu 
của Hội đồng tương trợ kinh tế bằng 
cách giúp chúng ta đi thẳng vào một 
số lĩnh vực mũi nhọn, tiên tiến nhất, 
có tác động mạnh đối với sự phát triền 
kinh tế, xã hội của nước ta. Tham gia 
chủ động, tích cực vào việc thực hiện 
chương trình tông hợp là điều kiện 
thiết yếu đề rút ngắn khoảng cách 
giữa nước ta với các nước phát triền, 
vi vậy đó là nhiệm vụ chính trị, kinh 
tế, xã hội đặc biệt quan trọng của 
chúng ta. 


Tiết kiệm —một 


IẾT kiệm lao động sống cũng 
như lao động quá khư là một 
nhân tố của việc phát triền 
theo chiều sâu, là quy luật 


+ 


của mọi nền sản xuất xã hội. liệu quả 
của sản xuãt—luôn luôn gắn liền với 


quy luật tiết kiệm. œ Việc tiết kiệm 
thời gian cũng như việc phân phối 
một cách có kế hoạch thời gian lao 
động trong các ngành sản xuất khác 
nhau, vẫn là quy luật kinh tế số một, 
trên cơ sở sả xuất tập thề » (1). 


Trong những năm gần đây, tiết 
kiệm đã trở thành quốc sách của các 
nước xã hội chủ nghĩa kề cả các nước 
có trình độ phát triền cao. Một trong 
những mục tiêu của cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật là nhằm tiết kiệm 
nguyên liệu, vật tư, tăng năng suất lao 
động. Người ta tính rằng, trong vài 
chục năm qua, khối lượng nguyên 
liệu, vật liệu và năng lượng của thế 
giới tiêu dùng bằng mức tiêu dùng 
của toàn bộ lịch sử loài người trước 
đó. Nguồn tài nguyên của các nước 
chỉ có hạn; điều kiện khai thác ngày 
càng khó khăn hơn; nhưng nhu cầu 
tiêu đùng tăng lên cực kỷ nhanh 
chóng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là một 
mặt phải sử dụng tiết kiệm và có hiệu 
quả nhất nguyên liệu, vật liệu và 
năng lượng; mặt khác sử dụng hợp 
lý các phế liệu và tìm các nguyên, vật 
liệu thay thế. Việc thu hồi và tái chế 
các phế liệu đang là nhiệm vụ thường 
Xuyên và ngày càng được quan tâm 
ở các nước xã hội chủ nghĩa phát 


triền như: Tiệp khắc. CIIDC Đức... 


- giấy, 42000 tấn 


quốc sách lớn 
NGUYÊN KHIÊM “ 


Chẳng hạn, theo UBKHNN Tiệp 
khắc, trong 1 năm có thề thu nhặt 
được từ phế liệu: hơn 60000 tấn 
thiếc, hơn 12000 tấn kẽm ; 392 000 tấn 
thép và hàng vạn 
tấn cao su, thủy tỉnh, sợi bông... 
Liên xô là một nước có nguồn 
tài nguyên phong phú, với trữ lượng 
lớn lao; song vấn đề chống lãng nhí 
trong nền kinh tế quốc dàn, sử dụng 
tiết kiệm nguyên, Vật liệu, năng lượng 
đã trở thành một chính sách có tính 
chất chiến dịch rộng rãi, dài hạn của 
xã hội. Tiết kiệm cũng đã trở thành 
một chính sách lớn của Đẳng và Nhà 
nước Cu-ba. Từ tháng 1/1987 Cu-ba đã 
thực hiện 30 biện pháp tiết kiệm cả 
trong sản xuất lẫn trong tiêu dùng. 
Các nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
(Mỹ, Nhật bản, Tây Đức) cũng đã áp 
dụng các chính sách kinh tế nhằm sử 
dụng một cách tiết kiệm và có hiệu 
quả các nguồn tài nguyên, đồng thời 
bằng các biện pháp kỹ thuật đề tái 
chế và sử dụng triệt đề các phế liệu. 


Như vậy, tiết kiệm là một yêu cầu 
khách quan của mọi nền kinh tờ, kề 
cả các nước phát triền. Nước ta, vốn 
là một nước nghèo các nguồn nguyên, 
nhiên, vật liệu nhưng việc quản lý sử 
dụng đang có nhiều lãng phí nghiêm 
trọng. 


+% Phó tiến sĩ kinh tế họa, 

(1) C. Mác—V.I.I.ê-nìin: Đán về tiết kiệm 
gà tăng năng suất lao động. NxÙù Sự thật, Hà 
nội, 1971, tr. 22, 
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Sự lăng phí ở nước ta biều hiện 
trên các mặt sau đây : 

+ Trong vàu dựng cơ bản: 

—— Đö công trình xày dựng đở đang 
quả nhiều Thời kỳ 17206 — 1980 
chúng ta đã cùng mọt lúc kiỏi công 
bàng nghìn công trình lớn nhỏ và kéo 
dài đến 1951-1985, một số công trình 
phấi đình hoãn việc thị công và chủ 
vến xây đựng tiếp các công trình còn 
lại. Do xây dựng không động bộ, thiểu 
luận chứng kinh tế —kỹ thuật dãy đủ 
nên thời gian xây đựng các công trình 
đều kéo dài 3—1 năm so với dự kiến 
ban đầu, có công trình kéo đài hàng 
che năm văn chưa đưa vào sử dụng, 
đẫn đến bậu quả làm ứ đọng vốn, vật 
tr, nguyên liệu gây tốn kém nhiều 
cho ông quỷ. 

— Trong khâu thi công, xây lắp, 
nguyên, vật liệu bị lãng phí nhiều 
nhất. Theo điều tra ở một sỐ công 
trình xây dựng cơ bản, tỏn thất 
do thay đồi chủ trương đầu tr dịa 
điềm xây dựng, do thay đôi thiết 
kế kỹ thuật và biện pháp thì công, 
do việc quản lý vật tư còn nhiều sơ 
hở đề lãng phí mất mắt vật liệu, thiết 
bị... chiếm tới 30 tông số vốn, ảnh 
hưởng đến tiến độ thí công và chất 
lượng công trinh. 

— Sơ bộ tỉnh toán đến này đã có 
tới vài chục còng trình không được 
đưa vào sử đụng; hàng trăm công 
trình hoàn thành xây dựng cơ bản 
nhưng chỉ hoạt động 230—305 công 
suất. Tỉnh trạng này gây thiệt hại cho 
nèn kinh tế hàng chục tỉ đồng. 

+ Lãng phí trong 0iệc sử dụng cài 
tư nàng lượng 

Ai cũng biết hiện nay nhiều cơ SỞ 
phải ngừng sản xuât vì thiếu điện; 
thế nhưng tình trạng lăng phí điện 
năng đang ở mức báo động (tồn thất 
do chuyền tải khoáng 185, do tiêu 
dùng 10%...) Theo tính toán, chỉ cần 
giảm 15 số tồn thất này, sẽ có thêm 
gần lỗ triệu kW/h điện đề đáp ứng 
nhủ €äu tiêu dùng cấp thiết. 
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Việc sử đụng vật tư không theo 
đúng định mức. Rất nhiều vạt tư 
khòng được cần, đong, đo đếm cần 
thận cho nên mức tiêu hao thực tế 
nói chung eao hơn nhiều s2 với dịnh 
mức của Nhà nước. Việc quan lý vật 
từ rất lóng lẻo, hệ thống kho tàng, 
bến bãi không: được cũng cô; dẫn đến 
hao hụt nắt mát kká nhiều, Theo bảo 
cảo của các ngành chủ quản, so với 
Lòng số cung ứng thì: tông khối lượng 
vật tư hao hụt bình quản là 15% 
trong đó ngành than 10 T— 15%, phân 
bón, thuốc trừ sảu 10X gang 10—0%, 
thép 205. Ngành điện tử 196§2— 1981 
đẻ mắt 312051 tấn than. Ngành lãm 
nghiệp mỗi năm hao hụt 20 000mÌ UÓ. 
Œ nhiều nơi, các thiết bị dòng bộ bị 
mặt chi tiết, phụ tùng, chỉ riêng cẳng 
Hải phòng có Fàng nghìn tăn sắt thép, 
thiết bị vô chủ đang bị đãi nắng, phơi 
mưa, nhiều xe. máy do sử dụng không 
đúng quy trình quy phạm gây ra hư 
hỏng, giảm cấp nhanh. 


+ Lãng phí trong tiêu dùng, 0à 
trong chỉ liêu ngoại lệ: 


Trong lúc đất nước còn nghèo, sản 
phẩm làm va từ trong nước còn thiếu 
thòn, chất lượng chưa cao thị chính 
sách tiêu dùng phải quần triệt tính 
than tiết kiệm triệt đề. Trong thực tế, 
hiện tượng án uống, chè chén dang 
là tệ nạn phô biến ở các xí nghiệ]; 
cơ quan, Chẳng hạn, chỉ trong 6 tháng 
đâu năm T987, 6 khách sạn thuộc Công 
lv khách sạn du Tịch Hà nội đã phục 
vụ 166 bữa tiệc hội nghị của các ngành 
ở trung ương và llà nội, chỉ phí hết 
13 triệu đỏng chưa tỉnh các bữa tiệc 
tại cơ quan, xí nghiệp hoặc cửa hàng 
tư nhàn. Ở cơ sở sản xuất, các khoản 
này thường đưa vào chỉ phí sản xuất, 
đó là một trong những nguyên nhân 
làm cho giá thành sản phảm tăng 
nhanh. Ở các cơ quan hành chính thì 
ngàn sách nhà nước phải chịu. Trong 
lúc chúng ta không có ngoại tệ đề 
nhập đủ phản bón, thuốc trừ sâu cho 
sản xuất nông nghiệp, hoặc những 


+ 


nguyên, vật liệu cần thiết cho sản xuất 
công nghiệp thì nhiều nơi dã dùng 
ngoại tệ mạnh đề múa những đỏ dùng 
sang trọng, những hàng hóa chưa thạt 
can thiết, ` 


+ Lãng phí Irong 0iệc sử tụng lao 
đọng, đạt dai. 


Theo tỉnh toán sơ bộ, hiện nay 
chúng ta ròới sử dụng khoảng 80 số 
người lao động vào các ngành kinh tế 
quốc đân, có nghĩa ià đang còn hàng 
triệu người chứa có việc làm. Dây là 
một sự lăng phí rất lớn. miột gành 
nặng cho xã lLọi., Mặt khác, nưĩy trong 
các cơ quan, xí nghiệp chúng ta mới 
sử dụng chừng 60— 705 quỹ thời ;ian 
lao động, có nghĩa là còn lăng phí 
thêm hàng triệu lao động nữa. 


Điện tích đất canh tác bình quản 
đầu người ở nước faA vào loại thấp 
nhàt thể giới Nhưng việc quan lý 
đất đai còn lồng leo, sử đụng làng phí. 
Theo số liệu điều tra từ T9S1 đến T19àÀ2, 
điện tích đặt tròng lường thực đã 
giam đi 7.495 (khoảng 370000 hài). 
Điện tích chuyên trông lúa giảm tới 
1724, (rong khí dân số tầng nành, 
điện tích bình quản đầu người có xu 
hướng giảm dân), nềú việc sử dụng 
đất đại cứ điển ra như hiện nay, tất 
vêu sẽ đân đến những hậu quả to lớn, 
(Hinh quản hằng năm, sửn lượng 
lương thực chỉ tang được khoáng 690 
vạn tăn trong khi đó sản lượng Tương 
thực mất đi do điện tích đạt trông 
lương thực giảm môi năm: trên Í triệu 
tần. 


+ hàng phí do bạo quan Eẻm chất 
liro ng. sản phầm Cấu, 


Theo tỉnh toán Khoa học, sau thụ 
l =“ v- `. ~ ` 
hoạca¿ sự tòn thất vẻ số lượng và 


chất Tượng nông sản còn rất lớn —, 


khoang 252 sản lượng, C nước ta, 
riêng lúa gạo hàng năm thường hao 
hụt tói 15 — 18 nghĩa là Khoảng 
2, — 3, triệu tân, đủ nuỏi gản chục 
(riệu người trong một năm. Đòi với 
khoai tày, khoai lang, rau quả, mức 


độ hao hụt còn lớn hơn (trung bình 
khoảng 30 — 35 5). 

- Chất lượng hàng tiêu dùng còn xấu 
và có xu hướng giảm đần., Nhiệu loại 
vải, khăn mặt chỉ dùng một thời gian 
rất ngắn đã rách. Theo số liệu điều 
tra nắm 19857 ở một xỉ nghiệp dã có 
5 — Ø8 n¿gàn xe đạp phải đình xuất 
xưởng vì chất lượng quá xấu và hàng 
trăm tăn phụ tùng yêu cầu phải tái 
chế lại. Các loại sẵn phầm khác như 
sim lốp xe đạp, xà phòng, đò sành 
sứ, thủy tính... cùng eó những hiện 
trợng tương từ. Nhiều mặt hàng xuât 
khầu, đo phầm chất kém đã mất chỗ 
đứng trên thị trưởng quốc tế. Chất 
lượng hàng hóa giảm sút đang là hiện 
tượng phô biến ở nước ta, tỉnh trạng 
này đã gày ra lãng phí lớn về nguyên 
-Hiệu, vạt liệu, lao động, kề cả những 
vạt tư quý hiếm phải nhập từ nước 
ngoài, Cùng khỏi lượng vật tự, nguyên 
liền như nhau, san Xuất theo 
đúng quv trình kỳ thuật và với cơ 
chế quản *lý lợp lý sẽ cho ra những 
sản phẩm có chất lượng hơn. Hoặc 
cho đủ việc sản xuất có đái hơn chút 
tt, nhưng bền và đẹp, thì văn đem Tại 
hiệu quả Kinh tế cao hơn, 


< 
neu 


Thực trang tình hình nói trên bất 
nguồn từ các ng†/èn nhân sau đầy : 


— Việc xúc định cơ eắu kinh tế, cơ 
cau đầu từ chưa dúng đã dân đến 
những hàn quá hết sức nghiệm trọng, 
Này dựng cơ bản chiếm tÝ trọng lớn 
về vốn đầu tư nhưng hiệu quả sử 
dụng rất thấp, hàng trăm tý dòng 
thiết Dị, vật tư đã bị ứ đọng hoặc hư 
bồng dân... gây ảnh hưởng lớn đến 
việc phát triển các ngành kinh tế 
khác. 

— Cơ chế quan lý tập trung quan 
liêu bao cấp là nguyên nhân chủ yêu 
0ày nên lăng phí vật từ, năng lượng, 
tiên vốn và để ra các hiện tượng-tiêu 


w Ự nhiều nước Đông âu, diện tích canh 
tác bình quản đàu người Í has Ơ nước tà là 
0,1 ha 


17 


cực trong xã hội. Cơ chế này dựa 
trên chế độ cấp phát, làm ăn không 
cản tính toán lỗ lãi; kế hoạch áp đặt 
và dội từ trên xuống. 

Gắn với cơ chế quản lý này là bộ 
máy quản lý công kềnh, nhiều tầng 
nấc trung gian, làm cho vật tư hao 
hụt, thất thoát nhiều. 

— Trình độ kỳ thuật thấp kém, 
nhiều thiết bị mảy móc hiện đại có 
giá trị lớn, chỉ sử dụng trong thời 
gian ngắn đã hư hồng. Việc ứng dụng 
tiến bộ kỳ thuật mới vào sản xuất 
nhằm giảm tiêu hao vật tư, nâng cao 
chất lượng sản phầm chưa được quan 
tìảm đúng mức. Chưa có hệ thống thu 
hỏi các loại phế liệu và các chính 
sách khuyến khích _tiết kiệm vật tư. 

— Những quy chế, quy định về chí 
tiêu tài chỉnh, sử dụng tài sẵn, vật 
tư ở các cơ quan nhà nước ; các định 
mức kinh tế—kỳ thuật, tiêu chuần đo 
lướng, chất lượng sản phẩm ở các cơ 
sở sản xuất không được thực hiện một 
cách ngiiêm ngặt. 

— Ngoài những nguyên nhân trên 
đày, sự thoái hóa b:ến chất của nhiều 
cán bộ, đăng viên lợi dụng chức quyền, 
chí tiêu vô nguyên tắc, tham Ô, ăn 
cáp... làm thiệt hại nhiều tài sản xã 
hội chủ nghĩa. Thêm vào đó, tiết kiệm 
chưa trở thành ý thức thưởng xuyên 
của mọi người, kỷ cương, pháp luật 
của nhà nước không nghièm. 

De thực biện quyết định của HĐBT 
vẻ triệt đề tiết kiệm, cần tiến hành 
các biện pháp sau: 

— Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý 
nhằm sử dụng một cách tiết kiệm, có 
hiệu quả nguồn vốn xây dựng cơ bản. 
Trước hết là cần bố trí lại cơ cấu 
sản xuất, điều chỉnh lớn cơ cấu đầu 
tư, kiên quyết cắt giảm các công trình 
xét thấy chưa thật cần thiết. Tập 
trung đầu tư cho việc thực hiện 3 
chương trình kinh tế lớn: sản xuất 
lương thực, thực phầm, hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khâu, như nghị 
quyết Đại hội VI của Đảng đã đề ra. 
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Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện 
phương hướng này không phải dễ 
dàng. Vì nhà nước trung ương không 
nắm được toàn bộ vật tư tiền vốn 
và ở một số địa phương còn mang 
nặng tính cục bộ, phô trương hình 
thức. 


— Đồi mới cơ ckế quản tý kinh tế là 
một biện pháp quan trọng nhằm nâng 
cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm quyền 
tự chủ sẵn xuất kinh doanh của các 
đơn vị kinh tế, thực hiện hạch toán 
kinh tế. Xí nghiệp tự chủ về tài chính, 
tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi. Những 
xí nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài sẽ 
bị giải thề hoặc chuyền sang hình 
thức sở hữu khác. Cơ chế này sẽ khởi 
động sự cạnh tranh giữa các xỉ nghiệp, 
các đơn vị kinh tế. buộc họ phải tận 
dụng và khai thác mọi khả năng về 
Vật tư, nguyên liệu, lao động nhằm 
sản xuất ra sản phầm với chất lượng 
tỐt và giá thành hạ. Đồi mới công tác 
kế hoạch hóa, cơ chế tài chính, cung 
ứng vật tư và tiêu thụ sẵn phầm phải 
được tiến hành đồng bộ mới tránh 
được những tồn thất, hao hụt không 
cân thiết, 

Về bộ máy quản lý, Nhà nước đã có 
nhiều chỉ thị, nghị quyết về giảm 
biên chế ở các cơ quan nhà nước; 
Nhưng trên thực tế, bộ máy quản lý 
ngày càng phinh to, công kềnh, kém 
hiệu lực. Đề thực hành tiết kiệm cần 
sớm thu gọn các bộ quản lý, cắt bỏ 
các tÔ chúc trung gian không cần 
thiết gây phiền hà tốn kém cho nhân 
đân. Sắp xếp lại và đồng bộ hóa các 
tò chức sản xuất kinh doanh, các tồ 
chức dịch vụ và cung ứng vật tư sao 
tho vật tư đến nơi sản xuất và sản 
phầm đến người tiêu đùng được thuận 
tiện. 

— Ấp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất là phương hướng cơ bản và lâu 
đài nhằm tiết kiệm nguyên, vật liệu. 
Xu hướng hiện nay trên thế giới là 
áp dụng các thiết bị hợp lý mới và 
chuyền sang áp dụng công nghệ không 


phế liệu và ít phế liệu. Ớ Cộng hòa 
đân chủ Đức và Tiệp khắc: §0ÃX tồng 
sỐ nguyên, vật liệu tiết kiệm được 
bằng phương pháp này. Ơ nước ta, 
yêu cầu trước mắt là gắn công tác 
nghiêu cứu khoa học với các Cơ SỞ 
sản xuất, thực hiện cải tiến kỹ thuật 
đề đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng 
thời từng bước ứng dụng những thành 
tựu khea học — kỹ thuật của thể giới 
vào các ngành kinh tế quốc dân. 
Chẳng hạn, việc vận dụng những kết 
quả của khoa học hóa — sinh vả các 
môn khoa học khác vào việc bảo quản 
và chế biến nông sản (đặc biệt là hoa 
màu — lương thực) sẽ có ý nghĩa rất 
lớn. Hiện nay, các loại ph liệu, thứ 
liệu ở ta rất nhiều : như sắt thép, các 
'oại nhựa, cao su, giấy vụn, thủy 
tính. Việc thu gom các thứ này chưa 
được chú ý; một vài loại được thu 
nhật mang tính chất cá nhân, tự phát. 
Vị vậy, cần có hệ thống tô chức từ 
trung ương đến địa phương, cơ sở đề 
tbu nhặt các loại phê liệu ; đồng thời 
tồ chức và ứng dụng công nghệ đề tái 
chế các phế liệu. Việc tái chế này sẽ 
đem lại hiệu quả kinh tế lớn. Theo sự 
tính toán của các chuyên gia thì quá 
trinh luyện thép từ kim loại vụn, phế 
liệu thường rẻ hơn 20 — 25 lần so với 
quá trinh luyện thép từ gang. 


— Đề thực hiện quyết định của HDBT 
về triệt đề tiết kiệm, cän phải quy định 
cụ thề và thống nhất các chế độ, tiêu 
chuần, định mức sử dụng vật tư, tài 
chính một cách hợp lý, sát thực tế 
cuộc sống, đảm bảo những điều kiện 
sinh hoạt bình thường đề tiến hành 
sản xuất và công tác có hiệu quả. 
Trên cơ sở những định mức kinh tế, 


kỹ thuật thực hiện sự kiềm tra nghiêm . 


ngặt, khen thưởng l:oặc xử phạt những 
đơn vị, cá nhân có thành tích tiết 
kiệm hoặc vi phạm tài sản xã hội 
chủ nghĩa. 


Việc tiết kiệm phải được tiến hành 


bằng phương pháp !Ö chức và quản 
Jÿ khoa học, và tạo ra những điều 


kiện vật chất cần thiết. Chẳng hạn: 
nói đến tiết kiệm điện mà không tiến 
bành ký kợp đồng dùng điện lrực 
tiếp với mỗi gia đỉnh, hoặc không 
cũng cạp đủ đồng hồ đo điện cho họ 
thì không thể chấm đứt hiện tượng 
mất mái, lăng phí điện hiện nay. Năm 
1987 Nhà máy sứ llải dương, nhờ tỒ 
chức lại lực lượng lao động trong 
khâu bảo vệ, tuyền chọn than, đã thu 
thêm 1800 tân than đủ làm thêm 2 
triệu sản phầm. Nhà máy cao su Quy 
nhơn (Nghĩa binh) nhờ khoán định 
mức chỉ phi từng loại, sử dụng trang 
thiết bị theo đúng nói quy, tẬn dụng 
công suất, thực hiện tốt việc thu lại 
các phế liệu, 9 tháng đầu năm 1987 
đã tiết kiệm được 5 tấn cao su nguyên 
liệu và nhiều loại hóu chất khác trị 
giá nửa triệu đồng. 


— Bảo quản và nâng cao chất lượng 
sản nhầm : l 


Mục đích của sản xuất, suy cho 
củng là sản phầm đến fay người tiêu 
dung nhiều hay ít, ckất lượng tốt hay 
xấu. Trong nông nghiệp, nếu chúng ta 
đầu tư đúng mức vào việc bảo quản, 
chế biến thì sản lượng các loại sản 
phầm có thề cao hơn nhiều. Chẳng hạn, 
chicäần giảm 502 mức hao hụt hiện nay. 
sẽ có thêm hàng triệu tấn lương thực 
hoặc có bao gói, vận chuyền kịp thời, 
sẽ không đề cho hàng triệu bao xỉ 
măng bị vón cục, không sử dụng 
được... 

Trong công nghiệp, tiết kiệm tiêu 
dùng vật tư phải đi đôi với bảo đảm 
chất lượng hàng hóa (có nghĩa là tiết 
kiệm trên cơ sở những định mức kinh 
tế — kỳ thuật cho phép). Tiết kiệm 
không có nghĩa là sản phầm sản xuất 
ra quá xấu hoặc thời gian sử dụng quá 
ngắn. Tiết kiệm không chỉ đơn thuần 
là cắt giảm khối lượng vật chất tiêu 
hao, mà cái chính là làm sao với một 
mức tiêu hao nhất định có thề làm ra 
sản phầm nhiều hơn, chất lượng tốt 


(Xem tiếp trang 36) 
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SỰ LẠC HẬU VÌ NHÂN THỨ( (Ý LUẬN KINH TẾ 


ÂN sáu thập ký qua, Đảng ta 
đã vận dụng chủ nghĩa Mác— 
Lâ-nin một cách sâng tạo trên 
nhiều lỉnh vực. Song. trên 
mười hai năm qua. từ khi cả nước tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa cho 
đến nayv, chúng ta đã mắc nhiều sai 
lầm và khuyết điềm trong lãnh đạo 
kinh tế—xã hôi mà một nguyên nhân 
có tầm quan trọng đặc biệt là sự lạc 
hậu uề nhận thức lú luận. Sự lạc hậu 
đó biêu hiện ở các mặt: không kịp 
thời vạch ra chiến lược kinh tế — xã 
lội, chưa dê ra được cơ SỞ lý luận 
của một sô văn đề như: cơ cấu kinh 
lế và cơ ckế quản lý xã hội, đân chủ 
xã hội chủ nghĩa, những mâu thuan và 
động lực phát triền của xã hội. xây 
đựng đúng cảm quyền, v.v. Trong 
những vấn đề đó. khuyết điểm tập 
trurg nhất là ở văn đề cứt Ìqo nà tâu 
đựng Kinh l trong thời kỷ quá độ lên 
chú nghĩa xã hội ở nước ta, 


Sau khi hoàn thành cách mạng dàn 
tộc đân chủ trong cá nước, váng lẽ 
chủng ta có ngày một chiến lược cách 
miạng xã hội chủ nghĩa toàn điện, dựa 
trên quan điểm duy vật cùng với 
phương pháp biện chứng mang tính 
khoa học và hiện thực cao, được chu-n 
bị từ những năm trước, nhàm thực 
hiện có Rể hoạch công cuộc cải tạo và 
xây đứng đất nước. Song, chúng ta đã 
bị công. dem áp dụng những mô hình 
và kinh nghiệm về củi tạo và xây dựng 
ở miền Đặc trước đây vào cách nặng 
xã hồi chủ nghĩa trong cả nước. Do 
lLoàn cảnh lịch sử hạn chế, cuộc cách 
mạng Xã hội chủ nghĩa ở miễn Bắc 


Si, 


TRẦN HỖ 


hồi bấy giờ chủ yếu là trực tiếp phục 
vụ sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của 
toàn đản tộc. Cuộc chiến tranh ái quốc 
của nhân đân ta đã hoàn toàn chỉ phối 
đường lối và nhiệm vụ cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Đó là sự 
hạn cliế, cho nên đem áp dụng những 
mô hình ở miền Bắc vào cải tạo và 
xây dựng ở một nửa nước phía Nam 
trong những điều kiện và hoàn cảnh 
khác là không thích hợp. 


Thời kỳ quá độ :à một giai đoạn 
lịch sử đác biệt kinh tế nhiều thành 
phần, là thời kỷ chuyền biến cách 
mạng. vừa có chủ nghĩa xã bội, vừa 
không có chủ nghĩa xã hội, vừa cải 
tao vừa xây dựng phức tạp và lâu đài 
đề bình thành phương thức sìn xuất 
mới. xã bội chủ nghĩa. Vấn dè cải tạo 
phải được thục hiện suốt trong cả thời. 
ky quá độ. nhưng chúng ta lại muốn 
hoàn tlành ngày, muốn chủ nghĩa xã - 
hội được hoàn toàn xác lặp ngay (rong 
chặng đường đầu tiên này. lo đó, 
chúng ta nhận thức chỉ còn có kinh 
lẾ quốc doanh. kính tế hợp tác xã và 
một ít kinh tế cá thể, không tính đến 
srr vận dụng quy luật quan hệ sản xuất 
phải phù hợp với tính chất và trình 
độ phát triền của lực lượng sản xuất, 
đã tìm mọi cách xóa bỏ nhanh kinh tế 
tư nhân và hinh tế cá thê bằng cách 
chuyển tát cá kính tế tư nhân thành 
kinh tế quốc doanh, đưa tuyệt đại bộ 
phản kính tế cá thể vào hợp tác xã đề 
bố là đã căn bản hoàn thành 


tuyên 
chủ nghĩa trên đất 


cải tạo xã hội 
nước ta. 


Một điều nữa là chúng ta đã lắn lộn 
Yề các giai đoạn của thời kỷ quá độ 
do không phân kỷ được thởi kỳ quá 
độ, cho nên không làm nồi bật được 
nhiệm vụ chủ yếu trong từng giai 
đoạn của thời kỷ quá độ ở nước ta. 
Xác định được tính giai đoạn của thời 
kỳ quá độ có ý nghĩa thực tiễn rất 
quan trọng đối với việc đề ra nhiệm 
vụ trọng tâm của từng giai doan, 
không nhầm lắn giai đoạn này tới 
giai doạn khác, tránh được việc đối 
chảy giai đoạn, muốn trong một thời 
,gian ngắn, hoàn thành được tát cả 
những nhiệm vụ của thời kỷ qu$ 4Ạ. 


Ớ một số nước Đông Âu, nền chuyên 
chính vô sẵn đã tiếp quản được cơ sở 
vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa tư 
bản đề lại, đó là tiền đề vật chất rất 
quan trọng đề điều chỉnh nền kinh tế 
phát triền theo kế hoạch trên cơ sở xác 
lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 
Nuớc ta từ nông nghiệp lạc hậu đi 
lên clủ nghĩa xã hội, công cuộc xây 
dựng phương thức sản xuất mới là cả 
một quá trình phức tạp và gian khô, 
chưa có tiền lệ trên thể giới nên cón 
phải mỏ mẫm. Trong công cuộc cải 
tạo và xây đựng Ởở nước ta, cần phải 
chú ý cả hai mặt: một mặt, cuộc đầu 
tranh giữa hai con đường ở nước ta 
tuy rết gay gắt và phức tạp nhưng có 
khác với các nước trên vì không có 
chủ nghĩa tư bản phát triền ; mặt khác, 
chúng fa cũng gặp nhiều khó khăn 
gian khô vi không có cơ sở vật chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa tư bản đề lại. 
Ở đây, chúng ta phải xây dựng hoàn 
toàn lực lượng sản xuất mới bàng con 
đưởng công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa-nhiệm vụ frung tâm của cả 
thời ký quả độ —, trước mắt lẫy nông 
nghiệp làm mặt trận hàng đầu, kết hợp 
chặt chế công nghiệp và nông nghiệp 
bằng ba chương trình kinh te lớn. 
Nhưng hàng chục nắm qua, chúng ta 
đã phải trả giá, vị đã ham xây dựng 
mói vúi quy mÔ lớn. không tính đến 
nhu cầu và khả năng, bất chấp hiệu 


quả kinh tế, miễn là có được những 
công trình mới mọc lên, 


Mọt bài học kinh nghiệm rất quan 
trọng là chúng ta đã không tôn trọng 
và hành động theo yêu cầu của các 
quy luật. Thời gian qua, nhiều chủ 
trương chính sách của nhà nước đã 
không kích thích mạnh mẽ sẵn xuất 
phát triền, chưa tác động tốt đến sự 
ồn định sản xuất và đời sống — điều 
đó biều hiện sự vận dụng không đúng 


.Cắc quy luật kinh tế, nhất là guu luật 


quan hệ sản xuãi phải phù hợp uới 
lính chất oà trình độ phái triền của 
(trc lrợng xản +utấ! 


Chúng ta đã cường điệu vai trò của 
quan hệ sản xuãt mới, cho rằng hễ có 
quan hệ sản xuất mới dựa trên chế độ 
sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất 
thì sản xuất tất yếu sẽ phát triền mạnh 
mẽ. Từ nhạn thức đó, chúng ta cử 
muốn dưa quan hệ sản xuất đi trước 
một bước đề “mở đường? cho lực 
¿tượng sẵn xuất phát triền, Nhưng 
cuộc sống thực tế đã không phải như 
vậy. Không ít hợp tác xã sẵn xuất 
nông nghiệp bậc cao với quy mô lớn 
nhưng năng suât và thu nhập của xã 
viên thấp hơn so với những hợp tác 
xã quy mô nhỏ. Trong tỉnh hình hiện 
nay, hiệu quả kinh tế và thu nhập của 
người lao động ở kinh tế cá thề cao 
hơn kinh tế tập thẻ, hiệu quả kinh tế 
và thu nhập của người lao động ở kinh 
tế tập thề cao hơn kinh tế quốc doanh. 
Quan hệ sản xuất mà lạc hậu hơn lực 
lượng sản xuất thì sản xuất bị kim 
hãm, phưng nếu quan hệ sẵn xuất lại 
đi trước nhiều quả so với trình độ 
của lực lượng sản xuất do ý muốn xếp 
đặt của chúng ta chứ không phải do 
yêu cầu của sự phát triền thì tất yến - 
sẽ củn trở sản xuất Cần nhận 
đúng mỗi quan hệ biện chứng giữa 
lực lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất, chỉ khi mà quan hệ sẵn xuất và 
lực lượng sản xuất thích ứng hợp lý 
thì mới thúc đầy được sản xuất phát 
triên, 


ái 


Không phải hễ xí nghiệp nào đã dựa 
trên chế độ sở hữu công cộng về tư 
liệu sản xuất thì nhất định sẵn xuất 
sẽ phát triền và có năng suất lao động 
cao. Chỉ xác lập chế độ sở bữu còng 
cộng không thôi mặc dù nó là cái cơ 
bản nhất của quan hệ sản xuất, cũng 
chưa có thề thúc đầy được sản xuấi 
phát triền và đem lại năng suất lao 
động cao. Vấn đề đặt ra là sau khi đã 
hình thành chế độ sở hữu công cộng 
về tư liệu sản xuất thi cần phải chọn 
và xác định đúng các hình thức kinh 
lế hợp lú đề thực hiện chế độ sở hữu 
đó. Nếu chọn sai các hỉnh thức kinh 
tế thì không những chế độ sở hữu 
công cộng về tư liệu sản xuất trỞ 
thành vô hiệu mà còn gảy ra sự phá 
sản trong sản xuất linh doanh, Gán 
liền với chế độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa. cần có những hình thức quản 
lý và phân phối sáng tạo và phong 
phú nhằm thực hiện clế độ sở hũu đỏ. 


Chúng ta đã phạm sai lầm {rong sự 
vận dụng quy luật giá trị và xu lý 
những vấn đề về quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ. Suốt trong thời gian đài, với 
cơ chế bao cấp. chúng ta không tính 
đến sự vận động của quy luật giá trị, 
coi như phủ định nó, nhưng thực tế 
nó vẫn tòn tại một cách khách quan 
và hoạt động trong nền kinh tế: Đến 
lúc quan điềm bảo thủ bị phê phán thi 
chúng ta lại “thả nồi» giá cả để clo 
quy luật giá trị hoạt dòng một cách 
tự phát, gày tác động xấu đối với nén 
kinh tế. Cho đến nay, qua thực tiên 
của sản xuất và đời sống, chúng ta 
thấy còn lâu mới có thể khắc phục 
được những hậu quả tại hại của cuộc 
tồng điều chỉnh giá và đồi tiền năm 
1985 đề ồn định tỉnh hình kinh tế — 
xã hội của đất nước. 


Sự vật tồn tại trong sự thống nhất 


giữa các mặt đói lập luôn luôn vận 
động và phát triền. Trong chủ nghĩa 
xã hội, cũng có những màu thuận ciữa 
các mặt như : giữa lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất, giữa cơ sở hạ 


t9" 
L-' 


tầng và kiến. trúc thượng tần”. giữa 
giai cấp công nhàn với giai cáp nông 
đân tập thê và những người lao động 
khác, giữa các lợi ích kinh tế... Hơn 
nữa, nước ta hiện nay lại đang ở 
chặng đường đầu của thời kỷ quá độ 
thì những máu thuần trên lại càng nồi 
bật mà tập trung nhất là màu thuẫn 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chú nghĩa. Nhưng trước 
đây có iúc chúng ta đã xem nhẹ, thàm 
chí có ý kiến phủ nhận những mâu 
thuản trên, không coi các mâu thuẫn 
đó là động lực phát triên của xã hội, 

Tiến hành sự nghiệp lớn lao và mới 
mẻ là xây đựng chủ nghĩa xã hội trong 
một hoàn cảnh như ở nước ta, Đẳng 
ta khó tránh sai lầm khuyết điềm, 
Nhưng điều đáng nói là chúng ta đã 
đề những sai lãm đó kRéo đài quá lâu 
gây nhiều tác hại và tiêu cực trong 
đời sống kinh tế—xã hội. 


lo{ 


Vi sao có sự lạc hậu về nhận thức 
lý luận 2 

Trirớc hết, phải nói đến bệnh chủ 
quan, duy ý chí, say sưa với thành 
tích đạt được trong quá khứ. 

Người ta cứ tưởng rằng, hễ giành 
được thắng lợi trong sự nghiệp chống 
Mỹ cứu nước thì có the “dời núi và 
lấp biền ? trong công cuộc xây dựng 
kinh tế và có thề tiến nhanh tiến mạnh 
lên chủ nghĩa xã hội với “một ngày 
bàng hai mươi năm », mặc dù không 
có những điều kiện vật chất cần thiết. 
Làm chiến tranh, phải theo đúng 
những quy luật của chiến tranh; làm 
kinh tế phải theo đúng các quy luật 
kinh tế. 

Khi đề ra các kế hoạch và chỉ tiêu 
phát triền kinh tế — xã hội, chúng ta 
đã xuất phát từ lòhg mong muốn chủ 
quan mà không tính đến những diều 
kiện vật ciất đề báo đảm thực hiện 


các kế hoạch. chỉ tiêu đó, Các chí tiêu 
về sản lượng lương thực, thiín... được 
đề ra từ Dại hội lần thứ IV của Đăng 
năm 1976, cho đến nay vẫn chưa đạt 
được. 

Mặt Riác, nhiều người côn thành 
kiến với những phạm trủ và quy luật 
đã tứng tôn tại từ trong xã hội cũ. 
Người ta cho rằng, những cải sinh ra 
trong xã bội cũ thì khôn còn sử 
dụng được trong chủ nghĩa xã bội. 
Chưa thật sự thửa nhận những quy 
luật của sản xuất hàng hóa dang tòn 
tại klách quan trong chủ ngi.ïa xã hội. 
Không ít người cho rằng, quy luật giá 
trị ra đời tử chế độ tư hữu hoàn 
toàn đổi lặp với chủ nghĩa xã hội đựa 
trên chế độ công hữu về tr liệu sẵn 
xuất, €:o nên đã tìm cách bạn chế đề 
triệt tiêu nó. Với lối tư duy cũ kỹ đó, 
người tà đã suy luận ràng, kế cái ơi 
không còn tồn tại ở giai đoạn cao của 
chủ nghĩa cộng sản thì sẽ cing mat 
đần đi khi chủ nghĩa xã bội càng phát 
Iriểi như quy luật giá trị, quy luật 
phân phối theo lao động... Nhưng 
Cuộc sống thực tế đã chỉ rõ, sản xuaảt 
lang hóa cảng phát triền, nàng suất 
mo động Cảng cao trong c¡u nha 
xã hội thị càng tạo điều kiện tò cho 
việc thực hiện đấy dũ quy luật phản 
phố: theo lao động. 


Từ những quan niệm sai làm: trên, 
suốt trong một thời gian dài, nhiều 
người không quan tảm đến việc sử 
đụng các đón bầy kinh tế trong sản 
xuất — kính doanh như: giả cá, liền 
lương, lợi nhuận..‹ Thàm Chỉ có nưười 
không daăm nói đến đợi nhưựn, không 
đảm ‹ứ đụng đây đủ những phạm trủ 
Của sĩn xuât hàng hóa trong công cuộc 
xây dựng nên kinh tế xã hỏi chủ nghĩa 


Thứ hai. không xuất phát từ thục 
tế của Việt nan đề nghiên cứu và văn 
dụng những nguyên lý phỏ biến của 
chủ nghĩa Mác — lLẻ-nin, Trước hết, 
không lấy đất nước ta lìm đỏi tượng 
nghiên cửu, rạp khuôn, bẻ nguyên 
Ki những cải của các nước khác không 


phù hợp với hoàn cinh của nước ta, 
Trong hoạt động kinh tế của nước t3; 
gàn như hình thành một thói quen 
rất nguy hiểm là lạm với bất cứ giá 
nào, không tính dẻén (điều kiện và 
hoàn cảnh của nước ta cho nên đã 
gây ra nhiều lãng ph! lớn. 

Thứ ba, không chú ý cầy đủ đến 
việc tỏng kết một cách nghiêm túc 
công cuộc cái lạo và xảy dựng, lồng 
kết các điện hình tiên tiến của các 
đơn vị sơ sở. 

Dẻ kiểm nhiệm việc thực hiện các 
nghị quyết của đẳng và nhà nước, 
Irung ương đã 1o chức làm thử ở một 
số địa phương và cơ sở. Nhiều phong 
trao đã được phát động như: cải tạo 
xi hội chủ nghĩa đối với các thành 
phần kinh tế, khoán sản phầm trong 
nông nghiệp. xây dựng cấp huyện, 
thực hiện quyền chủ động sản xuất — 
kinh dcanh của các đơn vị ki.:h tế cơ 
sở, cải tiên quan lý trong phản phối 
lưu thông v.V, 

Dáng lẽ, qua mỗi phong trào đó, 
chúng ta tô chúc tổng kết một cách 
thiết thục, kịp thời rút ra những 
bài học bồích nhằm khắc phục những 
khuvẻt điềm, uốn nắn những lệch lạc, 
đồng thời phát huy những tính 
nghiệm có tính phô biến trong cả 
nước, đúc kết thành lý luận và xây 
dựng mò hình thích hợp. Nhưng rất 
đản, tếc là việc này không được thực 
hiện một cách nghiêm túc. 


Thứ tư, chưa thực hiện đân chủ 
ptrong nghiên cứu lý luận, tính quần 
chúng trong công táíc lý luận còn 
géẻm: 

— Cân khác phục hiện tượng áp đặt 
những nhận thức không đúng và bắt 
buộc mọi người phải nói thec quan 
điềm của mình một cách mù quáng. 
Vị trí của các nhà Khoa học rất quan 
Irong, cần tạo điều kiện rỏng rãi cho 
cần bộ khoa học, nhất là khoa học xã 
hỏi, tam gia công việc nghiên cửu. 
Huy động nhiều cán bộ lý luận tham 
gia nghiên cứu những đề tài do trung 
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ương quản lý. Trong nghiên cứu khoa 
học. không dùng uy quyền của cá nhân 
đề kết luận hoặc khẳng định một cách 
vội vàng, thô bạo đối với những vấn 
đề còn phức tạp, chưa chín muôồi mà 
cần phải nghiên cứu thảo luận đàn 
chủ với tỉnh thần thực sự cầu thị, có 
căn cứ thực tế khách quan. 

Chống việc * bảo vệ uy tín » hảo của 
cả nhân lãnh đạo, không dám công 
khai thừa nhận những sai lầm khuy€t 
điềm của minh về nhận thức lý luận 
và sự lạc hậu về lý luận. Chính 
Lê-nin, trong ba năm sau Cách mạng 
Tháng Mười cũng đã mắc khuyết 
điềm về vấn đề quan hệ làng hóa — 
liền tệ. Cho đến năm 1931. qua thực 
tiễn trên đất nước xô viết, Người 
tuyên bố cần phải sử dụng vai trỏ 
thương nghiệp, thực hiện lưu thông 
hàng hóa giữa nhà nước và nông đàn 
đề phục hồi và phát triền kinh tế. 


* 


Hiện nay nhiều giáo trình và sách 
giảo khoa về khoa học xã hội, nhất là 
khoa kinh tế chính trị ở một số trưởng 
đại bọc và trường đẳng của chúng ta 
đã lạc hậu so với cuộc sống thực tế, 
các cơ quan có trách nhiệm cần tô 
chức biên soạn lại cho phù hợp với 
tư duy mới. Miệt số chủ trương chính 
sách của nhà nước cũng cần được sửa 
đồi kịp thời đề thích bợp với tư đuy 
mới và quan điềm mới của Đăng. 

Gắn liền với đôi mới tư duy, chúng 
ta cần tô chức việc nghiên cứu lý 
luận một cách nghiêm túc. Nhà nước 
đã đào tạo nhiều cán bộ khoa học có 
trình độ đại học và trên cại Lọc với 
nhiều môn, khoa học khác nhan, đồng 
thời lặp ra nhiều viện nghiên cứu 
khoa học, nhưng thật sự sử dụng 
chúng còn ít, chưa phát huy được 
tiềm năng của các viện và các trường 
đại học đề đóng góp cho việc nghiên 
cứu lý luận. Đề chuần bị cho Trung 
ương ban hành một nghị quyết nào 
đó thì người ta có thói quen làp ra 
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tiều ban này; tiều ban nọ đề biên soạn 
đề ân và dự thảo nghị quyết, mặc dù 
trong bộ máy hiện nay đã có sẵn 
những tô chức nghiền cứu về các 
văn đẻ đỏ, nhưng lại không được sử 
dụng. Thí dụ như vấn đề đồi mới cơ 
chế quản lý kinh tế thì nên giao cho 
viện nghiên cửu quản lý kinh tế trung 
ương, nếu viện đó không đủ sức đề 
nghiên cửu thì cần đổi mới cán bộ, 
củng cố và tăng cường cán bộ có chất 
lượng cho nó. 


Muốn mở rộng và lăng cường việc 
nghiên cứu các đề tài do Trung ương 
quản lý, cần tô chức *tồ vệ tỉnh *ở 
một số viện và trường đại học, có 
phán công ðoà phối hợp nghiên cửu 
các đẻ tài đó, thí dụ như ba chương 
trình kinh tế lớn. Trong từng thời 
gian nhất định, cần có sự nhận xét, 
đánh giá vẻ kết quá nghiên cứu các 
đề tài đó một cách công bằng. lâu 
nay, đã có tô chức nghiên cứu nhưng 
chưa có đánh giá đầy đủ, nhất 
là đỏi với các đề tài về khoa học 
xã hội. Cần nhát huy vai trò rãi quan 
(rọng của các nhà khoa học, nhất là 
những cán bệ đầu đàn, đặc biệt chủ ý 
tới phương pháp luận là yếu tố quyết 
định của đôi mới tư duy. 


Những quy luật phô biến hoạt động 
trong những nước có hoàn cảnh khác 
nhau nhất định đưa iại những kết 
quả khác nhau. Tuy nhiên, học tập 
có chọn lọc những kinh nghiệm của 
các nước anh em vẫn là một điều hết 
sức cần thiết. Ngoài việc rút kinh 
nghiệm vẻ phương hướng giải quyết, 
điều quan trọng hơn cá là học tập 
cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. 
Căn trao đồi kinh nghiệm với các 
nước ở eấp chuyên gia. Cần có tò chức 
thông tin chính xác, nhanh chóng 
và dầy đủ. Cùng với việc gìn chặt 
với thực tế của nước ta, phải không 
ngừng nâng cao nhận thức thực tế, 


“đó là những điều kiện cần thiết cho 


công tác nghiên cứu lý luận có hiệu 
quả. 


Về cuộc vận động đỗi mới 


Vì sao phải đồi mới ? 


Trong những năm gần dảy, ở hầu 
hết các nước xã hội chủ nghĩa, với 
những quy mô, mức độ và nhịp độ 
khác nhau, các đẳng cộng sản và công 
nhân tiễn hành cuộc vàn động đồi mới 
(còn gọi là cải tò hoặc cải cách). Vỉ 
sao. phải đôi mới ? Đó là do những tỉnh 
hình sau đây đỏi hỏi. 

Một là, cuộc cách mạng khoa học K§ 
thuật đang phát triền như vũ bão trên 
thế giới bát buộc các nước xã hội chủ 
nghĩa phải đồi mới. Có đồi mới các 
nước này mới. sử dụng dược những 
thành tựu kboa học kỹ thuật mới. 


Hai là, cuộc đấu tranh giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
trên thế giới trong giai đoạn mới đòi 
hỏi các nước xã hội chủ nghĩa phải 
đồi mới. Có đồi mới các nước xã hội 
chủ nghĩa mới giành được thắng lợi 
trong cuộc đấu tranh này. 

Ba là, bản thân sự phát triền của các 
nước xã hội chủ nghĩa vêu cầu phải 
đồi mới. Có tiến hành cuộc vận động 
đồi mới các nước xã hội chủ nghĩa mới 
thoát ra khói tình trạng trì trệ, giành 
được những thành tựu mới trong công 
cuộc xây đựng xã hội mới. 


Thật vậy cơ chế quản lý kinh tế hiện 
nay ởeäc nước xã hội chủ nghĩa sản sinh 
ra trong thời kỷ phát triển kinh tế theo 
chiều rộng. Nó không thích ứng với 
việc phát triền kinh tế theo chiều sàus 
Nó cần trở việc ứng dụng vào sản xuất 
các thành tựu của cách mạng khoa học 


# se 


HỒNG Ci:ƯƠNG * 


kỳ thuật Nó không khuyến khích con 
người từng năng suất lao động. Nó là 
nguồn gốc gây ra sự trì trệ. Trước dây, 
khi còn kkảä năng phát triền kinh tế 
theo chiều rộng, cơ chế đó đã có một 
thời có tác dụng thúc đầy sự phát 
triền kinh tế. Nhưng trong thòi kỳ 
mới, cơ chế đó đã hết sức sống. Nó 
trở thành lực cẳn sự plát triền nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Klông xóa 
bó cơ chế quản lý kinh tế đó, xây 
đựng cơ chế quản lý kinh tế mới, thi 
không tỳ dưa sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội tiến lên những buớc mới. 


Đòi mới—bước phát triền 
mới của chủ nghĩa xã hội 


Chủ nghĩa xã hội khoa học từ khi ra 
đời (tính từ tác phầm ® Tuyên ngôn của 
Đăng cộng sản ®) đến nay đã tròn 10 
năm. Có thề chia !jch sử 110 năm ấy 
ra làm Lai thời kỷ bằng nhau: 70 năm 
đầu là chủ nghĩa xã hội lý thuyết (chỉ 
có trên sách báo); 70 năm sau là chủ 
nghĩa xã hội hiện thực (được thực hiện 
trong đời sống), thời kỷ này đã có sự 
phát triền thêm về lý luàn. 

Trên cơ sở phân tích xã hội tư bản 
chủ nghĩa, các nhà sáng lập chủ nghĩa 
xñã hội khoa học là Mác và Ẳng-ghen 
đự kiến loài người sẽ tiến đến một xã 
hội tốt đẹp thật sự là chủ nghĩa cộng 
sản. Theo hai ông, cuộc cách mạng Cộng 
sản chủ nghĩa không những sẽ có tính 
chất đản Lọc mà sẽ đồng thời xảy ra Ở 
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trong tãi cả câc nước văn mình, tức là 
íL nhảt ở Anh, Mỹ, Pháp và Đức. Chủ 
nghĩa cộng sản có hai giai đoạn: giai 
đoàn thấp. mọi người làm theo năng 
lực, phân phối theo lao động; giai 
đoạn cao, mọi người làm theo năng 
lực, phân phối theo như cảu. Viễn kiến 
này thật là vĩ dại, nhưng mới chỉ là 
lý thuyết. Thời Mác và Ẩng-gien còr 
sông. chưa ai có thề hình dụng xã hội 
tương lai sẽ được tô chức cụ thề như 
thế nào, đặc biệt là trong thời kỷ quá 
đò từ chú nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
'£ộng sản. _ 


Cách mạng Tháng Alười Nựa thành 
công, chủ nghĩa xã hội trở thành hiện 
thực sinh động trong cuộc sóng trên 
một phần sâu quả đất. Lẻ nin vàn 
dụng những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác đề tô chúc xã hội mới. 
Trong những năm đầu, đo tỉnh hình 
chiến tranh chống sự can thiệp vũ 
trang của bọn đế quốc và nội chiến, 
Lê-nin thực hiện chính sách chủ nghĩa 
cộng sản thời chiến. Nhà nước chuyên 
chính vô sẵn đùng biện pháp hành 
chình trực tiếp chỉ huy nền sản xuất 
và phản phối của toàn xã hội. Thương 
nghiệp bị xóa bỏ. Chính sách này có 
tác dụng bảo đấm cũng cấp lương thực 
và vật tư cho quản đội để đánh thắng 
kẻ thủ, Nó chỉ thích hợp với thời chiến 
chứ không tlích hợp với thời bình. 
Khi chiến tranh kết thúc nó bị nông 
.dân chống lại. Nhiều cuộc bạo dòng 
của róng đân đã nồ ra. Lê-nin đã sáng 
suốt kịp thời nhận ra điều đó, đình 
chỉ việc thí hành chính sách cộng sản 
thời chiến đề chuyển sang thị hành 
chính sách kinh tế mới: 


Chủ nghĩa xã hội ở Liên xỏ trong 
thời kỳ thí hành chính sách kinh tẻ 
mới là chủ nghĩa xã hội có sản xuất 
hàng bóa, có buôn bản, có lưu thông 
tiên tệ. Việc trưng thu và trưng mua 
lương thục được xóa bố và thay thế 
bảng chính sách thuế lương thực. Nhà 
nước thi hành chính sách kích thích 
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bang các đòn bầy kinh tế (giá cả, tiền 
tệ, liền lương, lợi nhuận. thuế, tín 
đụng, ngàn hàng, lãi suấU, Các xí 
nghiệp phải thực hiện hạch toán kính 
tế, phải tự hoàn vốn. tự chịu lỗ lãi. 
Nền kinh tế eó năm thành phần, trong 
đó thành phần quốc doanh giữ vai 
trỏ chủ đạo. Nhà nước phát triền 
kinh tế có kế hoạch trên cơ sở tôn 
trọng các quy luật khách quan và vận 
dụng các quan hệ hàng hóa — tiền tệ. 
Bên cạnh những khía cạnh sách lược 
tạm thời do tình bình hồi báy giờ đòi 
hỏi. ebinh sách kinh tế mới của Lê-nin 
chứa đựng những nguyên tắc eƠ bản 
của còng cuộc xây dựng nên kinh tế 
xã hỏi chủ nghĩa mà nếu vi phạm sẽ 
mắc sailầm nghiêm trọng và dân đến 
những hậu qua cực kỷ tại bại. 


Sam khi Lê-nin tử trần, chính sách 
kinh tế mới của Lê-nin không được 
Liếp tục thực hiện nữa. Đẳng cộng sản 
Liên xô đứng đâu là Xta-lin thực hiện 
một đường lỗi kính tế khác hẳn thời 
[ê-nin còn sống. Một thề chế kinh tế 
khác đã được đựng lên. Đặc trưng của 
thề chế này là tập trung quan liêu, 
hành chính. bao cấp. Hệ thông quản lý 
bằng biện pháp hành chính được SỬ 
dụng rộng rãi đề thay thế cho biện 
pháp kích thích bằng các chính sách 
đòn bảy, Phương pháp hạch toán kinh 
tế, môi xí nghiệp tự hoàn vốn. tự chịu 
lỗ lãi. được thay thể bằng sự bao cấp 
tràn lan. Việc kế hoạch hóa tập trung 
quá mức với nhiều chỉ tiêu pháp lệnh 
đã giết chết tỉnh thần chủ động 3àaHg 
tạo của các đơn vị kinh tế ở cơ SỞ 
Chủ nghĩa chủ quan; duy ý chí, không 
đếm xỉa đến các quy luật khách quan 
trong khi vạch ra các cbính sách kinh 
tế. Yếu tö thị trưởng không dược tính 
đến. Nền kinh tế hàng hóa thời kỷ 
chính sách kinh tế mới của Lê-nin đã 
chuyền biến thành nền kinh tế trao 
đồi hiện vật trực tiếp. 


Mò hình chủ nghĩa xã hội những 
năm 30 không chỉ bộc lộ những nhược 
điềm và sai làm về kinh tế mà còn 


phạm những sai lầm nghiêm trọng về 
chính trị. Lời dạy của Lê-nin về chủ 
nghĩa xã hội «dân chủ gấp triệu lần 
nền dân chú tư sản », không được tuản 
theo. Luận điềm sai lâm «chủ nghĩa 
xã hội càng thắng lợi, đầu tranh giai 
cấp càng gay gắt» đã dẫn đến những 
cuộc dàn áp. Trong lĩnh vực tư trởng, 
văn hóa, chuyên chế một chiều thay 
thế cho tự do tranh luận, tự do sáng 
tạo. Nguyên tắc sinh hoạt dảng của l.ê" 
nin bị vi phạm. Nhân tố con người 
nói chung bị coi nhẹ. 


Trong 70 năm qua, nhân dân Liên 
xô, dưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng 
sản Liên xô, đã giành được những 
thành tựu ví đại, đã thực hiện công 
nghiệp hóa nước nhà, đã tập thề hóa 
nông nghiệp, đã làm cách mạng văn 
lróa ; đã biến đất nước từ nghèo nàn 
lạc hậu thành giàu mạnh vào loại 
cường quốc hạng nhất trên thế giới; 
đã bảo vệ vững chắc nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên; đã giúp dỡ to lớn 
cách mạng các nước và bảo vệ vững 
chắc hòa bình thế giới. Nếu không 
có những hạn chế và sai lầm, những 
thành tựu của nhân dân Liên xô còn 
to lớn hơn nữa, chủ nghĩa xã hội còn 
phát triền nhanh chóng mạnh, mẽ hơn 
nữa. 


Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội 70 năm qua ở các nước đạt những 
thành tựu vĩ đại đồng thời có những 
vấp váp, sai lâm. Hút kinh nghiệm đã 
qua, cuộc vận động đồi mới ở nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa hiện nay nhằm 
khắc phục những sai làm đã phạm 
phải, tìm tòi con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội hiện dại, phù hợp với 
thởi đại mới. Nó kiên trì những nguyên 
tác cơ bản của chủ nghĩa xã hội 
đồng thỏi sửa chữa những lệch lạc, rũ 
bỏ những chính sách, phương pháp 
và tô chức cũ kỹ, lỗi thời, không phủ 
hợp thời đại mới. Nó đưa chủ nghĩa xà 
hội hiện thực trở về với cói nguòn chủ 
nghĩa — Mác L.ê-nin.Nó đem lại sức sống 
mới cho chủ nghĩa xã hội hiện thực. 


Cuộc vận động đồi mỏi làm thay đồi 
cấu trúc của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực hiện có. Nó đông thời làm thay 
đồi cấu trúc kinh tế và cấu trúc chính 
trị của chủ nghĩa xã hội. Về kinì tế, 
nó chuyền biến nền kinh tế trao đổi 
hiện vật hiện nay thành nèẻn kinh tế 
hàng hóa. Về chính trị, nó thực hiện 
dân chủ hóa bằng biện pháp công khai 
hóa. Cuộc vận động đồi mới không chỉ 
diễn ra ở cău trúc hạ tầng mà cả ở cấu 
trúc thượng tầng, không chỉ diễn ra 
trong lĩnh vực kinh tế mà cả ở trong 
linh vực chính trị và tư tưởng. Vì 


những sai lầm trong kinh tế có nguồn 


gốc ở Irong hệ thống chính trị. Có cải 
tồ hệ thống chính trị thì mới cải tồ 
được câu trúc kinh tế. 


Đôi mới là cuộc đấu tranh gay gắt 
giữa cái mới và cái cũ. Cái cũ không 
tự nguyện rút lui. Phải trải qua đấu 
tranh gian khô cái mới mới có thề 
thắng được và thay thế cái cũ. 


Xét về bề rộng lẫn chiều sâu của 
những thay đỏi mà nó thực hiện, cuộc 
vận động đồi mới thật sự là một cuộc 
cách mạng- Đó là cuộc cách mạng bên 
trong chủ nghĩa xã hội hiện thực. 


Tuy vậy. đừng tưởng rằng cuộc 
vận động đồi mới ngay từ đâu đã có 
thề. dưa ra một mô hình mới về chủ 
nghĩa xã hội đề thay thế mô hình đã 
có mang nhiều tính hạn chế, lạc hậu. 
Mô hình hiện đại của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực chỉ có thề hình thành dần 
dần trong quá trinh nhận thức đúng 
đắn, khoa học, đầy đủ về chủ nghĩa 
xã hội, xóa bỏ những quan niệm giản 
đơn, lạc bậu về nó, và trong quá trình 
phần đầu gian khổ làu dài của hàng 
triệu nhân dàn lao động đề xây dựng ` 
chủ nghĩa xã hội. mỗi nước, tùy 
theo tỉnh hình chính trị, kinh tế, xã 
hội, văn hóa, điều kiện lịch sử, (ruyền 
thống đàn tộc, mô hình chủ nghĩa xã 
hỏi hiện thực có những nét riêng 
không giống các nước khác. Mỏ hình 
cụ thề của chủ nghĩa xã hội hiện thực 
ở mỗi nước do giai cấp công nhân và 
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nhân đàn lao dộng nước đó sáng tạo 
ra dưới sự lãnh đạo của đăng theo 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin sáng tạo. 


Chủ nghĩa xã hội hiện thực tồn tại 
trên thế giới đã 70 năm nay. Tuy vậy, 
cho đến nav nó văn chưa có một hệ 
thống lý luận đúng đắn và hoàn chỉnh. 
Không thề tìm trong những tác phầm 
của các nhà kinh điền chủ nghĩa Mác 
Lê-nin mô hinh rõ nét và đầy đủ vẽ 
chủ nghĩa xã hội hiện thực. Chủ nghĩa 
Mác — l.ê-nin là Kim chỉ nam clLo hành 
- động. Hành động theo kim chỉ nam 
của chủ nghĩa AMlác—Lê-nin, giai cấp 
công phân và nhàn đân lao động các 
nước đưới sự lãnh đạo của đảng cộng 
sản sẽ sáng tạo ra mô hình đúng của 
chủ nghĩa xã hội hiện thực. Lẻ-nin đã 
đạy : llầy vào cuộc đã, ròi sẽ hay !Xin 
đừng trách cuộc vận động đòi mới sao 
không bày sản cho ta mô hình đúng 
về chủ nghĩa xã hội hiện thực. Ý nghĩa 
cách mạng của cuộc vận động dồi mới 
là ở chỏ nó vạch ra cho chúng ta thấy 
rằng mò hình hiện có của chủ nghĩa 
xã hội đã có nhiều mặt khỏòng còn 
thích hợp nữa, phải sáng tạo ra mô 
hình mới của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực đề đưa sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội tiến lên những bước phát 
triền mới. 


Trước hốt, cần đồi mới 


tư duy 


Đề chuyền biến chủ nghĩa xã hội 
hiện thực từ tập trung quan liêu bao 
cấp sang hạch toán kinh tế và kinh 
doanh trước hết cần đồi mới tư duy 
về chủ nghĩa xã hội. Cần kiềm tra lại 
nhận thức về chủ nghĩa xã hội, cái gì 
đúng thì giữ lại, cái gỉ sai thì sửa đồi. 
Trong thời gian đài chúng tae) một số 
nhận thức không đúng về chủ nghĩa 
xã hội. Có những cái không p hải là chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta lại cho là chủ 
nghĩa xã hội. Có những cái không 
phảt là của riêng của chủ nghĩa tư bản, 
chủng ta hại cho rằng chỉ chủ nghĩa tư 
bạn mới có. 


s 


_ trước đây chúng ta thường cho 
rằng sản xuất hàng hóa gắn với chủ 
nghĩa tư bản: kinh tế tư bản chủ 
nghĩa là kinh tế hàng hóa ; kinh tế xã 
hội chủ nghĩa không phải là kinh tế 
hàng hóa. Hð ràng nhận thức như thế 
là không đúng. Ngày nay quan điềm 
sau đây đã được công nhận một cách 
phỒ biến : kinh tế xã hội chủ nghĩa là 
kinh tế hàng hóa có kế hoạch dựa trên 
chế đò công hữu về các tư liệu sản 
xuất chủ yếu. Củng với nhận thức s:i 
lâm về vấn đề sản xuất hàng hóa, 
nhận thức về một loạt vấn đề như : 
quy luật giá trị, giá trị thặng dư, lợi 
nhuận, thị trường, quan hệ Cung 
cau, v.v. đều eó những sai lầm tương 
tự. Những sai lâm này đã dẫn đến hậu 
quả là không tôn trọng quy luật khách 
quan, phạm sai làm chủ quan, duy ý 
chí, trong xây dựng nền kinh tế xã 
hòi chủ nghĩa. Ngày nay mọi người 
thửa nhận rằng quy luật giá trị vẫn 
tác động dưới chủ nghĩa xã hội, 
đương nhiên tác động của nó dưới 
chủ nghĩa xã hội không giống đưới chủ 
nghĩa tư bản. Dưới chủ nghĩa xã hội, 
tác động của quy luật giá trị chịu sự 
chỉ phối của quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội. luy vậy, phủ 
nhận tác động của quy luật giá trị 
đưới chủ nghĩa xã hội là sai lầm. Có 
vạn dụng quy luật giá trị, quan hệ 
thị trưởng, quan hệ hàng hóa — tiền 
LỆ, mới có thẻ xây dựng nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa 

Về chẽ đọ tư hữu, trước đây chúng 
ta cho rằng còng hữu hóa càng nhanh 
càng LỐI, càng thuần nhất cảng tốt, 
không kề có lợi cho phát triền sản 
xuất và nàng cao năng suất lao động 
hay không. Do đó dân tới nóng vòi 
trong cải tạo xã bội chủ nghĩa về 
quan hệ sản xuất. Việc xóa bổ quá 
sớm các thành phần kinh tế cá thê, 
tư nhân,... trong lúc các thành phần 
kinh tế này còn có tác đụng tích cực, 
đã dưa đến những hàu quả không 
tốt cho công cuộc xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội, nhất là trong giai đoạn đầu 


của thởi kỳ quá độ. Cuộc sống cho 
thấy rằng trên cơ sở chế độ công 
hữu giữ vai trò chủ đạo, việc cùng 
tỏn tại nhiều hình thức sở hữu, nhiều 
phương thức kinh decanh là cần thiết 
trong thời kỳ quá độ. Chính sách kinh 
tế đúng trong thời ký quá độ là củng 
cố và phát triền kinh tế quốc doanh 
thành lực lượng chủ đạo, củng 
cố và tăng cường kinh tế tập thề, sử 
dụng và quản lý các thành phần kinh 
tế khác, thành phần nảo sản xuất 
sản phầnr gì có lợi hơn thị phát huy 
đầy đủ tác dụng của thành phần ấy, 
dòng thời không ngừng củng cõ và 
tăng cường thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Cần khuyến khích mọi 
công dân đầu tư vào sẵn xuất và dịch 
vụ dưới các hình thức: eơ sở kinh 
lế cá thề, kinh tế tư nhân, công tý tư 
nhân, tồ hợp công tư hợp doanh, kinh 
tế gia định của công nhân, viên chức, 
xã viên. Nhà nước công nhàn Sự tôn 
tại lâu dài và tác dụng tích cực của 
kinh tế gia đỉnh, kinh tế cá thề, kinh 
tế tư nhân sản xuất, dịch vn; bảo hộ 
quyền sở hữu, quyền thừa kế tài cân 
và thu nhập hợp pháp của công dân 
trong các loại hình kinh tế này Nà 
nước eho phép eơ sở kinh tế tư nhân 
thuê mướn công nhân tủy theo quy 
trình công nghệ và hiệu quả kinh tế 
của cơ sở sản xuất, đồng thời bắt cuộc 
cơ sở tư nhân báo đảm đầy đủ lợi 
Ích chính đáng của người lao động và 
nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy 
định của Nhà nước, 

Về chế độ sở hữu toàn đần, trước 
đây thưởng nhập quyền sở hữu và 
quyền kinh doanh làm HỘI, này lách 
làm hai. Toàn tlLề nhân dạn không 
thể kinh đoanh xí nghiệp sở hữu toàn 
đần. Nhà nước trực tiếp kính doanh 
thường đẫn đến tỉnh trang nhiều 
Sñi không ai đóng cửa chùa Ð, lách 


quyền sở hữu và quyền kinh doanh: 
giao quyền kinh doanheho xí nghiệp, 
giải quyết đúng mối quan hệ giữa 
người sở hữu và người kinh doanh, 
khiến cho xí nghiệp có thêm sức sống, 


Xí nghiệp chủ động kinh doanh tự 
hoàn vốn, tự chịu lỗ lãi; như thế 
không làm thay đồi tính chất sở hữu 
toàn dân của xí nghiệp mà phát huy 
đầy đủ tính ru việt của chế độ công 
hữu. 


Về kế hoạch hóa, trước đày chúng 


“ta cho rằng tính kế hoạch và tính 


pháp lệnh của kế hoạch càng cao, 
mức đô tập trung của kế hoạch càng 
lớn, càng tốt. Đó là dõi hiều không 
đúng về chủ nghĩa xã hội. Phương 
pháp quản lý trực tiếp lấy kế hoạch 
pháp lệnh làm chủ yếu gầy trở ngại 
cho việc phát triền nền kính tế hàng 
hóa. Ngày nay, nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa chủ trương chuyền kế hoạch 
hóa theo pháp lệnh sang kế hoạch 
hóa thòng qua hợp đồng kinh tế và 
đơn đặt hàng. Công tác kế hoạch dựa 
chủ yếu trên cơ sở trao đồi hàng hóa 
theo quy luật giá trị. Nhà nước sử 
dụng phương pháp quản lý giân tiếp 
là ®hủ yếu đề quản lý kinh tế, Xhà 
nước chủ yếu vận dụng biện pháp 
kinh tế và biện pháp pháp luật điều tiết 
Cung cầu trên thị trường, lạo ra hoàn 
cảnh kinh tế và xã hội thuận lợi đề 
các xí nghiệp phát triền sản xuất, đép 
ứng nhu cầu của thị trường. Rế hoạch 
được xây dựng trên cơ sở các đơn 
đặt hàng và hợp đòng kinh tế giữa 
NHà nước và xí nghiệp, giữa các xí 
nghiệp vói nhau. Phạm vi kẻ hoạch 
pháp lệch được thu hẹp. 


Về chức năng quản lý kinh tế của 
NEà nước, cho tới nay Nhà nước quin 
lý cả về mặt hành chính lẫn mặt sản 
xuất kích dcanh. Ngày nay chú trương 
tách chức năng quản lý sản xuất 
kính doanh ra khỏi chức năng quản 
lý hành chính của Nhà nước. Nác 
định lại và thực hiện đúng chức năng 
quân lý của Nhà nước về kinh tế. Trả 
lại chức năng quản lý sẵn xuất kinh 
đoanh cho cic đơn Vị kinh tế, đi đòi 
với sự hình thành các tÖ chức liên 
hiệp sản xuất kinh doanh và cải tồ bộ 


v 


máy quản lý nhà nước và kinh tế, 


Nhà nước thuộc cấu trúc thượng 
tầng ; nó quản lý kinh tế xã bội theo 


luật pháp. Các đơn vị kinh tế 
thuộc cấu trúc hạ tảng làm chức 


năng sản xuất kinh doinh. Nhập cấu 
Irúc thượng tầng và cầu trúc hạ tầng 
làm một, lần lộn chức năng quản lý 
bằng luật pháp và chức năng sẵn xuấi 
kinh đoanh, tất nhiên dân đến (hậu 
quả kép *: một mặt không tiến hành 
được sản xuất kinh doanh, khiến cho 
sản xuất kinh doanh bị đỉnh trẻ; mặt 
khác không quản lý được kính tế xã 
hội theo luật pháp trên phạm vi toàn 
xã hội, Có trả lại chức năng sản xuất 
kinh doanh cho các đơn vị kính tế 
thì nên kinh tế xã hội chủ nghĩa mới 
phát triền được. 


Về phản phối, chủ nghĩa bình quản 
rong chế độ bao cấp trước đây không 
khuyến khích việc tăng năng suất lao 
động, vì người lao động giỏi, tích cực 
cũng chỉ được phản phối như người 
lao động kém, chảy lười. Nay xóa bọ 
chế đô bao cắp, xóa bỏ cấp phát hiện 
vật, thực hiện phân phối theo lao 
động là chính. Đồng thời vận dụng 
các hình thức lao động khác đề bồ 
sung. Trong giai đoạn đầu của thời kỷ 
quá độ, côn năm thành phần kinh tế. 
Chủ xí nghiệp tư nhân có một phản 
thu nhập phí lao động. Đó là khoản 
thu nhập hợp pháp mà luật pháp cho 
phép. Mặt khác, đề huy động được 
vốn căn thiết cho công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, phải trả lãi cho 
người góp vỏn. 


Về mâu thuần trong chủ nghĩa xã 
hội, trước đây chúng ta thường cho 
rằng trong chủ nghĩa xã hội không 
có mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất 
và lục lhrợng sản xuất. Ngày nay mọi 
người đèu công nhận rằng trong chủ 
nghĩa xã hội quan hệ sản xuất Cvới 
các hình thức cụ the về lập kế hoạch, 
quản lý, giá cả, tiên lương, phần 
phối lợi nhuận, tài chính, tín dụng) 
đang màu thuận với lực lượng sản 
xuất. Đỏ cũng là máu thuận giữa cơ sở 


lạ tảng và cấu trúc thượng tầng cúau 
xã hỏi xã hội chủ nghĩa. Cơ chế quản 
lý tạp trung quan liêu bao cấp đang 
trỏi buộc nghiệm trọng lực lượng sản 
xuất không cho nó phát triền. Phải 
thảo gỡ các ràng buộc đỏ, giải phóng 
lực lượng sản xuất, thì xã hội mới 
tiền lên được. Như thế, không những 
phải đòi mới cơ chế quản lý mà phải 
đồi mới cả thể chế chính trị quyền 
lực tập trung quá mức đã đẻ ra nó; 
đồng thời phải khắc phục tình trạng 
vô chính phủ là sự phản ứng tự nhiên 
chống lại cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu. 


Tạp trung quan liêu là kéi quả của 
lôi hiều méo mó về chuyên chính vô 
sản. Đề khắc phục bệnh tập trung 
quan liêu thì phải mở rộng dân chủ. 
Phải làn cho chủ nghĩa xã hội dân 
chủ gấp triệu làn» dân chủ tư sản 
như l.ẻ-nin đã nói. Biện pháp có hiệu 
guaả đề thực hiện đản chủ xã hội chủ 
nghĩa là công khai hóa. Công khai 
hóa và dân chủ hóa đi đôi với nhau, 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý 
xã hội bàng luật pháp. Pháp chế xã 
hội chủ nghĩa phải được mọi người 
tôn trọng. Mọi người đều binh đẳng 
trước luật pháp. Phải xóa bỏ mọi 
đặc quyền đặc lợi. Củng với nguyên 
tắc phản phối theo lao động, nguyễn 
tác công bằng xã hội là động lực thúc 
đầy mọi người ra sức phản đấu xây 
đựng chủ nehĩa xã hội. 


Trong lĩnh vực văn hóa, đòi mới tư 
duy đòi hỏi phải hiều đúng tầm quan 
trọng của giáo dục, văn nghệ. y tế, 
thề đục thê thao. Khỏòng nén coi đó là 
“phi sản xuất» và xem thường. 
Không có các ngành này chuẩn bị con 
người về mặt trí lực và thê lực thi 
không có tiền đề đề thực hiện cách 
mạng khoa học kỷ thuật. Phải coi 
trọng chất xám. Nếu một người lao 
động trí lực phải đào tạo hàng chục 
năm mà chỉ được phản phối bằng hoặc 
kém một người lao động giản đơn chỉ 
cần đào tạo trong mấy thắng hoặc 


mấv ngày, thậm chí không cần đào 
tạo, thị xã hội không thể tiến lên 
dược. 


Cần đồi mới tư duy vẻ nhân tố con 
người. Con người được giải phóng tự 
quyếi định vận mệnh của mình là 
¡ú "ân tố cơ bản đề xày đựng chủ nghĩa 
xã hội. Chủ nghĩa xã hội nhằm mục 
dích chủ yếu: vi con người, vì hạnh 
phúc và sự phát triền lành mạnh của 
con người. Như thế, cũng có thề nói 
con người là mục đích tự thân của nó. 


Nói đến vai trò con người, trước 
hết là nói đến vai trỏ của quần chúng 
nhân dân. Vai trò của người lãnh 
dạo, của nhân vật kiệt xuất, dương 
nhiên là quan trọng. Song nếu thôi 
phòng quá mức vai trò của cá nhàn 
lỗi lạc, nhất là sùng bái cá nhân, tất 
Yêu sẽ dân đến phủ nhận vai trò của 
quần chúng nhân dàn là người sáng 
lạo ra lịch sử. 


Càn có sự đánh giá mới, suy nghĩ 
mới Về vai trò của nhân tố con nưười 


trong sit nghiệp xây dựng chủ nghĩa: 


x hội. Con người tạo ra mỌi giá trị 
vật chất và tính thần. Con người khởi 
xướng những tư tưởng và giải pháp 
mới. Con người tiêu thụ thỏa mãn các 
nhủ cầu vật chất và văn hóa củu 
mình. Chính sách xã hội đúng dắn 
thông chỉ thỏa mãn các nhụ cầu vật 
chất và văn hóa của con người mà 
cỏn là động lực mạnh mẽ Thúc đây 
con người phát huy năng lực của 
mình đề xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Chủ nghĩa xã hội đã giành được 
thành tựu vĩ đạt trong sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, giải phóng xã hội. Tuy 


vậy, do những hạn chế của tỉnh tình 
khách quan và do sai lầm chỉ qua» 
đàn chú xã hội chủ nghĩa chưa được 
thực hiện đầy đủ. Nhân.tố ccn người 
chưa được phát huy đúng mức. Sự 
phát triền tự do của mỗi rưười thúc 
đầy sự phát triền của toàn bộ xã hội. 
Phát huy đầy đủ vai trò của con nưười, 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hộ. 
sẽ có bước phát triền mới, vượt bậc, 


Cuối củng cần đồi mới tư duy về 
quan hệ đối ngoại. Do tác dòng của 
cách mạng khoa học kỹ thuật, xu thế 
quốc tế hóa dời sông các đâu tộc ngàv 
càng tăng, Ngày nay, dù nước lớn háv 
nước nhỏ, mà tự mình đóng cửa. 
không mở rộng giao lưu với thể giới 
bên ngoài, thì không thể phát triền 
được. Muốn tiến kịp các đàn tọc kháe, 
chúng ta phải tham gia phản công lao 
động quốc tế, mở rộng quan hệ kiui, 
tế văn hóa tới các nước khác, trước 
hết là với Liên xô và các nước anh 
em trong cộng dòng xã hội chủ nghĩa, 


Cuộc vàn động đồi mới là xu thế 
chung và nhu cäu sống còncủa các nướ e 
xã hội chủ nghĩa. Những cải {ó sâu sắc 
được thực hiện sẽ đem lại những thay 
đöi trong đời sống của xã hội xã hội 
chú nghĩa, đem lại cho chủ nghĩa xã 
hội những hình thức tô chức hiện đại, 
phát huy cao độ bản chất nhàn đạo 
và tính ưu việt của chế đỏ xã hội chủ 
nghĩa trên tắt ca các lĩnh vực kinh 
tế, chỉnh trị, văn hóa, xã hội, tư tưởng, 
đạo đức và lối sống. Với cuộc văn 
động dồi mới, nhàn dân các nước xã 
hội chủ nghĩa sẽ tiến lên chỉnh phục 
những dinh cao mới trong sự nghiệp 
xây dưng xã hội mới. 
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RONG một thời kỳ khá dài, 
đặc biệt là trong mãy năm 
gần đây, công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
có những biều hiện trì trệ. giảm chân 
tại chỗ, thậm chí trên nhiêu mặt, có 
những bước thụt lùi đảng kề. Cách 
màng đang đứng trước những khó 
khăn to lớn, trầm trọng. Nhưng chúng 
tì đã chàm trẻ trong việc khắc phục 
những khó khăn đó. 

Trong tình hình như vậy, vai trò 
tiên phong, tác dụng hướng đán, chỉ 
đạo của lý luận đã bị giảm sút, thậm chí 
trong không Ít trưởng hợp, những luận 
điểm của nó đã trói buộc hoạt dộng 
thực tiên cách mạng, cần trở quá 
trinh phát triền của xã hội. Nguy lại 
hơn nữa là những quan điềm lý luận 
đó lại chỉ là những nhận thức ấu trĩ, 
đơn giản, mang nặng tính «không 
trởơng * về chủ nghĩa xã hội và về 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 


JÌ\Š 


Biều hiện tập trung của tình trạng 
lạc hậu của lý luận, sự xa rời của lý 
luận so với đời sống là ở chỏ trong 
các còng trình nghiên cứu lý luận, 
người ta đã không tỉm thấy một chủ 
nghĩa xã hội hiện thực, sống động, 
phát triền theo phép biện chứng của 
những mâu thuần bên trong và dưới 
tác động của những động lịc đích 
thirc của nó. Thâm chí, có những nhà 
triết học mắc xít quan niệm rắng, 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa, đặc 
biệt là trong những xã họi đã bước 


VŨ NHẬT KHẢI * 


vào giai đoạn của chủ nghĩa xã hội 
phát triền, thì động lực phái triền của 
xi hội không phải là những mâu 
thun bên trone của phương thức sản 
xuất, mà là sự thống nhất về chính 
trị — tư tưởng của các thành viên, các 
tầng lớp trong xi hội. Người ta ra sức 
chứng mình cho sự phù hợp giữa lực 
lượng sản xuất và quan hệ sẵn xuit, 
mà lơ ià thậm chí ngần ngại phát hiện 
và giải quyết những mâu thuẫn còn 
tòn tại và đang không ngừng này 
sinh giữa hai mặt này của phươig 
thức sản xuất trong xã bội xã hội 
chủ nghĩa. 

nước ta trong thời gian đài, nhiều 
người chỉ ra sức luận chứng cho «sư 
phủ hợp của quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa vùa được xác lịp với tính 
chất và trình độ của lực lượng sản 
xuất hiện có »; họ cho vàng œ quan hệ 
sản xuất mới đã và đang tạo ra những 
địa bàn rộng rãi cho sự phát triền của 
lực lượng sản xuất », mặc đủ sau công 
cuộc cái tạo xã hỏi chủ nghĩa, sản 
xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, 
đặc biệt là ngư nghiệp, nông nghiệp 
có những biều hiện đỉnh đốn, sa sút, 
Và còn những văn đề tương tự nữa. 
Có thê nói, công tác nghiên cứu lý 
luận trong những nàm qua đã không 
bám sắt những văn đẻ nóng hồi, sinh 
động của thực tiên cách mạng, không 
làm được vai trò hướng dân, chỉ đạo 


(#) Phó tiến sĩ trịict học 


thực tiễn, không trở thành công 
cụ nhận thức, khám phá một cách sắc 
sáo, đũng cảm những màu thuẫn mới 
nảy sinh, những mặt lạc hậu, tiêu 
cực tôn tại quá lâu mà không được 
khíc phục. 

Trong những năm qua, ở nước ta 
cũng như ở nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa khác, đã xuất hiện rất nhiều 
hiện tượng mới mẻ, sinh động. Những 
hiện tượng này điện ra một cách phô 
biến và lặp di lặp lại, tức là những 
hiện tượng mang tính quy luật. Đối 
vơi khoa học xã hội, đối với những 
người làm công tác nghiên cứu lý 
luận, khi trong thực nghiệm cũng 
như trong đời sóng, xuất hiện những 
«sự kiện» như vậy, những sự kiện 
Yượt ra ngoài khuôn khô của hệ thống 
lý luận đã hình thành, những sự kiên 
không phù hợp thậm chỉ trải ngược 
với những luận điềm đã được khẳng 
định và từ bao lâu nay văn được mọi 
người xem như những lẽ phải thông 
thường?, thị đó chính là những thời 
cơ thuận lợi đề bồ sung, phát triền và 
hoàn thiện hệ thống luận điềm đã có. 
Tiếc răng những sự kiện đó đã không 
được giới lý luận quan Tâm một cách 
đầy đủ. IHinh như ở một số người làm 
công tíc lý luận đã mắt đi khả năng 
nhạy cảm đề kịp thời phát hiện vi 
nắm bắt những dấu hiệu của sự không 
phủ hợp giữa lý luận và đời sông. Nói 
cho đúng ra thì không phải là trong 
những năm qua, chúng ta hoàn toàn 
không « cảm thấy ® những chỗ « không 
ăn khớp ? đó. Nhưng nếp tư duy tri 
trệ, cứng nhắc tồn tại trong môi tlh:ời 
gian quá đài, đã làm cho * cảm quan 
lý luận » của clúng ta bị @xơ Ð® ra, 
bị «chai» đi. Cua là chúng ta cũng 
e2 biết đến hiện tượng trong các hợp 
lác xã nòng nghiệp lúa chín đầy động 
ma người xã viên lại bộ ruộng đị 
buôn, hiện tượng những cải ao, mạnh 
vườn vốn là nguôn thu nhập to lớn 
của người nóng dân đã trở rên vô 
dụng sau khi được hợp tác xã công 


tập thề, đàn trâu bò của hợp tác xã gầy 


yếu, œ đỏ » hàng loạt trong những ngày 
đông tháng giá... Chúng ta cũng có biết 
đến, hơn nữa bản thân cũng đã phải 
gánh chịu hậu quả của các hoạt động 
địch vụ tồi tệ, tình hinh sẵn xuất §a sút, 
thua lỗ của các xí nghiệp công nghiệp 
và tiều thủ công nghiệp (mặt hàng ngày 
càng dơn điệu, chất lượng ngày càng 
xấu kém). Nhưng biết vậy mà chúng ta 
văn không có được một sự băn khoăn, 
day dứt khi nói và viết về tính ưu việt 
của lối làm ăn tập thề, về sự phủ hợp 
của quan hệ sẵn xuất với tính chãt và 
trình độ của lực lượng sản xuảt. Còn 
có thể kề ra đây những ví dụ khác 
nữa. Vì sao bệnh giáo điều, kinh viện 
lại có thề ngự trị trong đời sống lý 
luận, đặc biệt là trong các ngành 
khoa học xă hội như vậy 2 

Trước hết, về mặt nhận thức luận, 
chúng ta đã phạm si lầm (rong việc 
nhận thức và vận dụng lý luận Àlae— 
l.ê-nin. Nhiều nguyên lý, luận điềm 
được trình bày trong tác phầm của 
các nhà kinh điền đã bị tuyệt đối hóa 
và xem như những «chân lý tuyệt 
đối ®, tức là những chân lý ở cắp cuối 
cùng của quá trình nhận thức. Chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin là kết tính toàn 
bộ kho tàng trí thức của loài người, 
là một trong những đỉnh cao mà loài 
người đà đạt tới trong quá trình nhận 
thức. Tuy vậy bạn thân nó, cũng như 
mọi hệ thông trí thức khác mà lcài 
người đã có được trong một thời điềm 
nào đó văn chỉ là những chân lý tương 
đôi. Chủ nghĩa Afác — Lê-nin là van 
năng không phải lời chỗ ró đã nắm 
được những chân lý vĩnh cửu, những 
cluàn điềm ở cấp cuối cùng ” Cùng 
nhự moi khoa học, nó mạnh là niIờ 
năng lực tiếp nhàn những trí thức 
mới, năng lực tự biến đôi và tự hoàn 
thiện bản thần mình, đo đó mà phần 
anh ngày càng đây dủ hơn, chính xác 
hơn, toàn điện hơn thể giới khích 
quan, tức là năng lực trong quá trình 
phát triền, không xa rời khách thể mà 


hữu hóa, hiện tượng những chuồng kợn - mãi mãi tiến gần đến khách thể. 


Là những nhà khoa học chân chỉnh, 
thấm nhuần tính thần phê phán cách 
mạng của phép biện chứng duy vạt, 
những nhà kinh điền của chủ nghĩa 
Mác không bao giờ lại coi học thuyết 
của mình như một hệ thống khép kín 
chỉ bao gôm toàn những «chân lý 
vĩnh cửu ®. Bản thân Ph. Ang-ghen, 
trong lời tựa viết cho * Tuyên ngôn 
Đẳng cộng sản» xuất bản năm 1872, 
25 năm sau ngày văn kiện này ra đời, 
đã viết rằng «Chính ngay “Tuyên 
ngôn » cũng đã giải thích rõ rằng bất 
cử ở đâu và bât cứ lúc nào, việc áp 
dụng những nguyên lý đó cũng phải 
tùy theo hoàn cảnh lịch sử đương thời, 
và do đấy, không nên quá câu nệ vào 
những biện pháp cách mạng nêu ra Ở 
cuối chương II. Đoạn này ngày nay 
mà viết lại thì về nhiều mặt, cũng 
phải viết khác đi » (1). Từ lúc Ph. Ẳng- 
ghen viết lời tựa này đến nay, hơn 
một thế kỷ đã qua đi với biết bao biến 
đồi «long trời lở đất». Chúng ta 
đang sống trong mội thế giới có những 
điều kiện, hoàn cảnh đồi khác, những 
điều mà chẳng những chưa nằm trong 
dự kiến của các nhà kinh điền, mà 
ngay cả bản thân những con ngươi 
hiện đại chúng ta chỉ mới cách đây 
không lâu cũng chưa hề nghĩ đến. 
Vậy mà, chúng ta đã bỏ sung, phát 
triển và đồi mới được Pao nhiêu 
những luận điềm trong kho (tàng lý 
luận mà các bậc thầy đẻ lại cho chúng 
ta? Việc lý luận không hình dụng 
được sự phát triền của thực tiên 
trong toàn bộ những điễn biến cụ thê 
và sư biều hiện phong phú của nó là 
chuyện bình thường. lĨơn nữa trong 
đời sêéng bằng ngày, có những sự kiện 
mới này sinh, những sự kiện nắm 
ngoài khuôn khô của hệ thống lý luận 
đã hình tình, thậm chỉ trải ngược 
với những luận điềm truyền thống 
cùng là điều bình thưởng Những sự 
kiện nảy sinh trong thực tiễn một mặt 
không thể hiện toàn bộ nội dung 
những điều đã được dự kiến, thiết kế 
treng tư tưởng, mỆt mặt khác, lại 


hế) 


vượt xa hơn nhiều so với tư tưởng. 
Nó làm bộc lộ những nhân tố chưa 
được dự kiến bởi một hệ thống lý 
thuyết đã có, làm nảy sinh những 
khía cạnh mới, bất ngờ, khiến ta phải 
kinh ngạc. Việc quán triệt nguyên tắc 
về sự thống nhất giữa lý luận với thực 
tiên không có nghĩa là hễ ở nơi nào, 
lúc nào, trong quá trình phát triền của 
đời sống hiện thực, nảy sinh những 
mâu thuấn nào đó, một sự « không ăn 
khớp » nào đó giữa lý luận với thực 
tiễn thì phải sửa đòi thực tiến cho 
phù hợp với lý luận, mà phải bằng 
cách xuất phát từ những sự kiện có 
thực trong đời sống, đề bồ sung, phát 
triền lý luận. Lý luận phải có khả 
năng tự biến đồi, tự mở rộng đề phan 
ánh, nắm bắt những sự kiện mới mẻ, 
mặc dù, nhiều khi đó là những sự 
kiện bướng bỉnh, và những Ssr thật 
đau lòng?. 


Sự tuyệt đối hóa một số luận điềm 
nào đó của các nhà kinh điền, việc 
cường điệu theo tỉnh thần chủ nghĩa 
giáo điều về tính chân lý của lý luận 
Mác —-Lê-nin, quan niệm về niềm 
tin, lòng trung thành tuyệt đối với 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin như sự cung 
tín của các tín đò đối với các giáo ly, 
quả thực đã hạn chế khá n'iiều khả 
năng suy nghĩ độc lập của chúng ta, 
đã cản trở chúng ta hành động một 
cách sáng tạo, dũng cảm, quả quyết và 
thực tế. Một thời gian khá dài, tất cả 
những điều gì chưa được các nhà kính 
điền nói đến trong thực tế thường 
rất khó được chấp nhận, những điều 
øì trái với những luận điềm « truyền 
thống " bị coi là trải với chân lý và 
bị bác bỏ. 


Sự thân trọng trong khoa học là cần 
thiết, nhưng một sự « cảnh giác »® chứa 
đựng tỉnh thần bảo thủ và bất khả trí 
lại căn trở nghiêm trọng cho hoạt động 
nhận thức và thực tiền của con người. 


(0 Mác ~ Ấng-phen: Tuyền tập, Nàyh Sự 
thật, Hà nội, 1980, 12 1 tr. 504 


"[ài năng, uy tín, sự uyên bác và sáng 
suốt của các nhà kinh điền, nếu bị 
cường điệu và tuyệt đối hớa theo chủ 
nghĩa tín ngưỡng dễ đem lại cho chúng 
La mộI mặc cảm e các bậc thầy đã nói 
đủ cả rồi, và đúng cá rôi, chúng ta 
không thề nghĩ thêm, cảng không thề 
làm khác bất cứ điều gi!». Và nguy 
bại hơn là người ta nhìn nhận sự hoài 
nghị trong nhận thức, vốn rất tự nhiên 
và rÃt cần thiết cho sự phát triền lý 
luận, khoa học như là một sự hoang 
máanc, đao động vẻ lập trường tư 
tưởng và quan điềm chính trị, coi sỹ 
phát hiện, sự phê phán những nhân 
tố khỏng hợp lý trong chủ trương. 
chinh sách, thề chế hiện hành như là 
một sự phản ứng, chống đối lại chế độ. 
Sự ngộ nhận có hại đó đã biến công 
tầc nghiên cứu lý luận (vốn là một hoạt 
động tỉnh thần hết sức căng thẳng, 
vất và, đòi hỏi ở người nghiên cứu một 
sự hao phí to lớn về năng lượng thần 
kiah, nhiều khi phải đản vặt, trăn trở, 
đề khám nhá những chân lý mới, những 
máu thuận bên trong sự vật, những 
tính quy luật ần giàu đẳng sau các sự 
kiện) thành công việc thuyết mình, 
tần tụng những thường cũng rất nông 
cạn, nhạt nhẽo cho những cái đã trở 
nèn lôi thời, không còn thích hợp với 
những điều kiện đã hoàn toàn đồi mới. 
Tình hình trên đàyv đã dân đến một 
hậu quả đáng tiếc là làm nảy sinh 
trong HIỚI lÝ luận mỘt sỐ người nghiên 
cứu mang tính chất cơ hội chủ nghĩa, 
Những «nhà nghiên cứu? này đã 
nhanh chóng rút ra tứ thực tế công 
việc làm ăn một số những « thủ thuật 
hành nghề », Tiều chun quan trọng 
nhất trong hoạt động nghiên cứu của 
họ là nói cái gì, viết thế nào đề các 
giới có thầm quyền có thể chấp nhận 
được. Và phải nói là đong việc vận 
đựng ngôn từ, họ cũng lò ra có nhiều 
xảo thiật, Chẳng hạn, khi muốn giảm 
nhẹ những sai lầm, khuyết điểm chủ 
quan, thì đã có “lý luậnh về vai trỏ 
quyết định của những điều kiện khách 
quan, quyết định đến nỗi dù nhân tố 


chủ quan không mắc phải mợớt sai lầm, 
thiến sót nào, thì Lình hình cũng ebsàng 
khác hơn được bao nhiều. Hoặc. khi 
những chú trương. biện pháp quản lý 
kinh tế không những không thúc đầy 
mà còn cận trở, kìm hãm sụ phát 
triền của sản xuất. thì đã có * lý luận ® 
vẻ sự phủ hợp giữa lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất phải dược 
hiệu như một quá trình v.v.* Lý luận ® 
như vậy đã không còn là công cụ đề 
khám phá sự thật, phát hiện máu 
thuần. hướng đán thực tiền nùa, mà 
trờ thành những “bông hoa giả dối ® 
trang điểm cho những cái đã lỏi thời. 


Chủ nghĩa cơ hội trong nghiên cứu 
lÝ luận còn thê hiện ở chỗ « lựa thco 
chiều gió», khi nói thế này, lúc nói 
thế khác theo lỗi tùy tiện, không có 
cơ sở khoa học và vô nguyên tắc, 
nhằm phục vụ cho ý đồ không tốt, 


Cho nên, những nắc thang giá trị 
trong lĩnh vực nghiên cửu khoa học 
bị đảo lộn. Trì trệ, bảo thủ được coi 
là vững vàng, kiên định; lưới biếng, 
để đãi được coi là trung thành, lận 
tụy ; hởi hợt, nông cạn trong suy nghỉ 
lại được coi là sự lành mạnh về lập 
trường, tư tướng. 

Những điều sai trái đỏ đã cắn trở 
việc tạo ra một địa bàn rộng rãi, những 
điều kiên thuận lợi cho hoạt động 
nghiên cứu lý luận, hạn chế khá nhiều 
sự phát triền của nhận thức xã hội. 
Mâu thuần thị không ngừng này sinh 
và luôn luôn là động lực bên trong 
của sự phát triền của mọi sự vật, hiện 
tượng, nhưng trong công tác nghiên 
cúu lý luận, chúng ta lạt thường col 
nhẹ, thậ¡m chí lần tránh việc phát hiện 
màu thuận và chỉ ra con đường, biện 
pháp giải quyết màu thuân. 

Lòng trung thành của chúng ta dồi 
với chủ nghĩa xấ hội bị đồng thất với 
sự chấp nhàn vỏ điều kiện đổi với 
œmót trạng thái hiện tón, không có 
máu thuận » nào đó của chủ nghĩa Xã 
hỏi. Trong một thời kỷ khá đài, nhiều 
luàn điềm trong nhận thức lý luận, 


nhiều hình thức tồ chức của đời sống 
xã uội, nhiều cơ chế, thề lệ, chính 
sách quản lý, điều hành chính trị, 
kinh tế, văn hóa, v.v. đã bị tuyệt đối 
hóa và do đó đã nhanh chóng trở thành 
những hình thức cứng nhắc, khêng còn 
phù hợp, thậm chỉ căn trở sự phÁt 
triỀền của nôi dung của chúng. Rõ ràng 
là ở đây một trong những chức năng 
quan trọng nhất của lý luận là sự 
phát hiện những máu thuẫn, phê phán 
những mặt lạc hậu, tiêu CỰC, bất hợp 
lý của ®eái biện tồn » đã không được 
thực hiện.: 


* 


Việc thực hiện đường lõi đồi mới do 
Đại hội lần thứ VI của Dăng đề ra 
sẽ gặp nhiều khó khăn, nếu không 
đầy mạnh công tác nghiên cứu lý 
luận, đặc biệt là nâng cao-vai trò phê 
phán. cải tạo cách mạng của lý luận 
Mác — Lê-nin. 

Đồng chí M.X. Goóc-ba-trốp nói: 
« Trước khi đạt được một trạng thải 
mới về chất của xã hội chúng ta, 
Chúng ta phải giành được những thắng 
lợi to lớn về mặt trí tuệ, tiến lên mọi 
bước cơ bản trong lĩnh vực lý luận, 


trong tư đuy sắng tạo về những hiện 
tượng mới, những quá trình mới của 
Cuộc sống » (2), 

Trước yêu cäu to lớn và cấp bách 
đó, những người làm công tác giảng 
đạy và nghiên cứu lý luận ÀAlác— 
Lê-nin chủng ta càng nhận rõ trách 
nhiệm rất vẻ vang và cùng rất nặng 
nê của mình. Đề làm tròn trách nhiệm 
này, những người làm công tác lý luận 
phải thật sự đôi mới tư duy, có phương 
pháp tư duy, phương pháp nghiên cứu 
đúng dắn. khoa học, khỏng ngừng 
tang bị vốn liếng lý luận, bỗ sung 
những hiều biết thiực tiện, làm việc với 
ý thức trách nhiệm và thái độ mạnh 
đạu, sắng tạo. 

Chúng ta có gắng làm theo lời dạy 
của V.L. l.ê-nin: ® Nghĩa vụ đầu tiên 
của những người muốn tìm øe những 
eon đường dân đến hạnh phúc của 
loài người ® là không được tự lửa dõi 
mình và phải đũng cảm thắng thân 
thửa nhận sự thật...» (3). 


(2) W.N. Go¿e“ba-trốp ‹ «4i nói tỉ hệi nẹÀl 
các :ðồ hưởng b) môa khca học xã hột cáe 
trưởng đại học », báo Sự thật (Liên xô), ngày 
2-10-19^6, 

(3) V.I. Lê-nin ; Ted:v ta, Nxb Tiến bề, 
M¿t-xecơ“va, :973, t. 1, tr. 510. 


TIẾT KIỆM — MỘT QUỐC... 
(Tiếp theo trang 19) 


hơn. Trong tiêu dùng, tiết kiệm là 
thực hiện chỉ tiêu ở mức cần thiết, 
có ích trong phạm vi sản xuất và năng 
suất lao động cho phép, không xa hoa 
lãng phí của công. Vì vậy, cần cỏ 
những quy định nghiêm ngặt về phầm 
chất, quy cách, tiêu chuần ở từng 
công đoạn cho đến sản phầm hoàn 
chỉnh cuối cùng. Khuyến khích việc 
sản xuất ra các sản phầm có chất 
lượng cao, thực hiện xử phạt về kinh 
tế đối với những xí nghiệp sản xuất 
và các sản phầm với chất lượng xấu, 
không đúng quy cách, 

— Thường xuyên giáo dục Ý thức tiết 
kiếm: mọi chủ trương, quyết định chi 


vib 


có hiệu lực khi nó biến thành hành 
động tự giác và nếp sống thường 
xuyên của mọi người dân. 


Chúng ta cân có nhiều hình thức tô 
chức phong phú đề động viên và tạo 
ra phong trào quần chúng thực hiện 
tiết kiệm một cách tự nguyện. Bên 
cạnh việc giáo dục, cần ngiIiêm khắc 
đấu tranh chống các biện tượng tiêu 
cực, xử lý kịp thời những căn bộ, 
đẳng viên lợi đụng chức quyền, tham 
ô,ăn cấp hoặc cố ý làm sai nguyên 
tác gây nên lãng phí lớn tài sản xã 
hội chủ nghĩa. 


Về hoạt động 


lý luận, tư tưởng hiện nay 


ẤT tiếc. nhiều cán bò chúng 
ta, khi tiếp cận và truyền bá 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã 
không biết «đối xử với nó 
như một khoa học ®, không nhận thức 
và vận dụng được hệ thống các quy 
luật của nó, nhất là khòng thấm nhuần 
tỉnh thần năng động, sảng tạo của nó. 
Có không ít trưởng hợp đã truyền bá 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin như là những 
lý tưởng, đạo đức tốt lành về bình 
đẳng xã hội, về chống áp bức bóc lột... 
Sự truyền bá đó đã không đi vào bản 
chất của chủ nghĩa Mác — IL.ê-nin từ 
nhiều vấn đề rất cơ bản, đề cho 
khuynh hướng tình cảm trừu tượng, 
nhất là của phương Đông. kéo lui 
chúng ta trở về với quá khứ. Người 
cộng sản coi trọng tỉnh cảm và lý 
tưởng. Nhưng tắt cả điều đó phải 
được rút ra và xây dựng trên eơ sở 
_ nhận thức và vận dụng tính tất yếu 
khách quan của sự vận động xã hội, 
chứ không phải tử lòng mong muốn 
chủ quan của chúng ta, Từ tỉnh cảm 
đạo đức phải đi đến lý luận khoa học, 
và tử lý luận khoa học mà xây dựng 
lại tỉnh cảm đạo đức đề hành động. 
Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
việc bỏ mất khàu lý luận khoa học 
thường dẫn đến bi kịch là muốn tích 
Cực Plại thành ra «tiêu CỰC », muốn 
« dạo đức » lại hóa ra « phí đạo đức ®, 
muốn phát triền sản xuất lại hóa ra 


HỒ VĂN THÔNG * 


cần trở sản xuất đo mắc phải bệnh 
trì trệ, bảo thủ. | 

liên nay chúng ta đang dứng trước 
Yêu cầu cấp bách phải đồi mới rất 
nhiều vấn đẻ về quan điềm lý luận 
và †ö chức thực tiễn đề thật sự quán 
triệt được thực chất của chủ nghĩa 
cộng sản khoa học, phát huy được 
tính ưu việt của eon đường xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Đề làm được việc đó, 
chúng tôi cho rằng trước hết phải nhìn 
thẳng vào bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa 
trong chỉ đạo thực tiền và hoạt động 
yếu kém của chúng ta về lý luận và 
tư tưởng. 


Kinh nghiệm là những hiều biết 
trực tiếp từ các biều hiện bẻn ngoài 
của các đối tượng do tiếp xúc, quan 
sát, thực nghiệm. Đó là điềm xuất phát, 


_€ơ sở ban đầu vò Cùng quan trọng 


của nhận thức nhân loại. Trì thức 
kinh nghiệm càng phong phú thì cảng 
tạo ra nhiều dữ kiện cho khái quát 
lý luận. Đặc biệt là trong hoạt động 
xi hội, thì bè ddự của cuộc Sông [rong 
mỗi người là điều hết sức quan trọng 
đề có nhận thức đúng vẻ xã hội. Thiếu 
kinh nghiệm sống thì it có khả năng 
nhận thức và vận dụng lý luận khoa 
học xã hội. Chúng ta chống chủ nghĩa 
kinh nghiệm, chứ không chống trí 


mm. . 
(#) Giáo sư triết học 
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thức kinh nghiệm. Những người theo 


chủ ngbĩa kinh nghiệm đã tuyệt đối 
hóa trí thức kinh nghiệm, coi thường 
lý luận, coi thường sự trừu tượng hóa 
của tư duy. Dù quan trọng đến mấy 
thì trí thức kinh nghiệm cũng chỉ mới 
nắm cái bề ngoài, chứ chưa nắm được 
bản chất của sự vật, mới nắm được 
tồng số giản đơn, chú chua nắm được 
liên hệ tất yếu giữa các sự vật. Tuyệt 
đối hóa, dừng iại ở đây sẽ dẫn đến chủ 
nghĩa chủ quan, bảo thủ, thực dụng, 
không có định hướng cơ bản, lầu đài. 
Đằng sau các sự kiện, còn ần giấu 
những quan hệ phức tạp, sâu xa hơn, 
và có những lĩnh vực không thề trực 
tiếp tiếp cận được. Ơ đây phải sử 
' dụng năng lực tư duy trừu tượng. Khi 
nào mà hoạt động của con người phải 
tìm tòi cái tất vếu, những mối liên hệ 
có tính quy luật thì lúc đó phải nói 
đến lý luận. Kinh nghiệm không thê 
vượt xa hơn thì lý luận bắt đầu. (Tình 
học ra đời là từ đo đạc ruộng đất, 
nhưng chỉ đo đạc thôi thì không thề 
có hình học được). 


Tri thức lý luận là trinh độ đi 
sầu vào nắm cái phồ biến, cái bản 
chất của đối tượng. Khi đạt đến trình 
độ khoa học thì đó là văn đề nhận 
- thức và vận dụng các quy luật khách 
quan, và đạt đến trinh độ này càng cao 
bao nhiêu thi năng lực cải tạo tự nhiên, 
xã hội càng lớn bấy nhiêu: Lý luận, 
đo đó không phải là xa sự vật mà là 
gần sự vật hơn là hiều biết kinh 
nghiệm, lý luận cũng không phải là 
trừửu tượng xa cuộc sống, mà là quá 
trình nắm cái tất yếu chỉ phối mọi 
biên tượng riêng biệt, là sự luận chứng 
theo các đòi hỏi chặt chẽ của các quau 
hệ khách quan trong cuộc sống, là quá 
trình sắng tạo lại hiện thực dưới 
đạng tỉnh thần (sản xuất tỉnh thần), 
là quá trình tìm tòi biện pháp đè bành 
động, chuyền tư tưởng thành hoạt 
động thực tế. 


Lý luận khoa học không phải là chủ 
nghĩa giáo điều, mà thực chất là quả 


Jồ 


> 


trình xác định quan điềm, mục địch 
oà phương pháp hành động cải tạo 
hiện thực. 


Ở thời đại có nhiều biến đồi cácb 
mạng như hiện nay mà có những cán 
bộ coi thường tư duy trừu tượng và. 
lý luận khoa học là họ tự đánh mất 
một phần hết sức quan trọng tư cách 
người cán bộ cách mạng, người cộng 
sản của mình. Đây là một điều quá 
thửa không cần nói đếu chăng? Rö 
ràng là có không ít cán bộ trung, cao 
cấp hiện nay đang sùng bái kinh 
nghiệm cũ của minh, đang chỉ đạo 
nhiều lĩnh vực, phạm vi thực tiễn rất 
phức tạp của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa nhưng lại không có hiều biết 
lý luận cần thiết về chủ nghĩa xã hội 
khoa học, về thời đại hiện nay. Ngoài 
một số câu chữ, khâu hiệu được nhớ 
như những giáo lý, khi đi vào hành 
động, họ chỉ có thề thực hiện các 
khầu hiệu đó theo biều biết có tính 
chất kinh nghiệm của cá nhân. Đâu 
có phải sự thoái hóa trong sinh 
hoạt, ức hiếp quần chúng, lo toan cá 
nhân mới là vấn đề mất phầm chất 
của cân bộ. Chính việc lười học tập 
lý luận khoa học là một trong những 
biều hiện quan trọng nhất của sự 
mất phầm chất cộng sản. 


Tại sao trong chỉ đạo thực tiễn có 
những cân bộ phạm nhiều sai lãm 
nghiêm trọng không đáng Có? Có. 
nhiều nguyên nhân, nhưng một nguyên 
nhân chủ yếu là do trình độ nhàn 
thức về cách mạng xã hội chủ nghĩa 
còn thấp và hiều sai lệch nhiều văn 
đề rất cơ bản. Bởi vậy, muốn giải 
quyết vấn đề cán bộ cho cách mạng 
xã hội chủ nghĩa thì điều cơ bản là 
nàng cao năng lực trí tuệ: Rõ ràng, 
trong thời đại ngày nay muôn chỉ đạo 
thực tiễn cách mạng phải nhận thức 
và vận dụng được cắc quy luật khách 
quan, tức là phải có lý luận khoa 
học- 


Hoạt động lý luận hay hoạt động 
thực tiễn đều phải được đặt trên cơ 


sở thống nhất lý luận khoa học với 
thực tiễn cách mạng. Lý luận phải từ 
thực tiễn Yà vì thực tiễn. Thực tiễn 
phảt được chỉ đạo, tồ chức bằng l 
luận. Không tiêu chuần hóa cán bộ 
về mặt này thi chúng ta không thoát 
nồi tình trạng giảm chân lâu dài trong 
sản xuất nhỏ, 

Mặc đủ lĩnh vực lý luận hay lĩnh 
vực thực tiễn đều có tính độc lập 
tương đối, nhưng khi sự nghiệp cách 
mạng càng phát triền phức tạp: bao 
nhiêu thì hai mặt đó càng thám nhập 
vào nhau bấy nhiêu. Cân bộ lý luận 
phải am biều thực tiễn sâu xa thì hoạt 
động lý luận của họ mới phục vụ có 
hiệu quả cho việc chỉ đạo thực tiễn. 
Còn cán bộ chỉ đạo thực tiễn phải có 
trình độ lý luận, năng lực tư duy 
khoa học đề tồ chức hành động, làm 
_cho xã hội thực sự phát triền và góp 
phần bồ sung, làm phong phú thêm lý 
luận. Không có bức tường ngăn cách 
nào giữa lý luận và thực tiễn trong 
từng lĩnh vực, từng con người chúng 
ta. Mỗi cân bộ chúng ta nhất là cần 
bộ trung cao cấp của Đẳng plải là 
một tLkề thống nhất của cả hai mặt 
đó. Và trong những hoàn cảnh nhất 
định, khi cần thiết có thề chuyền một 
SỐ người tử công tác lý luận Sang công 
tác chỉ đạo thực tiễn và ngược lại. 
ự hinh thành đội ngũ cán bộ cao cáp 
của chúng ta ở một mức độ nhất định 
cần phải như thế. Có dòng chẩy xuôi 
ngược này trong sử dụng và đào tạo 
cản bộ, chúng ta sẽ thật SỰ nàng cao 
được trinh độ công tác cả trong lĩnh 
vực lý luận lẫn trong chỉ đạo thực 
tiên. Đó còn là con đường lựa chọn, 
thay đồi cán bộ rất quan trọng. Nó 
giải quyết được việc tách rời lý luận 
với thực tiễn, cũng như giải quyết 
vấn đề tâm lý, tư tưởng cứ bám lắy 
chức, quyền dù trí tuệ thấp kém và 
ngược lại, cứ sính nói lý luận Suông 
mà không làm cho lý luận thực sự có 
giá trị thực tiễn. 

Toàn bộ sự nghiệp cách mạng của 
chúng ta được thực hiện thắng lợi đến 


mức nào là phụ thuộc vào trinh độ 
khoa học, lý luận của cân bộ ta đã 
đạt đến đâu. Trước hết, đó là trình độ 
hiều biết và vận dụng sáng tạo những 
nguyên lý phồ biến chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin vào các hoàn cảnh khác nhau 
trong thời đại ngày nay. Chính từ 
những lài học của cuộc sống, chúng: 
ta đã xem sự kém phát triền và lệch 
lạc trong công tác lý luận tư tưởng 
và tÖ chức cán bộ là nguyên nhân 
của các nguyên nhân gây nên những 
thiếu sót, sai lầm trong thời gian 
vừa qua. 


Đã đến lúc chúng ta phải nhìn thing 
vào sự thật trong lĩnh vực công (ác 
lý luận, tư tưởng của chúng ta, tự phê 
phán mạnh mẽ đề có những đồi mới 
thật nhanh chóng kịp với yêu cầu hiện 
nay của cách mạng. Đại hội lần thứ VI 
của Dảng dã thẳng thắn đánh giá 
tỉnh linh và đưa ra phương hướng 
đồi mới hoạt động lý luận tư tưởng. 
Ni:ưng trong nhiều tháng qua hoạt 
động lý luận tư tưởng của chúng ta 
văn chưa có những sự đồi mới cần 
thiết. 


Một trong những nhiệm vụ quan 
trọng của các cơ quan lý luận; 
tư tưởng trong xã hội ta là nghiên 
cứu lý luận, xây đựng nên những 
quan điềm tý luận đúng đắn đề chỉ 
đạo cuộc đấu tranh cải tạo xã hội. 
Nếu chỉ bó hẹp chức trách của các 
cơ quan ấy vào chỗ đơn thuần tuyên 
truyền các chú trương chính sách của 
Đảng thì không tránh khỏi làm triệt 
tiêu mặt nghiên cứu, tồng kết, đề 
Xuất của công tác lý luận, mà một khi 
lý luận đã không phát triền thi thực 
liên cũng sẽ trì trệ; đó là điều tất 
yếu, 


Có một số đồng chí lãnh đạo không 
tin hoặc không biều vai trò của lý 
luận, cho nên đã đóng khung hoạt 
động lý luận trong việc chỉ được nói, 
viết theo ý nghĩ của các đồng chí đó, 
Tình hình này xảy ra làm cho tư duy 
lý luận trở thành công việc của một 
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số Ít người, những người này mặc 
nhiên trở thành bộ óc® suy nghĩ 
thay cho tất cả. Theo kiều ấy thì 
ngàn người hay vạn người cũng chẳng 
hơn gì một người. Tư tưởng của đông 
đảo người chỉ là sự triền khai tư 
tưởng của một số người. Tỉnh hình 
trờ rên. nghiêm trọng hơn khi số 
người chuyen quyền vẽ lý luận,-tư 
tưởng này lại klLông thật sự Liêu biết 
lý luận, tư tưởng. Họ chỉ biết hoạt 
động theo kinh nghiệm sống hẳng 
nuày, và cLo đó là lý luận roi. Đồng 
nhất kinh nghiệm với lý luận tất yếu 
sẽ đẫn đến vấp váp trong quá trình 
chỉ đạo thực tiến, gạt bỏ lý luận ra 
ny/oài cuộc sống. Chúng ta phê phán 
. lý luận suông, nhưng nếu coi thường 


lý luận khoa học thì sẽ khó trở thành. 


người tiên phong thật sự trong thục 
tiền cách mạng. Hất tiếc là nhiều cân 
bộ ta chưa thấy hết ý của Bác lIồ nói 
rắng thiếu lý luận cũng dẫn đến chủ 
nghĩa chủ quan. Và những ai coi 
thưởng lý luận lại là những người bị 
chỉ phối bởi những thứ lý luận tồi tệ 
và cũ kỹ nhất. Điều này không phải 
chỉ là thiếu sót của từng cá nhân, mà 
còn là cơ chế hoạt động chung của 
chúng ta chưa được tô chức hợp lý 
đề cho những thiếu sót trên kéo đài, 
lặp đi lặp lại theo đường mòn khó 
xóa. 

Nhiều cán bộ lý luận, tư tướng 
không được đào tạo theo hệ thống, có 
chiêu sâu trí tuệ khoa học và thường 
không nắm được các thông tin cần 
thiết, không được thu hút vào quả 
trình nghiên cứu tông kếE-những văn 
đề của cuộc sống. Từ đó, năng lực 
nghiện cứu, đề xuất không được phÁit 
huy và nâng cao. Nói một cách khác, 
cơ chế hoạt động của chúng ta thường 
chỉ có mọt dòng hoạt động thực tiên 
trực tiếp, còn dòng hoạt động lý 
luận thì cô lập và ngày cảng trùu 
tượng, nghèo nàn. Sự tách biệt này 
đã làm cho không dòng nào hoạt động 
có hiệu quả đáng ra phải có. Tách 
biệt lý luận với thực tiễn không phải 
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chỉ là sai sót về ý thức, mà còn là 
vấn đề cỏ tính chất cơ chế, không 
những làm cho lý luận trở thành giáo 
điều, mà còn làm cho thực tiễn điền 
biến vòng vẻo, thậm chí. mất phương 
hướng. 

Trong lĩnh vực hoạt động lý luận› 
tư tưởrg, chúng ta chưa có những 
clLuyên gia giỏi, có những người có 
Ít nhiều khả năng nhưng chưa giỏ', 
lớp trẻ mới được đào tạo thì chưa có 
môi truờng thích hợp đề phát triền 
So với các lĩnh vực khoa học khác thì 
khoa hẹc lý luận Mác —= Lê-nin phát 
triền clậm hơn rất nhiều cả về số 
lượng lẫn chất tượng cán bộ cũng 
như công trình nghiên cứu, Rồ ràng 
đây là do quan điềm lãnh đạo, tö chức 
của các cơ quan Fẳng ta. Từ sự sáng 
tạo bằng ngày của quần chúng, từ. 
phững kinh nghiệm trực tếp riêng 
biệt phải qua con đường khoa hẹc, 
qua tư duy lý luận đề trở thành đường 
lõi chính sách của đẳng rồi trở lại 
với quần chúng, đó là con đường mà 
chúng ta phải đi: thực tiên — kính 
nghiệm — lý luận — thực tiền. Khòng 
như thế thi chúng ta sẽ khong tránh 
khói phong cách hoạt động của 
những người san xuất nhỏ cô xưa là 
thực tiền — kinh nghiệm — thực tiền. 


* 


Phương hướng và nội dung cơ bản 
mà công tác lý luận, tư tưởng phải 
nhằm vào đề tự đôi mới hiện nay là 
những vấn đề do Đại bội lần thứ VI 
của Đang đặt ra. Nhưng đề làm được 
việc đó, công tác lỶ luận, tư tưởng 
phải giải quyết những vấn đề cơ bản 
và cấp bách sau đây : 

1 — Những quan điềm đúng đn, 
khoa học về chủ nghĩa xã hội hiện 
thực, những vấn đề tông kết mới của 
hiện thực xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
Ở Các nước anh em và những vấn đề 
của thởi đại. 

(Xem liếp trang $5) 


Đào tạo công nhân kỹ thuội 
—một yêu cầu cốp bách 


O dân số tăng nhanh cho nên 
nguồn lao động của nước (ta 
rất đồi đào. Nếu những năm 
70, trung bình hằng năm có 
z5 vạn người đến tuôi lao động thì 
những năm 80 là một triệu người. 
Hiện nav tỷ lệ lao động trong dàn số 
nước ta rất lớn: 41§ — 5Ã. Nhưng do 
nhiều nguyên nhân, số lao động đã 
qua đảo tạo nghề rất thấp (năm 19:6: 
8,ö%, 1882 ; 13,5%. 1985 : 15. Chúng ta 
có khoảng 30 triệu lao động nhưng có 
đến 26 triệu chưa được đào tạo nghề. 

Đội ngũ công nhân kỹ thuật của ta 
còn nhỏ bé, gần 1,3 triệu trong khu 
vực sản xuất nông nghiệp, I,8 triệu 
trong các ngành tiều. thủ công nghiệp, 
602 tông số công nhân kỹ thuật hiện 
nay chưa được đào tạo nghề trong các 
trưởng, lớp chính quy. Số người được 
tuyển đề đào tạo công nhân kỹ thuật 
ÍL và ngày càng giảm (nìm E977: 20 
van, 1979: 6,3 vạn, từ TUầU — 1981 môi 
năm tuyên ð vạn). Số lượng tuyên 
hàng năm không đủ bù cho sỐ công 
nhân hao hụt tự nhiên Œ — 7'//năm). 
Bình quân bạc thợ cũng thịp, năm 
1969 là 23/51 10/3: 23/11, E5: 2.16, 
1985: 3,25, 6Ó thợ bạc 1 và 3 chiếm 
57.566; bạc 3 và 1: 3X. 17. bạc 5, 6, 
7+: 3,07, Thợ bậc 7 chỉ có hơn 5000 
người. Đỏ là một trong những nguyên 
nhân quan froeg làm cho chất lượng 
sản phảm kém, trang thiết bị hư hỏng 
nhieu. 


HÒNG LONG *# 


Hằng năm nước ta có 80 vạn học 
sinh phô thòng cơ sở (1Í — 16 tồi), 
20 vựn học sinh phồ thông trung học 
(15 — 18 tuôi) không eó đ:ều kiện học 
lên nữa, cản có nghe nghiệp và công 
ïn việc làn. Thể mà hệ thống trường. 
lớp dạy nghề rất nhổ bé, mất căn 
đối nghiêm trọng. Cả nước có gần 11 
triệu học sinh phồ thông với 12291 
trường phỏ thông cơ sở, 910 trường 
phô thông trung học nhưng chỉ có 
298 trường dạy nghề với 13 vạn 
chỗ học. làng năm hệ thống trường 
dạy nghề chỉ thu nhận 6Ã tông 
số học sinh phô thòng tốt nghiệp. 
Hệ thong giáo dục phố thông trung 
học quá lớn, không cân đổi với hệ 
thống giáo dục chuyên nghiệp, Không 
phù hợp- với điều kiện kinh tế - xã 
hội của đất nước. Ơ những nước có 
nên kinh tế phát triển như Cóng hòa 
dan chỉ Đức, cứ 378 I#ƯỜI H_H.ỚI CÓ 
một chó học phố thông trung học, ở 
Tiệp khác là 110 người, còn ở nước tạ 
là SB người. các nước phát triền 
trung bình cứ 1em bọc sinh phô thông 
trung học thì có một em được dào 
tạo nghề, ở một số nước đang phát 
triển fÝ lệ này là 1/6, còn Ở nước ta 
cứ ÍÚU em mới €Óó một em được đào 
tạo nữhe. 


(x› Thử trưởng Bộ đại học, trung học 
chuyên nghiệp và dị v nghề 
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Míc dù tỷ lệ số người có trình độ 
đại học và số năm học đại học tính 
trung bình cho một. lao động ở nước 
ta vào loại thấp của thế giới, nhưng 
tỷ lệ đỏ vẫn không tương xúng với 
ngành đạy nghề, Chúng ta có 128 nghìn 
chỗ học đại học, 121 nghìn chỗ học 
chuyên nghiệp và 120 nghìn chỗ học 
nghệ, Tỷ lệ “hai thầy một thợ » đã 
là mất cân đối và không phù hợp. Ở 
nước ta trung bình cứ một cần 
hộ có trình độ đại học, cao đẳng và 
trung họs chuyên nghiệp thì có 2,5 
công nhân, còn ở các nước xã hội chủ 
nghĩa đã phát triền tỷ lệ này thường 
là một cán bộ đại học, 20 — 30 cán 
bộ trung cấp, 50 — 60 công nhân kỳ 
thuật. Chúng ta có 6000 tiến sĩ và 
phó tiến sỹ nhưng thợ bậc 7 chỉ có 
3000 người. 

Mạng lưới trường đ¿y nghề của ta 
rất thưa thớt, yếu kém và lạc hậu. 


Cơ cấu ngành nghề ít phù hợp với: 


nhu cầu phát triền kinh tế — xã hội 
của cả nước và từng địa phương. Việc 
tuyên sinh, đào tạo, sử dụng không 
ăn khớp với nhau. Trong tông số 208 
trường dạy nghề chỉ có 10 trường 
phản lớn là những trường được sự 
giúp đỡ của nước ngoài) với 25 nghìn 
chỗ học là tương đố: có đủ điều kiện 
đề đào tạo. Việc đầu tư của Nhà nước 
cho nền giáo dục nói chung và cho 
đạy nghề nói riêng-còn chưa tương 
xứng. lĩằng năm ngành đạy nghề chỉ 
được đầu tư 0,5% tông thu nhập 
quốc đân (các nước ở khu vực Đông 
Nam Á thường là 7—9%). Nhiều 
phương tiện dạy nghề qua lạc hậu, 
nhiều trang thiết bị, máy móc đo các 
cơ SỞ Sản xuất thải ra hoặc không 


dùng được nữa mới đưa vào các 
trường, lớp đạy nghề. Nội dung, 
chương trình đào tạo chưa thống 


nhất, Tình trạng khá phô biến là cùng 
một nghề, một bậc thợ nhưng có sự 
chênh lệch đáng kề giữa trường Ở 
địa phương với trường ở trung ương, 
giữa ngành với xí nghiệp. Thậm chí 
trình độ nghề nghiệp của học sinh 
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hai trường cùng một ngành cũng 
chênh lệch nhau đáng kề. Đội nrũ 
giáo viên, cán bộ quản lý vừa thiểu 
vửa yếu, nhất là những gáo 
viên dạy thực hành. Chúng ta có 70(0 
giáo viên dạy nghề nhưng khoảng 17 
sỏ đó chưa được đào tạo, bòi du ững 
có hệ thống. 


Một vấn đề đáng lo ngại là tâm lý 
thoát ly lao động chân tay rất nặng 
nề. Thanh niên không được giáo dục; 
chuẩn bị đề trở thành người lao động 
có kỹ thuật trực tiếp làm ra của cải 
vật chất cho xã hội. Năm 191, Tòng 
cục dạy nghề đã điều tra nguyện vọng 
nghề nghiệp của 9000 bọc sinh ở 10 
trưởng dạy nghề và ở 13 trường phồ 
thông trung học. Kết quả là 89.42 học 
sinh muốn vào học đại học và trung 
học chuyên nghiệp (71,8 muốn vào 
đại học), 4,75 học sinh muốn vào 
trưởng dạy nghề. Năm: 1986 lại điều 
tra nguyện vọng của 660 học sinh tốt 
nghiệp phô thông trung học ở 4 trường 
ngoại thành Hà nội. Tỷ lệ học sinh 
muốn vào đại học và trung học 
chuyên nghiệp vẫn ở mức SI,6% Đối 
với những học sinh đã vào các trường 
dạy nghề có 12% thờ ơ với nghề, 
17,6% muốn chuyền nghề, 3,35 bỏ 
ngÌ:e. 


Có nhiều nguyên nhân chủ quan và 
khách quan dẫn đến tỉnh hinh yếu 
kém trên đây. Xiặc dù đã có n:icu 
nghị quyết, chỉ thị của Dãng và Nhà 
nước ta nhắm củng cố, mở rộng cá› 
trường, lớp dạy nghề đề đào tạo đội 
nưũ công nhàn kỷ thuật nhưng nói 
chung các nghị quyết, chỉ thị đó 't 
được thực hiện, Nhiều ngành, nhiều 
cấp ủy đẳng, kề cả một số cơ quan 
lãnh đạo của Dáng và Nhà nước Ở 
trung tương, chưa nhận thức đầy đủ, 
đúng đắn vai trò, vị trí của công tác 
đạy nghề cho người lao động. Do cơ 
chế quản lý tập trung, quan liêu, bao 
cấp tòn tại quả lâu và nặng nề, do 
quan niệm giáo dục nỏi chung và dạy 
nghề nói riêng đơn thuần chỉ là phúc 


lợi xã hội, cho nén đã gây nhiều cần 
trở cho sự phát triền của công tác 
dạy nghề. Một nguyên nhân quan 
trọng nữa là nói chung chúng ta chưa 
có chế độ thật sự khuyến khích, coi 
trọng những tài năng, những thợ bậc 
cao, những tay nghề giỏi; việc đào 
tạo và sử dụng còn nhiều chỗ chưa 
hợp lý và còn bãt công cho nên không 
khuyến khích người công nhân nâng 
cao tay nghề, nhiều nơi, công tác 
dạy nghề trì trệ, bế tắc, thậm chỉ tụt 
lủi. Thợ lành nghề ít được đào tạo, 
bồi dưỡng, bồ sung, ngày càng mai 
một dần. Do đó, vấn đẻ đào tạo, bỏi 
dưỡng đội ngũ công nhân kỹ thuật 
đang là một trong những nhu Câu cấp 
bách của đất nước ta. 


loi 


Thế giới đã khẳng định rằng 205 
sự lăng trưởng của nền kinh tế qucc 
dân thường do kết quả của việc đào 
tạo và giáo dục mang lại. Trong thời 
đại hiện nay, trước sự phát triên vũ 
bão của khoa học kỹ thuật, vấn đề đào 
tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành 
nghề được tất cả các nước trên thể 
giới rất quan tâm: Chúng ta có thể 
mạnh lÀ nguồn lao đóng doi cào, 
người Việt nam thường cản củ, chịu 
khỏ, thông mình. Do vậy công tác đào 
tạo đội ngũ công nhân lành nghề là 
một trong những phương hướng thiết 
thực, đúng đắn và cấp bách nhằm đưa 
đất nước thoát khỏi những khó khăn 
gay gắt hiện nay. Trên cơ sở quán 
triệt và cụ thề hóa nghị quyết Đại hội 
thứ VI của Đảng, ngành đại học và 
chuyên nghiệp dã bước đầu vạch ra 
những,chương trinh, phương hưởng 
nhằm tạo ra những chuyền biến thật 
sự trong công tác đào tạo, đáp ứng 
nhiệm vị kỉnh tế — xã hội. 

Mục tiêu của ngành dạy nghề là đào 
tạo và bồi đường đội ngũ công nhân 
và nhàn viên kỹ thuật, nghiệp vụ đồng 


bộ về ngành nghề, có phảm chất chính 
trị tốt, có tay nghề từ bậc thấp đến 
bậc cao, có sức khỏe. Hệ thống day 
nghề phải bảo đảm phô cập nghề cho 
thanh niên và người lao động có tay 
nghề tối thiều, tạo điều kiện cho mỗi 
thành viên của xã hội trước khi vào 
lao động sản xuất đều được đào tạo 
nghề nghiệp. 


Với mục tiêu như vậy, hệ thống day 
nghề phải được đa dạng, “nềm hóa », 
bao gòm nhiều loại bình đào tạo, 
nhiều hình thức học tập. Đề xác lập 
một hệ thống đạy nghề đúng đắn, phù 
hợp với tình hình đất nước ta trong 
thời kỷ quả độ tiến lên chủ nghĩa xi 
hội, cần phải có thời gian nghiên cứu, 
thề nghiệm, mày mò. nhưng trong 
những năm trước mắt có thề có những 
loại hình đào tạo, bồi dưỡng sau đây - 


{. Loại hình chính quụ, đảo tạo đai 
hạn (1 — 3 năm): đào tạo, bồi dưỡng 
công nhân, nhân viên kỹ thuật, nghiệp 
vụ lành nghề theo chỉ tiêu kế hoạch 
Nhà nước và theo một danh mục nghề 
đo Nhà nước quy định nhắm phục vụ 
tất cả các ngành kinh tế quốc dân. 
Loại hình này có 2 loại trường. 


q — Trười:g đạy n hè : tuyền nhữn : 
học sinh tốt nghiệp phô thông cơ SỞ, 
đào tạo khoảng 1,9 đến 3 nắm; hoặc 
tuyền những học sinh tốt nghiệp phô 
thông trung bọc, đảo tạc khoảng 1 — 3 
năm. Sau khi học lết chương trình: 
những học sinh giỏi (đi tốt nghiệp phô 
thông trung hẹc) được thi tuyên vào 
các trưởng trung học chuyên nghiệp 
hoặc trường đại Lọc cùng ngành, 


b— Trường dạu nghề Irung học: 
tuyền những học sinh tốt nghiệp phỏ 
thông cơ sở, đào tạo 3— 1 năm (tủy 
theo yêu cầu cụ thê của nghề nghiệp). 

loại trường này, việc đào tạo nghề 
song song với việc dạy văn hóa phô 
thông một cách toàn điện. Sau khi tốt 
nghiệp, học sinh vừa có trình độ tay 
nghề tương ứng vửa có trình độ văn 
hóa phô thông trung học. 


` 
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2. Các loại hình không chỉnh quụ 
thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng ngắn 
hạn (đưới một năm), nhằm thô cập và 
bồi dưỡng nghề cho thanh niên Và 
người lao động, thời gian đào lạo rất 
linh hoạt: Í thắng, 3 tháng, 6 tháng, 
9 tháng, v. v. Loại hình này chủ yếù 
phục vụ nhu cầu của các khu vực kinh 
tế tập thê, gia đình, được tồ chức theo 
phương chảm Nhà nước, tập thề và 
nhân đân cùng làm. 


Loạt hình đào tạo, bồi dưỡng không 
chính quý bao gòm nhiều hình thức 
đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng mọi nhu 
cầu của người lao động. Đại thề có 
những loại trường. lớp sau : 


q— Đào tạo tại cơ sở sỉn xuất nhằm 
làm cho công nhân chưa lành nghề 
đạt kỹ xảo, kỹ năng nghề nghiệp nhất 
định, đáp ứng nhu cầu về nhân lực 
luôn luôn biến động ở một nhà máy, 
xi nghiệp. Có loại kẻêm cặp cá nhân 
trong sản xuất đối với những nghề 
đặc biệt, số lượng ít không đủ mở 
lớp hoặc đào tạo công nhân bậc thấp 
với mục tiêu không toàn điện, chủ 
yếu là thực bảnh đề lao động ỡ vị trí 
phụ trợ. 

- bh— Trung tàm dạy nghe được tồ 
chức ở các quận. huyện, thị xã, nhắm 
đào tạo không toàn diện đội ngũ lao 
động KÝ thuật (không học văn hóa, 
quân sự, thề thao..),. Trung tàm đạy 
nghề chủ yếu rèn luyện Rỹ xảo, kỳ 
năng nghề nghiệp trong thời gien ngắn 
(2ö —6 tháng). Người học muốn trở 
thành công nhân lành nghề có trình 
độ chính quy phải được bồ túc cả vẻ 
lý thuyết lắn thực hành theo chương 
trình hoàn chỉnh. toàn diện và phải 
qua sát hạch. 

c— Lớp dạy nghề dàn lập pà tư 
nhàn để duy trì và phát triển những 
ngành nghề truyền thống, tàn dụng 
mọi khả nàng, tay nghề của các nghệ 
nhân và các thợ bạc cao, Các lớp này 
đào tạo tùy theo nhú cầu của nguời 
học nhưng đưới sự quản lý của các 
trung tàm đạy nghề quận, huyện, thị 
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đạt yêu cau đó. 


xã và sự chỉ đạo của Ban giáo dục 
chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố, 
Các trưởng đại học, trường chuyên 
nghiệp, các hội khoa học — kỹ thuật, 
các đoàn thề quần chúng đều có thề 
mở những lớp dạy nghề ngắn bạn. 


Muốn hệ thông dạy nghề trên đây 
được thiết lập và hoạt động có hiệu 
quả, riêng ngành đại học và chuyên 
nghiệp không thề thực hiện được. Cần 
c sự giúp đỡ của các ngành, các cấp 
lãnh đạo và sự hưởng ứng của toàn 
xã hội Còn rất nhiều vấn đề cần 
làm sáng tỏ và phải tháo gỡ cả về quan 
điềm.cơ chế quản lý, nội dung chương 
trình, chế độ chính sách... nhưng trước 
mắt Đảng và Nhà nước cảncó những 
chủ trương, biện pháp phủ hợp, kịp 


thời nhằm tháo gỡ những vướng mắc 


ách tắc hiện nay, mở ra nhiều hướng 
phát triền cho việc đào tạo, bồi dưỡng 
công nhân kỹ thuật. 


Cần có quy chế rõ ràng về việc 
tuyển lao động vào các cơ sở sản xuẤt, 
các xínghiệp. Khi tuyên dụng người, 
dù bất cứ nghề gì, nhất thiết phải 


tuyền những người đã qua đào tạo 


nghề nghiệp, có trình độ phù hợp. 
Đòi với những người đi hợp tác lao 
động ở các nước bạn cũng cần được 
đào tạo nghề nghiệp. Có như vậy giả 
trị lao động mới cao, đắp ứng được 
như cầu của nước bạn, hạn chế tình 
trạng khi chúng ta ký văn bản hợp 
tác thì lao động của ta có tay 
nưì:ề, nhưng tuyền người đi thi không 


Hệ thống dạy nghề cản được 
Nhà nước thống nhất quản lý và 
được phân bồ theo vùng lãnh thổ, 
theo khu vực kinh tế v. v. Các ngành 
kinh tế ký thuật chỉ đề ra tiêu chuần 
về trình độ, cơ cầu ngành nghề v. v. 
đề ngành dạy nghề đáp ứng mà không 
nhất thiết phải mở trường, lớp, dạy 
nghề riêng. Cần có cơ chế phủ hợp, 
đúng đắn đề tạo ra sự gắn bó, ràng 
buộc giữa việc tuyền sinh, đào lạo và 


sử dụng, giữa các cơ sở sản xuất, nhà 
máy với các trường, lớp dạy nghề... 


Cần đầu tư một kinh phi thỏa 
đáng cho lĩnh vực dạy nghề. Có chế 
độ chính sách thỏa đáng, phù hợp đề 
nâng cao chải lượng đội ngũ giáo 
viên, cần bộ quản lý ở các trường, lớp 
dạy nghề. Đặc biệt chú ý đến những 
thợ bậc cao, những nghệ nhân giỏi về 
eá c nghề truyền thống. Trong tình hình 


khó kbăn hiện nay nên đành toàn bộ 
nguồn vốn đầu từư của nhà nước cho 
ngành đạy ng? đề xảy đựng cơ SỬ 
vạt chất clo việc dạy và học. Người 
đi học phải tự lo kinh phí về ăn, ở, 
giấy bút và một phần học phí. Những 
học sinh giỏi thật sự mới được cấp 
học bông. Có như vậy Nhà nước tá 
mới chịu nồi gánh nặng về giáo dục 
hiện nay, việc đạy và bọc đân dần sẽ 
có chất lượng. : 


VỀ HOẠT ĐỘNG 
(Tiếp theo trang 20) 


2—= Vấn đề con người và quần 
chúng nhân dân lao động trong đó 
chủ yếu là việc khai thác yếu tố con 
người, phát huy tính thản làm chủ 
của quần chúng nhân dân lao động, 
đặc biệt là thực hiện đàn chủ hóa dời 


sống xử hội chủ nghĩa (vấn đề của. 


mọi vấn đề trong các nước xã hội chủ 
nghĩa hiện nav), 

j— Vấn đề động lục hoạt động của 
con người về mặt vật chất và tỉnh 
thần trong chủ nghĩa xã hội, 

4 — Rhai thác mọi tiềm năng đề 
phát triền kinh tế, đồi mới lực lượng 
.sản xuất đi đôi với dồi mới các hình 
thức tô chức quản lý kinh tế. Từ kinh 
tế và quy luật kinh tế nà tìm tòi 
nghiên cứu eác mặt khác của đời sống 
xã họi chủ nghĩa và tá" động ngược 
lại của các mặt đó với kinh tế. 

3 — Văn đề xây dựng Đẳng và đào 
tạo cán bộ cho quá trình hình thành 
và phát triền chủ nghĩa xã hội. 


Í( nhất trong vài năm trước mắt 
pbải có nghiên cứu theo chiều sâu và 
quán triệt được trong hoạt động lý 
luận tư tưởng của chúng ta những vẫn 
đề nói trên, Ngành triết học sẽ giữ 
một vị trí hết sức quan trọng tronz 
việc nghiên cửu này. 


Đại hội lần thứ VỊ của Đảng đã 
kháng định sự yếu kém về lý luận (tư 
tưởng và tồ chức cân bộ là nguyên 
nhân của mọi nguyên rhìn. Nhưng 
cho đến nay, chúng ta tuy đã bắt đầu 
quan tạm đến công tác lý luận, tư 
tưởng, nhưng còn ở mức quả Ít, gần 
như đứng vên tại chỗ. Nếu công tác 
lý luận, tư tưởng tiếp tục tụt lại sau 
thì sự chạy vạy trong thực tiễn sẽ rơi 
vào tình trạng như cũ ở cực nàv hay 
cực kia. Trong khi đó, nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa đang diễn ra sôi động 
sự đồi mới về các mặt, trước hết là 
trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng. 


Mở rộng du lịch, - 
khơi mạnh lung khích quốc tễ 


T7 Ã hội càng văn minh thì du 
bề lịch càng trở thành nhu cầu 
cần thiết của con người. 
Những năm gản đày, hoạt 
động du lịch đã phát triền mạnh mề ~ 
và có thề nói rằng hầu như có tính 
chất bùng nỗ — ở nhiều nước trên thế 
_ giới. Không chỉ riêng các nước có nền 
công nghiệp tiên tiến hiện đại, mà 
ngay một số nuớc thuộc thế giới thứ 
ba cũng đã coi du lịch là ngành kinh 
tế mi nhọn. Theo các tài liệu thống 
kè nước ngoài, tính chung trên thé 
giới, năm 1965 các nước đã đón ðä 
triệu lượt người đến du lịch, tăng 
12,3 lần so với năm 1950, Chỉ nói 
riêng các nước ở Đông Nam Á như 
Nunh-ga-po, Thái lan, In-đô-nê- 
xi-a V.V. hằng năm số khách nước 
nự ài đến du lịch ở môi nước đó cũng 
đã lên tới con số hàng triệu. Than 
nhập về các hàng hóa và dịch vụ du 
lịch của các nước trên thế giới năm 
1985 lên tới 109,5 tỷ đò la MỸ, tăng 
52 lần so với năm [850. 


Vì sao công tác du lịch được phát 
triền mạnh như vậy 2 


Trước hết vì việc phát triển du 
lịch mang lại Liệu quả kinh tế cao. 
Theo một số nhà kinh tế học thể giới, 
trong hoạt động du lịch, tỷ lệ lãi so 
với các ngành kinh tế khác cao gáp 
hai đến bốn lân, mà vốn đảu tư Ít, 
Lời ban thu hồi vốn lại nhanh. 
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NGUYÊN QUYỀN SINH #* 


Việc phát triền du lịch còn có ý 
nghĩa chính trị, xã hội, văn hóa. N4 
góp phần giải quyết công ăn việc làm 
cho một lực lượng lớn lao động xã 
hội, góp phần bảo tòn, khai thác, phái 
triền các đi sản văn hóa của dàn tộc; 
b¿o vệ và phải triền môi trường thiên 
nhiên và xã hội. Việc phát triển du 
lịch còn tạo điều kiện tuyên truyền 
đối ngoại có hiệu qua. 


Ở nước ta, ngành du lịch ra đời 
từ nền sản xuất nhỏ, là ngành ®*bao 
cấp» của “bao cấp ®, cho nên lâu nay 
hoạt động trong tỉnh trạng khép kín. 
Trong đà đôi mới chung của đất nước, 
đã đến lúc vấn đề phát triền du lịch, 
đặc biệt là việc mở cửa đón khách du 
lịch quốc tế, phải được đặt ra đúng 
với ý nghĩa và vị trí quan trọng của 
nó đề nó nhanh chóng trở thành một 
ngành kinh tế thu ngoại tệ có hiệu 
quả cao. 

Bàn đến việc mở rộng du lịch, khơi 
mạnh luông khách quốc tế, một câu 
hỏi đầu tiên được đặt ra là một nước 
như nước ta vừa thoát khỏi chiến 
tranh, sự chống phá của các lực lượng 
đối địch ở ngoài nước còn không nhỏ, 
lại nghèo vẻ kinh tế, yếu kém về cơ 
Sở vật chất kỹ thuật, thì liệu có thê 
mở rộng du lịch theo hướng nói trên 
được không 2. 


(1) Tồng cục trưởng Tồng cục du lịch 


Đúng là trên thế giới vấn đề an 
Đinh quốc gia được đặt ra hàng đầu 
CỐi với tất cả các nước. Đất nước có 


an nỉnh thi mới nói đến việc tồn tại 


Và phát triền được. Và du lịch cũng là 
một trong những phương tiện đề cho 
tỉnh báo quốc tế lợi dụng đề hoạt 
động. Song, bảo vệ an ninh quốc gia 
không có nghĩa là “đóng kín cửa », 
tnà phải tiến bành bằng việc nâng cao 
tỉnh thần cảnh giác chính trị, ý thức 
bảo vệ tò quốc, bảo vệ bị mật quốc 
gia cho toàn dân và nắng eao năng lực 
của đội ngũ cán bộ an nình, Trong 
thời đại ngày nay, quá trình quốc tế 
_ hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra 
mạnh mẽ, mỗi nước là một thành viên 
của “trái đất, ngôi nhà chung ®, giữa 
các nước đều có các mối liên hệ kinh 
tế — xã hội thâm nhạp vào nhau thì 
việc đi lại, giao lưu kinh tế là mỘC tất 
yếu khách quan trong đời Sống chính 
trị thế giới. Hơn nữa, phát triền du 
lịch nhằm tăng thêm thu nhập quốc 
dàn, nâng cao mức sống của nhân dân, 
cũng chính là góp phần tích cực bảo 
đảm an ninh chính trị. Lại phải thấy 
ráảng, trong số đông đảo khách dụ lịch 
đến từ nhiều nước, những người có 
dụng ý xấu về chính trị, có hoạt động 
giần điệp, tình báo chỉ là số rất nhỏ, Vị 
những lẽ trên, ngay cả ở những nước 
mà an ninh chính trị chưa hẳn đã tột, 
việc mở rộng cửa đón khách du lịch 
nước ngoài văn được đặt ra, 

Nước ta còn nghèo, cơ sở vật chất 
ký thuật cho ngành du lịch như hạ 
thống khách sạn, nhà hàng, phương 
tiện v.v, eòn chưa nhiều, lại lạc hậu 
SO với sự phát triền của nền du lịch 
thế giới, điều đó ai cũng biết. hưng 
bên cạnh đó, phải thấy rằng sau thắng 
lợi của Tông khởi nghĩa Tháng Tám 
1945, sau chiến thắng Điện biên phủ 
“chấn động địa cầu », và đặc biệt sau 
chiến thắng có tính chất quyết định 
năm 1975, Việt nam trở thành mỘt 
tiêu điềm có sức hút mạnh mẽ đối với 
đông đảo nhân dân thế giời. Nhiều 
N;ưởi nước ngoài muốn được ít nhất 


là một lần thăm Việt nam, đãit nươc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi đã lập 
những kỳ công, từ chỗ hầu như bị 
xóa tên trên bản đồ thế giới, trở 
thành: một biều tượng cao đẹp của 
tỉnh thần quật khởi dân lộc, của chủ 
nghĩa anh hủnz cách mạng và chủ 
nghĩa quốc tế chân chính, Bên cạnh 
cải kỷ vĩ của dân tcc, đất, nước ta có 
khả nhiều cảnh đẹp với nhiều dị tích 
lịch sử của những thời kỷ dựng nước 
và giữ nước. Không phải ở đâu trên 
thế giới cũng có những vùng hấp dẫn 
như lạ long, Đồ sơn, Đà lạt, Cố đô 


Huế, Nha trang, Vũng tàu, rừng 
nguyên sinh Cúc phương, Đền 
lùng v. v, 


Theo những kết quả khảo sát bước 
đầu, chúng ta có nhiều điều kiện tót 
đề tÖ chức các loại hình du lịch khác 
nhu ‡ 

— Du lịch tham quan 

— Du lịch tắm biền 

— Du lịch leo núi và săn bắn 

— Du lịch chữa bệnh, dưỡng sức 

— Các hình thức du lịch nghiên cứu 
khoa học và chuyên đề kl:ác nhau, 


Những du khách từng đến Việt nam 
đã đề lại cho chúng ta những nhận 


xét đăng tự hào về đất nước, về con 


người, về lịch sử, về những điềm dụ 
lịch của chúng ta. Đó là CƠ SỬ (jẻ 
chúng ta tin vào tương lai của ngành 
du lịch Việt nam nếu được sự đầu tự 
thích đáng. 


Một vấn đề khác được đặt ra ]à ; 


. vậy thi phải mở rộng du lịch như thế 


nào. Dĩ nhiên, chúng ta phải lựa sực 
mình, không thề mở rộng một cách ồ _„ 
ạt. Đề khách du lịch quốc tế vào đã 
khó, nhưng cái khó hơn là làm sao 
thỏa mãn được nhu cầu của khách, 
đặc biệt là đối với những khách từ 
các nước công nghiệp phát triền vốn 
quen với những tiện nghi đây đủ về 
vật chất, Cái khó là làm sao trong 
diều kiện tiện nghỉ chưa cao mà có 
chất lượng phục vụ tốt, đề khách Vào 
ngày một đông, năm sau cao hơn năm 
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trước và mỗi người khi rời đất nước 
ta còn muốn có lần trở lại. 


Lâu nay hoạt động du lịch của chúng 
ta bị nhiễu ràng buộc của cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp, văn coi như 
chưa được mở cửa ®, Lượng khách 
quốc tế chưa đạt nồi con số vạn hàng 
năm, và lượng khách này chủ yếu từ 
các nước xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
đã có quan hệ với nhiều hãng đu lịch 
và đã gia nhập tỏ chức du lịch thế 
giới (OATT), nhưng chúng ta chưa khai 
thác được nhiều sự giúp đỡ về khoa 
học KỸ thuật, vẻ đào tạo cần bộ, về 
tài chính v.v. từ tô chức đó. Các cơ 


SỞ vật chất của ngành du lịch tuy cóc 


được đầu tư thêm nhưng cũng chỉ đủ 
đề bạn chế tình trạng xuống cấp, kề 
eä các khách sạn, biệt thịr v.V có tiện 
nghỉ đầy đủ. Nhiều danh lam thắng 
canh, dị tích lịch sử ni tiếng chưa 
được tu hồ, tôn tạo; điều kiện đi lại 


chưa được thuận tiện. Nội dung các 


hoạt động du lịch còn đơn điệu, chưa 
được đồi mới, chất lượng phục vụ 
còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đa 
dạng của khách, nhất là khách du lịch 
quốc.tế. Hiệu quả kinh doanh đu lịch 
còn thấp. Đó là chưa kề đến một sỐ 
nguyên tắc thủ tục về xuất nhập cảnh, 
bải quan, đi lại trong nước, quay phim 
chụp ảnh đang áp dụng đối với khách 
du lịch còn gò bó, phiên hà, ảnh hưởng 
đến việc thu hút khách, 


Đề mở rộng du lịch trong tỉnh hình 
nói trẻn'° cần có sự nhất trí trong các 
ngành, các cấp, mà trước hết là trong 
đội ngũ căn bộ của nzưành du lịch về 
Ý nghĩa cấp bách của việc mở rộng 
đu lịch đỏi với khách nước ngoài. 


Sự nhất trí nói trên cần được thề 
biện cụ thể bằng việc phấn đầu thực 
hiện thăng lợi chính sách phát triền 
du lịch của chúng ta. Điều này đã 
được Đăng ta nêu rõ trong Nghị quyết 
Đại hội VI và trong các Nghị quyết 
các Hội nghị Trung ương sau đó. Nhà 
nước ta cũng đã chủ trương xóa bỏ 
những chế độ, thê lệ, thủ tục phiền hà 
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đang gò bó hoạt động du lịch, đã ban 
hành các quy chế liên ngành (du lịch, 
nội vụ, ngoại giao, hải quan) về nhập 
xuất cảnh, thề lệ hải quan và các thủ 
tục đi lại trong nước, vẻ quay phim 
chụp ảnh, tiếp xúc v:v. tạo điều 
kiện thuận tiện cho khách. Các quy 
chế đó vừa phù hợp với các công ước, 
với hiến chương du lịch và tập quán 
du lịch quốc tế, đòng thởi vẫn báo 
đảm an ninh tô quốc. 


Vấn đề xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho ngành du lịch cần theo 
phương châm ®“lấy ngắn nuôi đài ». 
Trước hết, chúng ta cố gắng sử dụng 
tốt các cơ sở hiện có của ngành du 
lịch, phạc hồi các khách sạn, nhà nghỉ 
và những cơ sở có đủ tiện nghỉ chưa 
được sử dụng hợp lý đề kinh đoanh 
du lịch. Đề có nguồn vốn đầu tư xây 
đựng cơ sở vật chất—kỳ thuật ngoài 
nguồn vốn trong nước; ngành du lịch 
cần mở rộng quan hệ hợp tắc với các 
công ty nước ngoài, kề cả hỉnh thức 
vay vốn ngoại tệ hoặc liên doanh trên 
cơ sở cùng có lợi. Ngành du lịch cũng 
cần liên doanh, liên kết với các ngành. 
và các địa phương trong nước đề 
phát huy sức mạnh tông hợp trong 
phát triền du lịch. Ở đây cần khẳng 
dịnh rằng sự nghiệp phát triền du 
lịch đòi hỏi một sự cố gắng tòng hợp, 
chỉ riêng ngành du lịch không thề 
qđơn thương độc mã” đảm đương 
được, nhất là trong bước đi ban đảu. 
Mọi ngành có liên quan đến sự nghiệp 
phát triền du lịch, đặc biệt là các 
ngành ngoại giao, nội vụ, hải quan, 
hàng khỏng, an ninh v.v. đều cần có 
sự đóng góp tích cực. 


Trong việc mơ rộng du lịch, đề 
tăng thêm sức hấp đản dõi với khách 
nước ngoài, việc kết hợp liên hoàn 
tuyến du lịch ba nước Đông dương 
là rất căn thiết. Chúng ta nên sớm 
cùng với các nước lao và Cam-pu-chia 
anb em hỉnh thành và hoàn chỉnh các 
tuyến du lịch ba nước Dông đương. 
Điều đó không những tạo điều kiện 


thuận lợi cho khách, làm cho mỗi 
chuyển đi của khách thêm nhiều bồ 
ích, hấp dân, mà còn mang lại lợi 
Ích cho môi nước, đưa du lịch ba 
mước trên bán đảo Đông dương cùng 
p"ất triển, 

Mật vấn đẻ khác được đặt ra trong 
việc mở ròng du lịch, đó là nguồn 
khách, Khi chúng ta chưa có đầy đủ 
eơ sơ vật chất kỹ thuật đè thỏa mãn 
tối đa các yêu cầu của khách, khi đội 
ngũ cắn bộ của chúng ta chưa được 
đào tạo một cách có hệ thông, chính 
quy và đồng bộ, chưa thê làm thật vừa 
tòng đông đảo khách nước ngoài bằng 
sự thông thạo nghiệp vụ. bảng thái 
độ lịch thiệp, văn mình cần có, thì 
cl:úng ta chưa thề mở rộng nguồn 
kh¿eh., Trong tỉnh hình nói trên, chúng 
ta phai bắt đâu bằng việc tìm những 
nguồn khách có những mỗi liên hệ 
tình căn và chính trị đối với Việt 
nam qua quá trình đấu tranh cách 
mạng của chúng ta. Đó trước hết là 
khách tử các nước xã hội chủ nghĩa, 
đến với chúng ta với tấm lòng động 
chí, anh em. Đó còn là những bạu bè 
của chúng ta tử các nước phát triền, 


những người đã từng nhiệt thành ứng. 


hộ chúng ta trong hai cuộc kháng 
Chiến, nay muốn được một lần nhỉn 
tận mát đất nước Việt nam. Đó là 
cộng đồng người Việt nam đang định 
c€ữ Ở nước ngoài, những người tuy đã 
òn định cuộc sống Ởở các nước SỞ tại 
nhưng lòng vẫn hằng hướng về đải 
mẹ. Cộng đồng đó hiện có trên một 
triệu nưỡi người, trong đó rât nhiều 
người muốn có địp tìm về thăm đất 
nước, kết hợp thầm gia dinh. quê 
hương. Tạo điều kiện đệ dàng đề dong 
đảo kiêu bào về nước thăm quê hương, 
gia đình cũng là đề tiến tới bình 


thường hóa quan hệ đi lại giữa những 
người sống xa Tỏ quốc với quê 
hương... Trong bài trả lời phỏng vấn 
bão Đất Việt, cơ quan của Hội người 
Việt nam tại Ca-na-đa (tháng 7/1947) 
đồng chí Tong bí thư Nguyễn Văn Linh 
đã nói: «Chúng tôi hoan nghênh mọi 
tầng lớp kiều bảo, kê cả những người vi 
hoàn cảnh riêng đã ra đi trong những 
năm gần đây, có địp du lịch kết hợp 
thăm gia đỉnh, quê hương, ' Chúng tòi 
nghĩ ráng, cũng như ở bất cứ nước 
nào khác trên thế giới, chỉ cấm về 
nước đổi với những kể cõ tỉnh vi 
phạm an nính quốc gia, đã phạm tôi 
ñ€, €Ó nợ máu với nhân dân ở trong 
nước, khi ra nước ngoài tiếp tục hành 
động chống phá đất nước và lợi dụng 
về nước hỏng thực hiện ý đồ xâư 
chống nhân dân ta ». 


Hiện nay, dòng khách du lịch trêu 
thế giới đang ngày càng chuyển mạnh 
sang châu Á— Thái bình đương. Trong 
xu thế đó, chúng ta còn có thẻ đón 
những người khách từ những nước 
có truyền thống đi du lịch ở Tây Âu 
và Bắc AIỹ. 


Đề mỡ rộng việc đón khách đu lịch 
quốc tế, tắt. nhiên còn nhiều vấn đề 
khác cân được giải quyết, trong đó 
eo văn đề đối mới cơ chế quản lý, 
eÀi tiền tô chức, hoàn thiện bộ máy 
elf đạo các cấp, đào tạo, bói dưỡng 
đội. nựũ cán bộ cho ngành đu lịch v.v‹ 
Tất cả những việc nói trên, nều được 
tiến hbành theo hưởng Còi mới, trên 
cơ sở những nhận thức mới chắc 
chắn sẽ làm tầng thêm sức mạnh 
cho ngành du lịch, khiến cho ngày 
càng nhiều khách du !ịch nước ngoài 
đến với đất nước Việt nam tươi đẹp 
và hiệu khách của chúng ta. 


á 
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MỘT VÀI $UY NGHĨ VỀ BỔI MỚI TƯ DUY BI NGỘẠI 


ỒI mới tư duy đối ngoại là 
đồi mới phưong pháp nhận 
thức đối với nền chính trị thế 
giới. nâng cao sự hiều biết 
của chúng ta về những mâu thuẫn cơ 
hẳn và các chiều hướng chung trong sự 
phát triên của thế giới hiện đại và đồi 
mới cách đề cập của chúng ta đối với 
các vấn đề nóng bỏng của thời đại và 
trong quan hệ với các nước. 

Việc đồi mới tư duy đối ngoại hiện 
nay không phải phủ định hoặc xét lại 
những luận điềm của Đẳng ta về quan 
hệ quốc tế và đấu tranh ngoại giao đã 
được thực tiễn kiềm nghiệm là đúng 
đắn. Việc đổi mới này xuất phát tử 
những đòi hỏi khách quan của cuộc 
sống. : 

Trước hết nó xuất phát từ nhu cầu 
đồi mới tư duy đối nội. Chính sách 
đối ngoại là tiếp tục chính sách đối 
nội. Không thề đồi mới tư duy đối nội 
mà không đồi mới tư duy đối ngoại- 
Ví dụ muốn tiến hành tốt phong trào 
« những việc cần làm ngay ? hiện nay 
ở trong nước thì rõ ràng cách suy 
nghỉ lỗi thời về mặt đối ngoại như 
sợ vạch áo cho người xem lưng », 
“sơ địch lợi dụng? v.v. phải được 
thav đồi. 

Tất nhiên việc đồi mới tư duy đối 
ngoại xuất phát tử những nhân tỐ cơ 
bản và lâu dài hơn. 

Một Íd, nó xuất phát từ những sự 
thay đồi nhanh chóng và sâu sắc đang 
diễn ra trên thế giới. Những biến đồi 
về tự nhiên, xã hội và tư duy diễn ra 
trong thế ký 20, có quy mô và nội 
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dung to lớn và triệt đề nhất từ xưa 
đến nay với tốc độ một ngày bằng 
mấy chục năm, Những biến đồi đó 
là kết quả của hai cuộc cách mạng lớn 
diễn fa đồng thời trong thế ký này. 
Đó là cuộc cách mạng về quan hệ sản 
xuất mở đầu bằng Cách mạng Tháng 
Mười và cách mạng về lực lượng sản 
xuất mà đỉnh c+o là cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật lần thứ 2. Rõ ràng 
có mối liên hệ mật thiết và tương tác 
giữa hai cuộc cách mạng này. Ngày 
nay không những trong khoa học tự 
nhiên, mà cả trong đời sống chính trị— 
xã hội những biến đôi cũng diễn ra 
hết sức nhanh chóng. Chỉ trong vòng 
3 thập kỷ sau chiến tranh, toàn bộ 
hệ thống thuộc địa mà chủ nghĩa đế 
quốc mất 400 năm đề lập nên đã bị 
cơ bản sụp đồ. Những biến đồi đó 
trong thế giới khách quan đòi hỏi có 
sự biến đôi trong tư duy. 


Hai là, từ sau chiến thắn; mùa 
xuân 1975, cách mạng nước ta đã bước 
sang một giai đoạn mới. Nhiệm vụ 
cách mạng đã thay đồi. Từ chiến đấu 
là chính chuyền sang xây dựng là 
chỉnh. Tử một nước nhỏ bị xâm lược 
và chia cắt, ngày nay nước ta là một 
nước cỡ trung bình trên thể giới có 
tiếng nói nhất định trong một số vấn 
đề quốc tế, trước hết ở châu Á— Thái 
bình dương và Đóng Nam Á. Nhiệm 
vụ cách mạng mới và tư thế quốc tế 
mới đó đòi hỏi chúng ta phải có cách 
suy nghĩ mới và cách đê cập mới trong 
quan hệ quốc tế và chính sách đối 
ngoạ!. 


Bơ là, trong tình trạng lạc hậu 
cl:ung về lý luận ở nước ta, sự lạc hậu 
về lý luận chính trị đối ngoại càng rö 
nét. Ngoài một số nghị quyết vè các 
vấn đề quốc tế của Đảng và một số 
bài viết lẻ tế trên sách báo, chúng ta 
chưa €ó một tập san nào chuvêẻn về 
quan hệ quốc tế và chính sách đối 
ngoại. Các tác phầm về lý luận đối 
ngoại hầu như không có. Các chuyên 


gta về lý luận qnan hệ quốc tế rất 


hiếm. Nguyên nhân là chúng ta chưa 
có thời giờ đề đi sâu tÔng kết lý luàn. 
Về mặt chủ quan có thể nói chúng ta 
phần nào xem thưởng mặt lý luận đổi 
ngoại, thường tự bằng lòng với những 
khuôn mẫu đúc sẵn như “hai phe, 
bốn mâu thuẫn? và gò ép tất cả các 
sự kiện quốc tế vào các khuôn mu 
đúc sẵn đó. Do sự lạc hậu đó nên sự 
nhận thức về quan hệ quốc tế và 
chính sách đốt ngoại ngay của chính 


một số cân bộ làm công tác đối ngoai. 


cũng có plần bị xơ cứng, giáo đi›u 
và công thức, nhận định tình hình thế 
giới theo kiều clủ nghĩa lập trưởng, 
hoặa theo kiều mình họa, duy ý chí, 
thiếu cơ sở kloa học. Với trình độ 
nhận thức lý luận như váy thì rõ rằng 
là khó mà hoàn thành được nhiệm 
vụ đối ngoại rất khó khăn và phức 
tạp trong thế giới đa dạng, muéên 
hình, muôn vẻ như biện này. 


Tỉnh hình trên cho thấy việc đồi 
mới tư duy đối ngoại rõ Tàng là một 
đòi hỏi bức thiết. Đàyv là một vấn đề 
rất lớn. Trong bài này tôi el xin nêu 
lên một số suy nghĩ bước đầu. 


Vấn đê quan trọng hàng dầu Tà 
phương hưởng nhận Thức 0uà danh 
giá tình hình thẻ giới pà quan hệ quốc 
lễ một cách khoa học, đúng pởới thực 
lễ khách quan, oà không dịnh hiến, 


Sẽ là một sự tầm thường hóa chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin nếu coi những 
luận điểm của những nhà sáng lặp 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin đưa ra cách 
đây hàng mấy thế hệ như kính thành 
đề gán cho những diễn biến của tỉnh 


hình thế giới hiện đại, trong lúc đó 
lại bác bỏ hoặc xem thường ý nghĩa 
và tỉnh thần của cách đề cập, của 
phương pi:áp phân tích, nghiên' cứu 
của các vị đó đối với các tình huống 
lịch sử. Chúng ta đều hiều rằng chủ 
nghĩa Máe=Lê-nin không phải là một 
mớ giáo điều mà là kim chỉ nam cho 
hành động. Nếu V.I. Lê-nin còn sống 
đến ngày nay thì chíc chắn Người 
cũng thấy rằng những điều kiện quốc 
tế hiện nay như sự lớn mạnh của kệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới, sự 
liên kết và phụ thuộc lắn nhau trong 
nền kinh tế thế giới tư bản chủ ng]ĩa 
và sự xuất hiện vũ khí hạt nhân v.v. 
không cho phép chủ nghĩa đế quốc 
gây chiến tranh chống lại nhau, mặc 
dù mâu thuản giữa các nước đế quác 
không kém phần gay gắt. Sơ dĩ ĐGS 
Liên xô và đại đa số các ĐCS trên 
thế giói ngày nay đã có thề đi đến 
kết luận # Chiến tranh thế giới không 
còn là một định mệnh klông tle© 
tránh khoi», chính là nhờ vận dụng 
phương pháp nghiền cứu, phản tích 
của l,ê-nin đề kết luận rằng chủ nghĩa 
đế quốc và tỉnh hình thế giới hiện 
nay đã hoàn tcàn khác với tình hình 
đầu tế kỷ này, khác với cả tình lình 
nhũng năm 5U. 


Muốn đánh giá tình bình tế giới 
một cách khách quan thì phải đứng 
vững trên lặp trưởng của giai cấp 
công nhân. Thế giới quan của giai cấp 
eòng nhân sở đĩ có tính khoa học và 
khách quan chính là vì lợi ích của 
giai cấp công nhân về cơ bản trùng 
hợp với lợi Ích của nhân loại. 


Lập trường giai cấp công nhãn là 
phương pháp luận khoa học; nó bác 
bỏ chủ nghĩa đuy tâm, chủ nghĩa lập 
trường, Nó không chấp nhận thái độ 
hời hợt. 


Chúng ta cần eó một nền ngoại giao 
mạnh, có uy thế, kế tục được truyền 
thống lịch sử ngoại giao vẻ vang của 
đàn tộc, tương xứng với tầm vóc và 
địa vị của đất nước hiện naz. Muốn 


vậy căn có một đội ngũ cân bộ đối 
ngoai có đức có tài, có tính thần đồi 
thởi và sáng tạo, biết đứng vững trên 
lâp trường của Đăng, lợi ích dân tộa, 
hại nhạy cản với tỉnh hình thiên biến 
vạn hóa trên trưởng quốc tế. Một trong 
nàững yếu tố quyết định điều vừa nói 
là công tác nghiên cứu khoa học về 
"ngoại giao phải mạnh. Việc đồi mới tư 
duy đối ngoại cũng như việc đổi mới 
tư duy nói chung, sẽ chỉ là những tử 
sáo ròng nếu không phát huy dân chủ, 
tự đo tư tưởng trong nghiên cứu khoa 
học. Phải tiến hành công tác nghiên 
cứu khoa học theo đúng nghĩa cũa từ 
này. Đồng thời, phải thay đồi nếp suy 
nghỉ đã lỗi thời cho răng công tác 
ngoại giao là mật lĩnh vực độc quyền 
của một số người nào đó: 


Vấn đề lớn thứ hai trong đồi mới 
Hr du đối ngoại là cần nhận thức lại 
một cách đầu đủ hơn, toìn diện hơn 
lhế giới chủng ta đụng sống, trước hết 
l những mâu thuận cơ bản 0à chiều 
hướng phát triền chung của thế giới 
hiện na. 


Thế giới chúng ta. đang sống đầy 
ray mâu thuán phức tạp. Trên hành 
tính hiện nay, nhiều sự vẬt mới đã 
được hình thành và mang theo trong 


mình nó những mâu thuận mới. Đó là” 


sự ra đời hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới, phong trào không liên kết 
và hàng loạt vấn đẻ có tính chất toàn 
cần. Những mâu thuẫn này mới xuất 
hiện từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai đến nay. Đồng thời, sự lớn mạnh 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giời, sự sụp đồ về cơ bản hệ thống 
thuộc địa cũ, sự liên kết và phụ thuộc 
làn nhau, xâm nhập vào nhau giữa 
cac nước từ bản nói chung và để quốc 
nói riêng, đã làm cho những mâu 
thuản cơ bản trong hệ thống tư bản 
chủ nghĩa thay đồi cả về nội đung lăn 
cường độ tác động, buộc chủ nghĩa để 
quốc phải tính toán lại những tham 
vọng của chúng. Tảàt cả những hiện 
trợng mới này hợp thành một tồng 
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thề các mâu thuẫn quy định bản chất 
của thế giới hiện nay với những đặc 
điểm khác với thế giới trước chiến 
tranh thế giới thứ hai. Nếu không có 
cách phân tích va nhin nhận mới về 
tỉnh phức tạp và đa đạng của các loại 
mầu thuận đó, thì không thẻ nào phác 
lên được một bức tranh đầy đủ nhất 
về bản chất của thế giới ngày nay và 
càng không thề có cách giải quyết đúng 
đắn các văn đề quốc tế đang đặt ra 
trước chúng ta. Việc phản loại các 
mâu thuản thành mân thuần cơ bản 
hay không cơ bản, đối kháng hay 
không đối kháng là đề tìm cách giải 
quyết thích đãng đối với từng loại 
mảu thuẫn chứ không phải đề tìm 
cách lần tránh việc giải quyết chúng, 
nhất là những mâu thuẫn được xem 
là không cơ bản, không đối kháng, 
chẳng hạn những mâu thuẫn trong nội 
bộ các lực lượng cách mạng. Tỉnh 
trạng trì trệ hiện nay ở một số nước 
xã hội chủ nghĩa nói riêng và hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới nói chung 
là hậu quả của việc phủ nhận những 
mâu thuần đó trong nội bộ các nước 
xã hội chủ nghĩa. 

Đi đôi với việc phân tích thực chất 
của mâu thuần, cản nhận thức đúng 
đắn về phương pháp giải quyết các 
mâu thuận đó đủ là mâu thuần cơ bản 
của thời đại hay là màu thuần giữa 
các nước với nhau. Không thề dùng 
phương pháp giải quyết mâu thuàn 
trong nội bộ một nước đề giải quyết 
các mâu thuẫn quốc tế. Trong nội bộ 
một nước, mâu thuận đôi kháng (mầu 
thun giai cấp) đòi hỏi phỉi được giải 
quyết chủ yếu bằng bạo lực cách mạng. 
Quy luật đó đến này vẫn đúng. Nhưng 
nếu đem áp dụng quy luật đó cho 
việc xử lý các mâu thuận giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, 
đây cũng là màu thuản giai cấp, và 
các màu thuần khác giữa các nướe 
trên thể giới, thì trong điều kiện quốc 
tế hiện nay, đó là sai lâm nguy hiềm. 
Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản 
động đã mắc sai lầm đó và đã thấy 


bại thảm hại, vì chúng đã bám giữ tư 
duy chính trị lỗi thời, vẫn ngoan cỐ 
sử dụng bạo lực phản cách mạng và 
sức mạnh vũ khí đề giải quyết mâu 
thuẫn giữa chúng với các lực lượng 
cách mạng của thời đại cũng như giữa 
chúng với nhau. 


Trong kỷ nguyên hạt nhân, đã binh 
thành thế cân bằng quân sự — chiến 
lược gữa Liên xô và Mỹ thi con 
đường chủ yếu đề giải quyết các mâu 
thuần cơ bản của thế giời là thông 
qua ganh đùa và thi dua hòa bình giữa 
bai hệ thống và thương lượng hòa 
bình giữa các nước với nhau. 


Như vậy không có nghĩa là phủ nhận 
tỉnh giai cấp trong quan hệ quốc tế 
mà ngược lại chính: xuất phát từ lợi 
ích giai cấp khác nhau mà các nước xã 
hội chủ nghĩa và các nước tư bản đế 
quốc đã có những cách đề cập khác 
nhau trong việc giải quyết các vấn đề 
quốc tế lớn có liên quan đến hòa bình, 
chủ quyền và sự tiến bộ của các dàn 
tóc. Những người mác xít luôn luòn cho 
rằng cuộc cách mạng phát triền tùy 
tl:eo mức độ gay gát của những màu 
thuận giai cấp để ra cách mạng P" €), 
ekdr không phải bằng việc thúc đày 
cách mạng từ bên ngoài, 


Đồng thời phải thấy rõ thế giới 
ng y nay tuy đầy rấy máu thuàn phúc 
tạp đã chia rẽ xã hội loài người nhưng 
lại là một chỉnh thề thông nhất. Xu 
thể quốc tế hóa đời sống kinh tế, chính 
trị và văn hóa trên thế giới có ngiờn 
gốc trực tiếp gắn liền với bước phát 
triền nhảy vọi của lực lượng sản Xuất 
trong thể kỷ 20 dưới tác động của 
Cách mạng Thìng Xlưởi và cách nang 
khoa học kỹ thuật. Về mặt kinh tế, 
xu thế quốc tế hóa là kết quả của việc 
phân công lao động quốc (C và sự 
"nhất thề hóa, tức là sự hợp tác Ở 
trình độ cao giữa các nước trong lừng 
khu vực và toàn cầu đề đáp ứng vu 
cầu phát triền Sin xuất ngày niột 
tin, Về mặt chính trị, đó là kết quả 
của việc mở rộng giao lưu quòc tẻ, 


cũng bắt nguồn tử nhu cầu sản xuất. 
Việc phát triền sản xuất với quy mô 
lớn như ngày nay lại là kết quả của 
việc khoa học kỹ thuật trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp và việc giải 
phóng con người sản xuất khỏi ách ấp 
bức bóc lột. Quốc tế hóa không đồng 
nghĩa với phủ định các đặc tính dàn 
tộc, trái lại quốc tế hóa chỉ có thề 
thực hiện được trên cơ sở sự phát 
triền cao của sản xuất và văn minh 
của mỗi đân tộc. Quốc tế hóa ngày 
càng trở thành xu thế chinh đã cho phép 
chúng !a hiện nay có thể nói đến 
« một cộng đồng thế giới », « ngôi nhà 
trái đất », Sý thức toàn cầu 3®, « một 
nên kinh tế thế giới? v.v. điều mà 
trước đây khoảng 40 năm còn là rất 
xa lạ. 


Một hệ quả quan trọng của xu thế 
quốc tế hóa là nó đã iàm cho mỗi 
liên hệ lắn nhau và sự lệ thuộc lẫu 
nhau giữa các đàn tộc, giữa các nước 
trở thành tiền đề cho sự phát triền 
của mỗi dân tộc. Mối liên hệ đó là 
thước đo trình độ phát triền của một 
đân tộc. Như vậy mối liên bệ lẫn nhau 
nìv lại lầm nảy sinh một mối quan 
hệ mới giữa câc dân tóc, tức là sự lệ 
thuộc làn nhau, Đày là một sự lệ 
thước hai chiều giữa các thành viên 
Irong cộng dòng quốc tế về nhiều 
mặt, không phải chỉ về mặt sản xuất 
(giữa nước cung cấp nguyên liệu Với 
nước tiều thụ nguyên liệu, giữa nước 
cung cặp hàng hóa và vốn với nước 
tiếp nhận v.v.) mà cả về mặt an ninh 
Và n.ôi trưởng sống v.V. 


[Hiểu rõ những mần thuận và chiều 
hướng phát triển chung của thế giới 
hiện đại là mìẻt văn đề hết sức quan 
trọag trong việc định ra chiến lược 
và chính sách đói ngoai của một nước. 
Nhưng gãy là một văn để rất phức tạp, 
Khoa học quan bệ quốc tế là một 
môn khoa học có xác suất rất lớn, có 


(i) V.I.- l-nïn : Toán tập, Nvb 
Mát-xcơ-va, 19:6, (tQ 35, tr 490. 
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nhiều nhân tổ khó lường trước một 
cách chính xác. Do đó công tác nghiên 
cúu đòi hoi phải có thái độ nghiêm 
túc, phát huy trí tuệ tập thề và phải 
tam khảo ý kiến rộng rãi các nước 
trên thế giới, tránh thái độ áp đặt và 
đ`e quyền chân lý. Văn kiện Đại hội 
27 DCS Liên xô. bài viết ngày 17-9-1987, 
bài nói ngày 2-11-1987 và ngày 4-11- 
1987 của đồng chí Goóc-ba-trốp đều 
là những mẫu mực của việc đồi mới 
tư duy nói chung, nhất là tư duy đối 
ngoại (2). 

Vấn đề lớnthứ ba trorndq 0iệc đồi mới 
Ilư duy đối ngoại liên quan đến cách 
đặt nàn dê 0à thái độ xử lú của chúng 
ta trong l[nh pực hoạt động đối ngoại. 

Chính sách đối ngoại của một nước 
là do cá- nhiệm vụ phát triền kinh tế 
và x1 hội của nước đó quyết định. 
Như vậy chính sách đối ngoại và 
chính sách đối nội là một tông thề 
trong chiến lược của một nước xuất 
phát từ mối liên hệ giữa nước đó với 
thế giới. Mối liên hệ đó không phải 
chỉ là mối liên hệ biện chứng giữa 
nhân tố bên trong và nhân tố bên 
ngoài mà còn là mối liên hệ giữa bộ 
phận và toàn thê trong cùng một hệ 
thống thế giới. NLững năm qua chúng 
ta chủ ý dến mặt thứ nhất nhưng có 
phìn coi nhẹ hoặc nhận thức chưa 
đầy đủ mặt thứ hai, nhấn mạnh tính 
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và coi trọng tác động qua lại giữa 
tính độc lập tự chủ của mỗi nước với 
xu thế phát triền chung của thời đại. 

Lịch sử thế giới đã cho thấy rằng 
một nước dà to lớn, giàu có nhưng 
đi ngược xu thế phát triền của thời 
đại thì nhất ốịnh sẽ gặp những thất 
bại. Trái lại một nước tuy bé nhỏ 
nhưng nếu nắm bắt được chiều hướng 
phát tiền của thế giới, biết hướng sự 
phát triền của mình đi theo xu thế 


chung đó, biến nước mình thành nộ! 
khâu vững chắc trong hệ thống phát 
triền của thế giới thì sẽ có thỀ biến 
yếu thành mạnh bằng việc kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 
Đây là nhân tố hết sức quan trọng 
cần tính đến trong việc vạch ra chiến 
lược đối nội và đối ngoại, _ 

Có đồi mới tư duy trong cách nhận 
thức về mối liên hệ giữa nước ta và 
thế giới đề khẳng định nước ta là 
một khâu trong guồng máy chung về 
an ninh và phát triên của thế giới 
thì chúng ta mới giải quyết tốt vấn 
đẻ xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 

Một nấn đề lớn khác đòi hỏi phải 
thau đòi cách suy nghĩ là ấn đề bạn 
thủ trong quan hệ quốc lẽ. 

Không thề đem khái niệm bạn thù 
trong cuộc đấu tranh giai cấp trong nội 
bộ mỗi nướe ra áp đụng một cách máy 
móc vào quan hệ quốc tế. Cuộc đấu tranh 
giai cấp trên phạm vị toàn thể giới, 
trong thời đại hiện nay tập trung vào 
bốn vấn đề lớn là hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, 
trong đó vấn dề hòa bình là vấn đề. 
cáp bách có tính chất sống còn. Vấn 
đề phân biệt lạn thù phải trên cơ sở 
của cuộc đâu tranh chung đó, Tất 
nhiên mỗi một nước, mỗi một dân tộc 
(rong những hoàn cảnh lịch sử nhất 
định phải đói phó với những thế lực 
tù địch nào đó tử bên ngoài, Dó là 
một thực tế. Nhưng sẽ không tránh 
khỏi sai lâm nếu chỉ đứng trên 
góc độ dân tộc đề phân biệt bạn thù 
(rong quan hệ quốc !ế mà không tính 
đến lợi ích của nhân dân các nước 
trong cuộc đâu tranh cho những mục 


-_ (Xem lišp trang 79) 


F =>...” 

(2) Trong đá đáng chú ý là Báo cáo chính 
trí tại Đại hội 27, bai «Hiện thực và những 
bảo đảm cho một th7 giới an toàn ® đăng trên 
báo Sự thật và Tintức Liên Xô ngày 17-9- 987, 
bài « Cá“h mạng Tháng Mười và công cuộc 
cải tỒ : cuộc cách mạng đang tiếp tục ® gà 
bài «œ Phong trào cộng sản cần đến sự đồi 
mới »®. viết nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách 
mạng Tháng Mười lại MÁI<xcơ-ga. 


Nghiên cứu 
— Trao đồi 


Về vấn đè lạm phát 


PHẨM ĐẤU ỒN ĐINH 
LƯU THÔNG TIỀN TẾ 


QUANG TUỆ++ 


I—THỰC TRẠNG CỦA NẠN LẠM 
PHÁT VÀ TÁC HẠI CỦA NÓ 


CÁc nhà kinh tế trên thế giới 
thường chia lạm phát ra hai giai 
đoạn: giai đoạn Ïl, lúc mà tóc độ mất 
giá của tiền giấy (tức là tốc độ tăng 
giá ca hàng l:óa) còn thấp hơn tốc độ 
số lượng tiền giấy tăng lên trong lưu 
thông. Ở gìai đoạn LÍ, lúc mà tóc độ 
mất giá của tiên giấy đã vượt quá tốc 
độ gia tăng của số lượng tiền giấy 
đưa vào lưu thông. Ơ giai doạn này, 
chỉ càn dưa thêm một số lượng nhỏ 
tiền giấy vào lưu thông đã có khả 
năng làm cl:o giá cả hàng hóa tăng 
lên với tốc độ lớn hơn, và nếu không 
có biện pháp giải quyết kịp thời thị 
cảng về sau tốc độ tăng giá càng lớn 
theo cấp số nhân, dân tới đại lạm 
phát (great inflation) hay siêu lạm 
phát (iy¿re infiation)., 

Theo số liệu thong Rê đã công bò, 
chúng ta thấy từ cuối năm 1930 đến cuối 
năm 1982, chí số tiền lưu thông đã 
tăng lên 20 lìn, cũng trong thời gian 
đó, chỉ số giá cả trên thị trườ.g xã 
hội tăng lên 16 lần, nghĩa là troiig gai 


đoạn đó số lượng tiền tệ tăng I thì 
giả cả hàng hóa chỉ mới tăng 0,8 lầnS- 
(16/20), như vậy lạm phát dang ở trong 
giai doạn l, Nhưng nếu chúng ta sỐ 
sánh hai ehÏ số trên vào cuối năm 1986 
So với cuối năm 1985, thì tình hình đã 
thay đồi hẳn: chỉ số tiền lưu thông 
cuối năm 1986 so với cuối năm 1985 
tăng {1,1 lần, trong khi đó chỉ số giá 
cả tháng 12-1986 so với tháng 19-198ã 
đã tăng trên 8 lần. Nghĩa là trong 
năm I980 số lương tiền tệ táng 1 lần 
đã có khả năng đầy giá lên trên 2 lần, 
Lạm phát! đã chuyền sang giai đoạn Ì1, 
Từ nay, chỉ cần tung vào lưu thông 
một Khôi lượng tiền tệ rất nhỏ, sẽ có 
khả năng đầy giá cả lên với một bội 
số lớn hơn nhiều và nếu không eó biện 
pháp cứu chữa kịp thời, thì càng về 
sau tóc độ lạm phát sẽ còn gia lăng 
ghê gớm hơn nữa. 


Hiện nay, tác hại của nạn lạm phát 
đối với sản xuất lưu thông và đời 
sống đã quá nặng nè, Giá cả lăng 
nhanh, sức mua đồng tiền giảm sút liên 
tục, Nhà nước và các xí nghiệp quốc 
doanh làm vào tình trang thiểu vốn, 
thiếu tiền mặt gay gát, Và hậu quả 
nghiêm trọng hơn kết là lạm phát đã 
trở thành một công cụ tự phát phân 
phối lại thu nhập giữa các tâng lớp dân 
cư, có lợi cho tâng lớp tư thương, đầu 
cơ trục lợi, làm ăn bãi! chính và bất lợi 
cho cân bộ công nhân viên chức, lực 


#\vem TCCS từ Số 10-1987, 
*# Pho về trường Vụ LTPĐP,Viện NCOLRKTLEU 
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lượng vũ trang, làm ăn chân chính. 
Tù đó, cùng với nhiều nguyên nhân 
kinh tế xã hội khác, lạm phát đã gép 
phần làm cho những Liện tượng tiêu 
cực và bất công xã hội tăng lên, lòng 
tín nhiệt tỉnh lao động, nẵng suất 
lao động và hiệu quả giảm sút, trật tự 
xã hội rõi loạn. 

II - NGUYÊN NHÂN VÀ ĐẶC 
ĐIỀM CỦA LẠM PHÁT 

a) Những nguyên nhân cơ bản 
sâu xa của lạm phát 
—— Nguyên nhân chủ yếu của nạn lạm 
phát trong tất cả các nước tử trước 
tới nay văn là tình trạng bội chỉ ngân 
sách nhà nước. Chỉ tiêu ngân sách 
nhà nước càng lớn, bội chỉ càng nhiều, 
thì việc phát hành tiền giấy đề bù 
đắp cho bội chỉ ngân sách càng lớn, 
lam phát càng trỗ nên nặng nề. 

Nguyên nhân về cơ cấu đã được 
các Nghị quyết Đại hội Đảng và các 
Hội nghị Trung ương nêu lên nhiều 
lần: eơ cấu sản xuất không hợp lý, 
cơ cău đầu tư phân tán, tần mạn và 
hiệu quả đầu tư rất thấp, trong khi 
nhủ cầu sẵn xuất và tiêu dùng ngày 
một tăng lên, làm cho cung và cầu 
ngày một mất cân đôi nghiêm trọng; 
quan hệ tiền — hàng trở nên căng 
thing. 

Nguyên nhân về cơ chế quản lý 
kinh tế: không kịp thời đồi mới cơ 
chế quản lý kinh tế; tử lầu cơ cl.ế 
tập trung quan liêu bao cấp đã dẫn 
tới hậu quả là nền sản xuất không 
được giải phóng. lưu thông không 
được giải tỏa và phân phối ngày một 
rối ren. Nói cách khác, nạn lạm phát 
hiện nay là hậu quả của nhiều mặt 
mất càn đối nghiêm trọng kéo dài của 
nền kinh tế quốc dân. 

b) Những ngu yên nhân trực tiếp 


\ 


Ngoài những nguyên nhân eơ bản, 
sâu xa nói trên, từng thời kỷ còn xuất 
hiện những nguyên nhần có tính chất 
trực tiếp làm cho lạm phát và những 
- hậu quả kinh tế xã hói của nó thém 


sâu sắc và nghiêm trọng. Chúng ta có 
thề phân tích quá trình lạm phát ở 
nước ta qua những thời kỳ: 

— Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ 
cứu nước : 

Mọi lực lượng sẳn xuất đều tập 
trung cho chiến tranh, nền kinh tế tài 
chính quốc gia đã bất đầu xuất hiện 
những mất cân đối lớn, mầm mống 
của nạn lạm phát đã bất đầu xuất 
hiện, nhưng nhờ có nguòn viện trợ 
kinh tế tài chính của các nước xã 
hội chủ nghĩa, nền kinh tế vẫn giữ 
được ồn định. 

— Thời kỳ 1976 — 1980 

Dạc điềm của thời kỷ này là lạm 
phát bộc lộ rõ rệt đi đôi với suy thoái 
kinh tế. 

Nguyên nhân trực tiếp của lạm phát 
trong thời kỷ này bắt nguồn từ nhụ 
cầu đầu tư và nhu cầu tiêu dùng tăng 
lên mạnh mẽ. Trong những năm 
kháng chiến lâu đài và gian khồ 
những nhu cầu này đều bị nén xuống 
và đến nay mới có dịp bùng lên 
dữ dội. 

Vốn đầu tư xây đựng cơ bản bỏ ra 
nhiều, nhưng do bố trí cơ cấu sẵn xuất, 
cơ cấu đầu tư sai, xuất phát từ ý 
muốn chủ quan, duy ý chí, muốn phát 
triền nhanh, rộng mà không chú ý 
phát triền chiều sâu, không'tính tới 
khả năng và điều kiện thực hiện, nên 
biệu quả đầu tư quá thấp. từ đó số 
lượng tiền tệ tập trung vào lưu thông 
tăng lên, sản phầm hàng hóa không 
tăng lên tương ứng, trong khi nhu 
cầu tiêu dùng quá cao, làm cho mất 
cân đối tiền bàng trở nên căng thẳng. 
giá cả tăng lên. 


— Thời kỷ từ năm 1981 đến nay 


Trong thời kỷ này Đẳng và Nhà nước 
đã thực hiện nhiều chủ trương chính 
sách nhằm sắp xếp lại sản xuất, điều 
chỉnh lại eơ cấu đầu tư, cải tiến quản: 
lý kinh tế, phát huy quyền chủ động 
cho eơ sở sẵn xuất, nhờ dó nền kinh 
tế đã có những tiến bộ rõ rệt. lrong 


những năm 1981— 1985, bình quân mỗi 

năm tồng sẳn phầm xã hội lăng 8,7%, 
thu nhập quốc dân sản xuất mỗi năm 
tăng 06,2%, giá trị tổng sẵn lượng 
công nghiệp tăng 9,5%, tồng giá trị 
xuất khầu tăng 13,6% tông mức bán 
lẻ hàng hóa xã hội tăng 11,7%. 

Trong điều kiệu kinh tế khả quan 
hơn nhiều so với thời ky 1976 — 1980, 
lề ra tỉnh hình tài chính, tiên tệ, giá 
cả cùng được cải thiện hơn, những 
ngược lại ngày càng trở nên nghiêm 
trong. Đặc biệt trong năm 1980 và 
những thăng đầu năm 198z, Linh hình 
tài c)nh, tiền tệ và giá cả rối loạn 
chưa tửng thấy : bội chỉ tiền mặt tăng 
gần 6 lần, giá cả trên thị trường Có 
lò chức tăng trên 3 lần, giá cả trên 
thị trưởng tự do tăng trên 5 lần, 
0 thắng đầu năm 1987 tình hình còn 
xău hơn nhiều. 

Một khi lạm phát đã đạt tếéi mức 
.đ› nghiêm trọng như vậy, rõ ràng là 
sin xuất không thề nào phát triển 
dược bình thường, từ tháng 9-1995 
đến nay nền kinh tế đã bắt đầu bước 
vào một chu kỳ suy thoái mới. 

Nguyên nhân trực tiếp thứ hai dẫn 
tới tỉnh trạng lạm phát cao hiện nay 
là những sai lầm trong quản lý phân 
phối lưu thông, đặc biệt là trong lĩnh 
vực. gia, lương, tiện. 

Cụ thẻ là: 

a) Cơ chế giá và tỷ giá: từ năm 
1981 đến nay, chúng ta đã hai làn chủ 
động phá giá đồng tiên đối nội và đối 
ngoại với mức độ quả lớn (trên thế 
giới không một nước nào làm như 
vậy) tử đó gàảy nên tâm lý lạm phát; 
làm mất lòng tin và tắt yếu dẫn tới 
những hậu cuảá kinh tế — xã hội hết 
sức nặng nề. 

Mặt khác, tính thống nhât và kỹ 
luật giá cả bị phả vỡ, mỗi cấp, mỗi 
ngành, mỗi đơn vị đều bị cuốn theo 
cơ chế tự động nâng giá đề thu chênh 
lêch giá ở cả hai chi2u; đối với công 
nghệ phầm, thì từ trên xuống; đỏ: với 
-.nông sản, thị từ đưới lên, mọi quan 


hệ kinh tế giữa Nhà nước với nông 
đân và các thành phần kinh tế khác 
đều bị phá vỡ, rỗi loạn. 


Việc nâng tỷ giá két toán nội bộ, tuy 
có khuyến khích xuất khầu, nhưng 
với cơ chế xuất nhập khầu của ta hiện 
nay, nhập lớn hơn xuất ba lần, càng 
nâng tỷ giá lên bao nhiêu thì càng làm 
,ceho giá vật tư nguyên liệu nhập khẩu 
"đất lên bấy nhiêu và giá thành sẵn 
phầm trong nước cũng tầng lèn bấy 
nhiều. Hồ ràng đó là những cơ chế 
lim phát, 

b) Cơ chế tiên tệT-tín dụng: sai 
làm của cuc đôi tiền tháng 9/1955 đã 
thúc đầy quá trình mất giá của dóng 
liên một cách nhanh chóng. Lòng tín 
vào đồng tiền càng giam, tàm lý lo 
sợ lạm phát càng lớn, làm cho ngân 
hàng, dù có nâng lãi suất tiền gửi tiết 
kiệm lên bao nhiêu cũng không thê bù 
đắp được tỷ lệ n:ất giá của đồng tiền 
và tử đó không thề thu bút được 
những nguồn vốn tiền lệ tron/ tay 
đàn cư vào quý ng đàn hàng. Mặt khác, 
ngân hàng văn phải tiếp tục cho vay 
với lãi suật tín dụng thấp hơn nhiều 
lần so với tỷ lệ mất giá của đồng 
tiên (1), điều này buộc ngân hàng 
phải dùng vốn phát hành đề cho vay. 
Lạm phát tín dụng bát nguồn từ đó. 

c©) Cơ chế tiên lương, tiền 
thưởng : chế độ tiền lương ở †a còn 
nhiều bát hợp lý, tiên lương thực tế 
khòỏnz# được bảo đảm, không đủ bù đắp 
cho tải sẵn xuất sức lao động. Trong 
khi năng suất lao động toàn xã hội quá 
thấp, nhiều xí nghiệp đã tự động điều 
chỉnh tiền lương, chỉ tiên thưởng ngoài 
chế độ quy định, lại được tính đủ vào 
giá thành, làm cho giá thành sản phầm 
lăng lên. Giá thành sản phầm này 
táng lén gày phản ứng giày chuyền 
thúc đầy giá thành sản phàm kháo 


(L) Trong khỉ tỷ lệ mất giá của đồng tiền 
bình quản mỗi tháng 15—20% thí lãi suất cho 
vay của ngàn hàng cuối thàng 6/87 mới nắng 
lên eœ¡o nhất cũng chỉ 5X thắng, 


Hy 


tăng lên theo, nên vòng xoáy 
tăng giá. 

Có thề tóm tắt đặc điềm kinh tế tài 
chính của thời kỳ từ năm 19§1 đến 
nay là nạn lạm phát đã trở nẻn hết 
sức nghiêm rọng và bát dầu tác động 
xấu tới phát triền sản xuất, đang đưa 
nễn kinh tế chúng ta vào một chủ kỷ 
suy thoát mới Nguyên nhàn trực tiếp 
của lạm phát cao trong thời kỷ này là 
những sai lâm trong cơ chế quản lý 
giá, lương, tiền. 


tạo 


III - ỒN ĐỊNH SỨC MUA CỦA ˆ 


ĐỒNG TIỀN LÀ YÊU CẦU CẤP 
BÁCH HIỆN NAY ĐỀ ÔN ĐỊNH 
TÍNH BÌNH KINH TẾ_— XÃ HỘI 


Muốn ôn định tiền tệ, ôn định giá 
cả và từ đó ồn định sẵn xuất và dời 
sống, phải eó một chương trình dòng 
bộ, bao gồm những,chủ trương, biện 
pháp mang tính chất cấp bách phải 
thực hiện ngay và những chủ trương, 
biện pháp có tỉnh chất cơ bản lâu 
đài thức hiện frong một số năm tới, 
mới mang lại hiệu quả mong muốn. 


Trước hết việc giải quyết vấn đề 
giá. lương, tiền phải trên cơ sở quán 
triệt sân sắc quan điềm: mọi chủ 
trương điều chính giá, lương. tiền, hất 
ef trong hoàn cảnh nào nhất thiết 
không dễ nhàn dân, nhất là nhân dàn 


lao động, phải gãnh chịu hậu quả 
sai lầm của nó. Mặt khác. nhữug 
biện pháp cấp bách chống lạu 


phát trong điều kiện hiện nàv ở nước 
ta phải man, một nội dụng cơ bản là 
phản phôi lại thủ nhật: giữa các tầng 
lớp đản cư, nếu cần phải tước đoạt 
những khoản thu nhập bất chính, bất 
hợp pháp đề cái thiện ngàn sách, ón 
định giá cả, tiền tệ. ôn định đời sông 
những người lao động chân chính. 
Làm ngược lại nguyên tắc đó, thì mọi 
biên pháp đến thất tính chất giải 
cấp, thiểu quac điểm cách mạng, 
quan điềm quần chúng của môi nhà 
nước vô sủn. | 

Với cách đạt văn đề như trên, 
chúng tòi cho rằng việc thực hiện các 


h_c 


-~ 


biện pháp cấp bách phải gắn liều với 
các biện pháp cơ bản sau đảy : 

1) Những biện pháp nhằm cần 
đối rgân sách nhà nước 


Muôon tăng thu cho ngân sách, treng 
điều kiện nền kinh tế quá độ của chúng 
ta hiện nay, phải dùng nhiều biện 
pháp khuyến khích các thành phần 
kinh tế phát triền sản xuất, thực hiện 
tỐt 3 chương trình về lương thực, 
thự phầm, hàng tiêu dùng và hàng 
xuất khầu. Muốn phát triền sản xuất, 
lạo nguồn thu vững chắc cho ngân 
sách, Nhà nước cần sớm ban hành 
mộ: chính sách tài chính quốc gia 
nhàm huy độnz niọi nưguòn vốn, mọi 
tài n¿uyên. mọi thanh phần kinh tế, 
mọi nhìn lực của đất nước. 

Muôn giảm chỉ tiêu cho ngân sách, 
trong điều kiện hiện nayv, phải thực 
liện nghiêm ngạt chính sách tiết kiệm 
tiêu dùng, phát dòng một phong trào 
rộng lớn chỉ chỉ tiêu trong khả năng 
sản xuất và thu nhập của từng người 
và của cả đất nước, chống lãng phí, 
tham ô. giảm bớt tiêu dùng để tăng, 
thêm tích lũy cho phát triền sản 
xuất. 

— Đồng thời với các biện pháp tăng 
thu giản chỉ ngân sách, cần có chả 
trương kiên quyết giảm dân việc phát 
hành tiền cho chỉ tiêu ngân sách. 

2) Những biện pháp cân đổi 
cung câu 

Đàyv là giải pháp nhằm loại trừ 
những nguyên nhàn có tính chất sơ 
cấn đang làm cho cung cầu mất cân 
đổi nghiệêuu( trọng, Mục tiêu chủ yếu 
lúc này là kích thích cung và tiết chế 
câu. 

Muốn kiích thích cung, phải áp dụng 
hàng loạt chủ trương chính sách nhằm 
triệt đề giải phòng sản xuất, khai thác 
mọi khả năng tiềm tàng ở trong nước 
đề phát triền sản xuất, tăng nhanh khối 
pương sản phẩm hàng hóa cho xã hội. 


Điều quan trọng nhất hiện nav là 
phải sáp xếp lại nền kinh tế quốc dân. 


theo một cơ cấu hợp lý, phổi bố trí 
lại cơ cấu sản xuất và từ đó mà điều 
chỉnh lại cơ cấu dầu tư đề khai thác 
tối đa mọi khả năng lao động, cơ SỞ 
vật chất — kỹ thuật hiện có. 


Trong cơ cấu kinh tế, lâu nay 
chúng ta chỉ nêu lên hai ngành công — 
RÔng nghiệp. Iheo chúng tôi, đề kết 
hợp chặt chẽ sức mạnh của dân tộc với 
sức mạnh của thời đại, (lợi dụng tối đa 
những thành tựu khea học kỹ thuật của 
thể giới, đề thúc đầy phát triền kinh tế 
trong nước), trong cơ cấu kinh tế nên 
đưa yếu tố xuất nhập khầu vào đề hình 
thành một cơ cấu kinh tế hoàn chỉnh có 
công nghiệp (trong chặng đường đầu 
tiên này là công nghiệp nhẹ sẵn xuất 
hàng tiêu dùng), nông nghiệp (được 
coi là mặt trận hàng đầu) và xuất nhập 
khầu (tgiữ vai trò đầu cầu nổi liên 
kinh tế trong nước với kính tế thế 
giới, làm chức năng dịch vụ về vốn, 
kỹ thuật, bí quyết công nghệ (KnuwT— 
hou) và tiếp thị (marketing) cho công 
nghiệp và nông nghiệp. 


— Muốn tiết chế cầu, ngoài vấn đề 
tiết kiệm tiêu dùng nói trên, điều 
quan trọng là phải có hình thức vả 
b.ện pháp thích hợp đề huy động qua 
nhiêu kênh khác nhau, phần lớn nguôn 
vốn tiên tệ nằm trong các tầng lớp 
dân cư, trong các thành phần kinh tế, 
không đề những nguồn vốn đó chạy 
vào tiêu dùng mà tập trung vào mở 
rộng sản xuất. 


Trong điều kiện lạm phát cao như 
hiện nay, vấn đề huy động vön gặp 
nhiều khó khăn, nhất là huy động vốn 
tiết kiệm. Vì vậy, ngoài hình thức huy 
động vốn qua ngân bàng, cần mở ròng 
các hình thức huy động vốn (vốn cô 
phần. huy động vốn tư nhân, liên 
doanh liên kết về vốn v.v.) và điều 
quan trọng là nhà nước phải có chính 
sách yên dân làm cho các tầng lớp dân 
cư yên tâm, tin tưởng bỏ vốn vào sản 
xuất, được bảo đảm quyền sở hữu về 
vốn đã bỏ ra, lợi ích được hưởng trên 
thành quả lao động của họ. 


3) Những biện pháp về cơ chế 
quản lý 


a. Trước hết Nhà nước cần có 
chính sách đối xử công bằng, bình 
đẳng đối với người !qo động thuộc các 
thành phần kinh tế khác nhau nhằnn 
khuyến khích họ yên tâm bỏ vốn vào 
việc mở rộng sản xuất, tạo thêm công 
ăn việc làm, tăng thêm sản phầm và 
thu nhập cho xã hội. Phải thật sự 
quan làm củng cố và tăng cường kinh 
tế xã hội chủ nghĩa nhất là kinh tế 
quốc doanh, làm cho kinh tế quốc 
doanh phát huy được vai trò chủ đạo 
và quyết định trong nền kinh tế quốc 
dân, chỉ phối và hướng dẫn các thành 
phần kinh tế cá thề và tự bản tư 
nhân... phát triền đúng hướng. Tuy 
nhiên, muốn thật sự giải phóng sản 
xuất, phải tạo ra những điều kiện vật 
chất khác nữa, cụ thề là cần có chính 
sách và biện pháp mở cửa đúng đăn 
nhằm thu hút ngoại tệ, vật tư, nguyên 
liệu và kỹ thuật của nước ngoài vào 
các công trình hợp tác và đầu tư với 
các cơ sở kinh tế trong nước. 


Nhà nước ta cần sớm ban hành luật 
lao động, luật hợp đồng kinh tế và 
hợp đồng lao dộng nhằm bảo đảm 
sự bình đẳng giữa những người lao 
động trong biên chế nhà nước cũng 
như ngoài biên chế, trong các thành 
phần kinh tế khác nhau, giảm bớt 
gánh nặng biển chế cho nhà nước, 
Bảo đảm quyền tự do lựa chọn nơi 
làm việc cho người lao động là biện 
pháp thúc đầy năng suất lao động, 
vì ở đâu sử dụng và đối xử tốt với 
người lao động thì ở đó có năng suất 
lao động cao, tỉnh thân và ý thức lao 
động tối. 


b. Giải tỏa lưu thông 


Trước hết, cần chắn chỉnh lại hệ 
thống lưu thông vật tư, trao đồi sản 
phầm giữa Nhà nước với các thành 
phần kinh tế khác trong nước cũng 
như ngoài nước, nhằm cát giảm các 
khâu trung gian làm cho lưu thông bị 


cắt khúc, chỉ phí quả cao, chấm đứt 
tỉnh trạng mua đi bán lại ăn chênh 
lệch giá. 

Ngoài hệ thống lưu thông qua 
thương nghiệp quốc doanh là chủ yếu, 
cần mở rộng mạng lưới lưu thông có 
sử dụng lực lượng tiều thương tham 
gia, có sự hướng dẫn kiêm tra chặt 
chẽ của thương nghiệp quốc doanh. 


c. Về những giải pháp chấn 
chỉnh phân phối 


Nhà nước sớm nghiên cứu và ban 
hành chính sách điều tiết thu nhập, 
nằm trong chỉnh sách tài chính quốc 
gia. Đây là một biện pháp nhằm chấn 
chỉnh các mối quan hệ về phân phối 
thu nhập quốc đân, phân phối lại thu 
nhập giữa các tầng lớp dàn cư, xác 


LÝ 


MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ 
LẠM PHÁT Ở NƯỚC TA 


ĐỊNH PHƯƠNG * 


Có người cho rằng lạm phát chi là 
sự phát hành tiền mặt quả mức cân 
thiết và giải pháp mhảm giải quyết 
tình hình kinh tế xã hội hiện nay là 
hạn chế phát hành tiền. Chẳng cần 
phân tích chúng ta cũng không thẻ 
chấp nhận quan niệm và giải pháp 
này. 

Vậy thế nào là lạm phát ? 


Trong phạm vỉ một bài viết tôi 
không thề mô tả toàn bộ quá trình 
phát triền của khái niệm lạm phát (1) 
từ trước đến nav mà chỉ nêu lên quan 
niệm về lạm phát mà hiện nay được 
dư luận nghiên cứu chấp nhận. Theo 
quan điềm này thị trung tìm của vấn 
đề cần nghiên cứu là sự biến động của 


C0 


định mối quan hệ hợp lý giữa tíeb 
lũy và tiêu đùng, đặc biệt trong điều 
kiện kinh tế nước ta hiện nay còn. 
nhiều mất cân đối cần được giải 
quyết. Trước mắt cần gấp rút sửa đồi 
chính sách tiền lương nhằm bảo đẩm 
đời sống cho công nhân viên chức Và 
lực lượng vũ trang. 

Điều mà chúng ta phải hết sức 
quan tâm là mọi biện pháp về giá. 
lương, tiền nói riêng, mọi biện pháp 
chống lạm phát nói chung, phải được 
nghiên cứu thận trọng, đồng bộ, phải 
được thực hiện tửng bước, nhằm 
tránh những tác động tai hại dánh- 
vào mức sống của những người ăn: 
lương, của những người lao động 
chân chính, những động lực của sản 
xuất và của cách mạng. 


hệ thống giả cả trong mối quan hệ với 
tiền tệ, tiền lương và chính sách tài 
chính. 


Với quan niệm như vậy thì rõ ràng 
đây là một vấn đề cực kỷ phức tạp 
với nội dung rất phong phú. Dưới đây 
À một số vấn đề chủ yếu nhất, 

Giá cả và tiền tệ 

Giá cả những năm gầu đây tăng liên: 
tục : Theo tính toán sơ bộ cuối nàm 
1987 so với cuối năm 1985 giá cả lăng 
khoảng từ 50 đến 60 lần, lượng tiên 
lưu thông tăng khoảng 20 lần. Từ 
những con §ố và hiện tượng này, đã 
có tác giả nêu lên; « Chỉ số tiền lưu 
thông cuối năm [986 so với cuôi 
1985 tùng 4,4 lần, trong khi đó chỉ số 
giá tăng 8,lỗ lần, chưa kê có mặt 


w Giáo sưGiảm đóc Trung tâm thông tỉn~ 
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(1)Bạn dọc có thề tìm đọc bài @ Lạm phát 
xưa, nay và những vấn dề lạm phát của nước 
ta biện nay Ð đíng trong € Thông tín chuyên 
đề v2 lạm phát » CT. I và 2) do Trung tâm. 
TT UBKHNN xuất bản tháng 2-1988, 


hàng tăng lên từ 10 đến f1 lần. Nghĩa 
là trong năm T950 số lượng tiền 
tệ tăng lên một lần thi đã có Khả năng 
đầy giá lên tử 2 đến 2,5 lần *Œ). Tiếp 
đó tác giá khuyến cáo: * Từ nayv chỉ 
cần tung vào lưu thông một khối 
lượng tiền dủ là rất nhỏ, sẽ có thề đầy 
giá lên với một bội số lớn hơn nhiều 
và nếu không có biện pháp cứu chữa 
kip thời, tỉ càng vẻ sau tốc độ lạm 
phát sẽ còn gia tăng với tốc độ ghê 
gớm hơn nữa ?. Đoạn cuối tác giả 
nhấn mạnh e« Phải hết sức thận trọng 
và có.sự lựa chọn hết sức chặt chẽ 
trong việc phát hành tiền giấy vào lưu 
thông 5. 


Sai làm cơ bản của nhận định này 
là coi sự phát hành nhiều tiên giấy là 
nguyên nhàn duy nhất của việc tăng 
giá, không thấy việc tầng g:á còn do 
rất nhiều nguyên nhản khác nữa. Do 
đỏ giải pháp cho việc chống lạm phát 
¡à phải chặt chẽ trong phát hành. Tác 
gia đã quên mội thực tế cực kỷ quan 
trọng, đó là đặc điểm về cơ cấu thị 
trưởng và hệ thống giá cả của nước 
ta. Năm: 19§6 giá cá tìng lên đâu phải 
chỉ đơn thuận là do sự điều tiết của 
(hị trưởng thông qua quy luật lưu 
thông tiền tạ (mà ta thường gọi là lạm 
phát mở). Nó còn đo Nhà nước ta chủ 
động điều chỉnh mặt bằng giá (lạm 
phát Kkiềm chế). Nghĩa là tác giả đã 
bố đi những vếu tố, những nguyên 
nhân ® phí tiền tệ » của việc tàng giá. 
Cơ sở của những ý kiến loại này là 
dựa vào tốc độ phát hành tiền (và cho 
rằng: cuối năm T986 khối lượng tiền 
bằng {23 lần so với cuối 1985 là nhiều). 
Thật là sai lầm nếu không hiều ràng 
lượng tiên đưa vào lưu thông nhiều 
hay tr phải căn cứ vào nu cầu vận 
hành của nềa kinh tế chứ không thề 
- lãy tốc độ tăng tiền để phản biệt nhiều 
hay ít. Tử cách phần tích này theo tòi 
có thê kết luận ngược lại lượng tiền 
đưa ra lưu thông như vậy là quá ít, 


Một là, căn cứ vào thực tế hiện nay 
là chúng ta đang thiếu tiền tế đề thu 
mua nòng sẵn, đề chỉ cho xây dựng 


~ 


cơ bản, đề trả lương cho cán bộ công 
nhân viên chứe, đề bù giá... 


Hai là, với lượng tiền phát hành 


`xhiện nay cho dù chúng ta cuav vòng 


đồng tiền được 3 lần (trong 1năm) thì 
cũng chưa đủ đề mua được số lương 
thực cần thiết cho cần bộ, còng nhản 
và lực lượng vũ trang, Chẳng lẽ như 
thế lại là quá nhiều tiên. 


-Ba là, khi so sánh lượng liền mà 
lại không đếm xỉa đến sức mua của nó 
(tức là bỏ qua giá cả) thì quả là 
một sự kỷ quặc, vì đó là niột sự sÐ 
sánh mà lại không có “một hệ quy 
chiếu chung. 


Đáng lưu ý trong thí dụ nêu trên: 
cuối 19656 so với cuối 1985 tiên tăng 
1,1 lần ; giả tăng 10 lần ; trong tình 
huỗống này muốn cho mọi hoạt động 
của nền kinh tế vận hành được như 
năm 1985 thì cần phải phát bành 


- ngay một lượng tiên cho kịp với tốc 


độ tăng giá, tức là đủ 10 lần, chứ: 
không phải là siết chặt sự phát hành 
tiền. Do giả táng lên mà lại siết chặt 
phát hành thì lậu quả tất nhiên là 
phải cát giảm kinh phí của các cơ 
quan các ngành, các tô chức sản xuất 
kinh đoanh. Sự cất giảm kinh phí 
một ách quá đáng chính là nguyên 
nhàn rất cơ bản của mọi sự ách tác, 
trì trệ và rối loạn trong quá trỉnh vận 
hành của nền kinh tế. Chúng ta hãy: 
tự hỏi liệu trên thế giới này có nước 
no thiếu tiện trả lương mà phải nợ 
công nhân đến 2—1 tháng 2 


Cuối cùng tỏi muốn nêu một tứ liệu, 
cũng là một quan điềm đề chúng ta 
cùng nghiện cứu xem xét,tiên tru thông 
của chúng ta hiện nay nhiều haw it, 


Theo số liệu của quỹ tiền (tệ quốc 
tế (TMI) ở Trung quốc bình quân trong 
ò năm l981 — ¡985 lượng tiền lưu 
thông chiếm tỷ lệ 315 so với thú nhập 
quốc dân, số vòng quay đồng tiền 


(2) Thông tin chuyên để? Tam phải và 
kinh nghiệm chóng làm phát Viên nghịcn 
cứu quản lý trung ương xuất bản 6,Š6-, 


) 
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khoảng 3 lần. Nếu theo cách này mà 
tính toán thị hiện nay tàu nhập quốc 
dân của ta khoảng 6 tỷ đô la, cần 
có một lượng tiên tương ứng với 0 tỶ 
đô la X 31% =Ð” tÝ đô la. Nếu áp 
dụng tỷ giá hối đoái khoảng 1 đôla= 
9500 động Việt nam thì chúng ta 
cần phát hành khoảng 1000 tỷ đồng 
Việt nam. Rõ ràng rằng trên thực tế, 
tiên lưu thông lại quá Ít so với nhu 
cầu. Như vậy về giá thì «lạm phát», 
còn tiền thì lại « thiều phát ». Nhận 
định này trái hẳn với nhiều ý kiến đã 
nêu ở trên cho rằng tại tiền phát hành 
nhiều mà giá cả tăng lên. Vậy giải 
pháp tiền tệ là phải mạnh tay phát 
hành cho đủ mức thì chúng .ta mới 
giữ vững được quan hệ tiền — hàng; 
mới bảo đảm được những điều kiện 
cho nên kinh tế vận hành bình 
thường. 

Giá cả và tiền lương 

Giá cả và tiền lương thường phải 
xem Xét và giải quyết đồng thời vì 
xét cho cùng tiền lương cũng là một 
loại giá, đó là «giá sức lao động 3®, 
Mọt nguyên tắc thứ hai cần triệt đề 
tôn trọng, đó là phải đảm bảo cuộc 
sống thực tế của những người ún 
lương; tức là đản bảo sức mua của 
tiên lương trước mọi sự biến động và 
cải cách về giá. Cả 2 nguyên túc này 
trong thời gian qua đều bị vị phạm 
nghiềm trọng. Trước hết ià chúng 
ta đã giải quyết giá cả và tiền lương 
mọt cách tách biệt nhau. Cải cách 
tiền lương mà vẫn giữ nguyên giá thì 
đương nhiên cuộc sống trở nên dễ chịu. 
Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn khi 
hạch toản lương mới vào git. thành 
(li giá sẽ tăng vọt, nhà nước không 
có kiuả năng bù ló buộc phải cải cách 
gia (tăng giá) Khi tăng giá lại giữ 
nguyên tiền lương làm cho sức mua 
của tiền lương giảm xuống, xóa sạch 
kết quả của cải cách tiền lương một 
lân nữa. Tóm lại là chúng ta rơi vào 
«vòng xoáy giá —lương »: lương đầy 
giá, giá đây lương, lương lại đầy giả... 
và không bao giờ dừng lại. 
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Trong vài năm nay tốc độ tăng giả 
lớn hơn nhiều lần so với tốc độ tăng 
lương danh nghĩa, sức mua của liền 
lương giảm sút nghiêm trọng đến mức 
không bao đảm được cuộc sống tối 
thiều của bản thân người lao động. - 
Chính sách giá cả và tiền lương của 
chúng ta trên thực tế đã đặt người ăn 
lương vào một tình huống bắt buộc — 
đỏ là phải có thu nhập bồ sung mới 
sống được. Đây là điềm nút của nhiều 
sự rắc rối về kinh tế, xã hội, luật. 
pháp. tàm lý, đạo đức v.v. Ài làm 
nghề gì sống bằng nghề đó. * thợ may 
ăn gi, thợ vẽ ăn hồ » là điều thường 
tỉnh. Nhưng cũng ở đây nhiều cái 
không thường tỉnh xuất hiện. Một giảo 
viên dạy thêm trong một ngày, có thu 
nhập bằng cả ! tháng lương của anh 
ta. Một cần bộ kế hoạch, một nhân 
viên phụ trách phân phối vạt tư nhàn 
một khoản thù lao chẳng hạn một 
chiếc tủ lạnh, một chiếc xe máy... thì 
tính tối ưu của cách phản phối vật tư 
ấy sẽ được quan niệm và giải quyết 
như thế nào 2 


Do không kết hợp chặt chẽ việc cải 
cách giá cả và tiên lương nên chúng 
ta đã tạo ra một *®nghịch lý * đó là 
người an lương không đủ sống chỉ 
bảng tiền lương. Ý¡ vậyv một trong 
những mục tiêu đặc hiệt quan trọng 
là sớm lập lại một tiền đề thông 
thưởng của bất kỷ một xã hội nào; 
đó là tiên lương ít ra cũng phải đủ 
nuôi sống bản thân người lao động. 


Giá cả và tài chính 


Cốt lõi của văn đẻ tài chính là văn 
đề thu, chỉ và tạo lập sự cản bàng tối 
ưu giữa thu và eli, Khi bội chỉ tức là 
cầu lớn hơn cung, sự chênh lệch cung 
cầu này thông qua thị trưởng dẫn tới 
việc tăng giá. Giá tăng lên có tác dụng 
ngược lại làm thayv đôi khối lượng 
thu chỉ cũng như cơ cấu thu chỉ. Đây 
là một chu trình tác động rất phức 
tạp, và nếu không có những giải pháp 
đồng bộ thì rất có thề tạo ra «vòng 
Xoáy giá — bội chỉ giỏng như vòng 


xoáy giá — lương ». Một trong những 
mục tiêu của hoạt động tài chính thời 
gian qua là giảm bội chỉ ngân sách; 
nhưng kết quả cuối cùng là bội chi 
không những không giảm mà trái lại 
ngày càng tăng gấp bội. Trước hết nói 
về chi, cắt giảm các khoản chỉ bằng 
một mệnh lệnh hành chính thì thật là 
đễ, nhưng dự kiến được mọi hậu quả 
của sự cát giảm ấy thì cực kỷ khó, 
Do thiếu nghiên cứu và phân tích một 
cách sâu sắc. chúng ta đã không có 
được một giải pháp đồng bộ; nẻn 
việc «giảm chỉ lại đẫn đến bội chỉ s. 
Có thề nói hầu hết những quy định 
chỉ tiêu về tài chính biện nayv rải 
bất hợp lý so với tình hình giá ca thực 
tế. Hãy thử hỏi : tiền lương đã không 
đủ sống, tiền cêng tác phí một ngày 
chỉ đủ một cốc nước giải khát, vậy 
một người cán bộ có hoàn thành được 
nhiệm vụ của họ không ? Và nếu muốn 
làm tốt thì họ phải làm gi và làm 
như thế nào? Đổi với những đơn vị 
sản xuất kính doanh. khi chế độ chỉ 
của nhà nước không đủ bảo đảm cho 
công việc được tiến hành bình thường 
thì các đơn vị phải “ bủ chỉ » cho đủ, 
khoản đó chung ta thường gọi là « tiêu 
cực phí*. Nguồn bù đắp này họ lấy 
tử đáu nếu không phai tử một nguồn 
nào đó của nhà nước ? Kết quả là tuy 
chúng ta có giảm được một số khoản 
chỉ nào đó nhưng lại gây ra những 
khoản chi khác và những thất thu lớn 
hơn và do đó bội chỉ tăng lên. Còn 
về thu thì có thề nói đây là sai lầm 
lớn nhất của hoạt đóng tài chính. Đó 
là sự thất thuđến mức độ không thà 
tha thứ được. Có mấy điềm đàng lưu 
Vệ: 

a) Một bộ phận không nhỏ các nguồn 
thu quốc doanh không được tập trung 
vào ngân sách nhà nước. 


h) Do không kiềm soát được các 
nguồn thu, giá cá biến động mỗi nám 
từ 7 đến 8 lin, mà mức thu lại giữ 
nguyên quá lâu. Mặt khác, thất thu 
còn do sự thỏa hiệp giữa cân bộ thu 


thuế và các hộ kinh đoanh; tính ra, 
thuế bị thất thu tới 70%. 


Tóm lại, về mặt tài chính, sai lầm 
cơ bản là thuộc vẻ chính sách. Do quy 
định về chỉ khung thỏa đảng nén 
nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh 
bị ách tắc gây nên thất thu ở nhiều 
khảu khác, hơn nữa nó còn đẻ ra 
nhiều hiện tượng rối ren lộn xộn khác 
như phải echỉ chui ®, phải có *tiêu cực 
phí® thì mới bù đắp được những 
khoản thiếu hụt do chế độ chỉ bất 
hợp lý tạo nên. 

Vài suy nghĩ thay cho kế! luận 

Dê có thề góp phần vào việc tìm 
kiểm giải pháp cho vấn đề này trước 
hết chúng la cần nêu lên, những đặc 
diêm của tình hình lạm phát ở BuUốS 
ta hiện nay. 


Đặc điềm lớn nhất là tình hình 
lạm phát đã diễn ra trong một «thị ' 
trường đối ngắấu» tức là một thị 
trưởng không thống nhất, mà cơ cấu 


của nó gồm 2 khu vực vửa hỗ trợ thúc 


đầy lần nhau nhưng lại vừa kiềm 
chế và đối lập với nhau. Có thề mô 
Lả khái quát thị trường này bảng hình - 
vẽ dười đây : (xem ở dâu trang sau) 

Trên hình này trục OX biều thị - 
khối lượng hàng hóa. trục OY biều thị 
mức giả ; trong đó OA là khối lượng 
hàng hóa của thị trường có tô chức 
lớn hơn AB là khối lượng hàng hóa 
của thị trưởng tự do. Nhưng ÁF là 
mức giì của thị trường có tồ chức 
lại nhỏ hơn rất nhiều so với AD 
là mức giá của thị trường tự do. Do 
đó, tồng giả cả của thị trường có tỒ 
chức (diện tích hình chữ nhật OAEF) 
tuy có lớn hơn tổng giá cả của thị 
trường tự do (điện tích hình chữ 
nhật ABCD) nhưi.g mức chênh lệch là 
không đáng kề. 


Sự chênh lệch giá quá lớn giữa hai 
khu vực thị trường vừa tẠo ra SỨC 
hút hàng hóa từ thị trường có tồ chức 
sang thị trường tự do vừa tạo nên 
một khuynh hướng kinh doanh chênh 
lệch giá. Mặt khác, theo tính toàn hiện 
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nay khoảng từ 50% đến 70% tiền 
lương của cán bộ công nhân viên tiêu 


dùng ở thị trường tự do; nghĩa là ˆ 


cũng tạo nên eđồng tiền chảy một 
chiều » từ thị trường có tô chức sang 
thị trưởng tự do. 

lồng tiền và hàng chảy môi chiều 
này làm cho sự khác biệt theo hướng 
trái ngược nhau giữa bai khu vực thị 
trường: thị trưởng có tồ chức ngày 
càng thiếu tiền, hàng hiểm: sf vận 
hành của nền kinh tế ngày càng trì 
trệ và ách tíc ở nhiều kiảu: trong 
khi đó trên thị trường tự do ngày 
càng phong phú, hàng đầy ắp, tiền 
nhiều; hoạt động sẵn xuất kinh doanh 
luôn sỏi sục ; giá cả biến động thường 
Xuyên. : 

Sự khác biệt này càng lớn -thì càng 
bất lợi che những người hoạt động 
trong nên kính tế thực, tức là những 
người sản xuất và cung ứng địch vụ 
và càng có lợi cho những người hoạt 
động trong nên kinh tế tượng trưng, 
tức là những người kinh đoanh tiền 
tệ và chènh lệch giá. VỊ vậy giải pháp 
cơ bản không có gì khác là phải 
từng bước làm giảm và đi đến 
triệt tiêu sự khác biệt về giá cả giữa 
hai khu vục thị trường, - khơi thông 
dòng chảy ngược lại đề tạo lập thế 
cản bàng giữa hai khu vực đó, Vậy 
nhiệm vụ trung tảm là phải « chóng 
chèenh lệch gia °. 

Chống chèẻnh lệch giá có 2 việc cần 
làn.: một ?à giữ vững và tìm cách 
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giảm giá của thị trường tự đo, hai 1\ 
phải tăng giá của thị lrường có tò 
chức đề tạo nên một mặt bằng giả 
hợp lý, làm triệt tiêu chênh lạnh giả 
đề tiến tói eơ chế mỘt giá như tỉnh 
thần của Nghị quyết Hội nghị TƯ 
lìn thứ 1 gìn đây, 


Hiện tượng lạm phát ở nước ta 
hiện nay mang đồng thời 2 tính chãấi— 
vừa là lạm phát mở (inflation ouverte) 
vừa là lạm phát kiềm chế (infiation 
réprimée). Các biện pháp can thiệp 
của Nhà nước, vừa không đóng bộ, 
vừa nửa vời, vừa không kịp thời, 
khiến cho tỉnh hình có mặt nưày càng 
rối ren hơn và ngay càng khó khăn 
hơn. 


Về mặt tâm lý có thề do công tác 
tham mưu chưa tọt boặc do những 
nguyên nhân kkLãc nữa, mà nhà nước 
ta đã bị khống chế trong tàm |ý « sợ 
phát hành tiên », ® sợ tĩng ðlá Ð Và sợ 
bội chi?, từ đó sinh ra do dự, thiếu 
quyết đoán và nzày càng làm vào thế 
lúng túng bị động. Cần phải có quan 
điềm rõ ràng;- mọi biện pháp phải 
phục vụ cho phát triền sản xuất, và 
tạo ra sự phân phối công bằng và cải 
thiện đời sống. Chúng ta cần gì những 
trạng thái ồn định tiền tệ, ồn định 
giá cả hoặc ồn định chí tiêu mà sản 
Xuất lại kém đi, phán phối lại bất 


(ÄXein liền trang 72) 
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HO đến nay số máy vi đê ô 
Ƒ nước ta đã có đến máãv ngàn. Đó 

là điều đăng mừng cho Imột nước 
còn nghẻo phương tiện thông tin và 
đang khát” thông tin. Gọn nhẹ. cơ 
động, vi đê Ô rất tiện lợi cho truyền 
thông, cho việc nàng cao trình độ 
văn hóa và đắp ứng nhu cầu thưởng 
thức nghệ thuật của quần chúng, Chỉ 
cần một số bănm như những cuôn 
sách nhỏ đựng trong túi xách tav và 
một, bai người đi theo máy với một 
binh ắc quy là ví đề ö có thê tới cả 
những vùng rẻo cao, ra hải đảo, lên 
biền giới.., đi khấp mọi miền đắt 
nước, giới thiệu với động bào những 
thành tựu ván hóa, khoa học, ngÌệ 
thuật mới nhất của dân tộc và của 
phản loại. Ví đề ô có thê là phương 
"tiện giải trí cho hàng trăm người 
nhưng cũng có thê phục vụ cho mươi 


làm người vào bất cứ thời gian 
nào v.V, 


Vậy mà, tiếc thay con đao sắc đó, 
ở nhiều nơi chúng ta lại chỉ cầm lấy 
đằng lưỡi, đề đăng chuôi cho kẻ 
khác nắm[ «Cái loạn vi đê ô® đang 
đầu đỏc bầu không khí tỉnh thần lành 
mạnh của xã hội ta. 


Rhòng chỉ có những vụ án chiếu 
băng vi đẻ ö đói trụy dã xử như vụ 
Đoàn Thanh Dục, Đỏ Thanh Chè, 
tương Trường Xuân: vị đẻ ô và những 
cuốn băng *“hấp dán? được một số 
_ ©&n bộ có chức quyên dùng đề chiếu 


nội bộ » hoặc được dùng làm công 
cụ q@ngoại giao? làm món hàng nhẹ 
nhang và lịch sự “đối lưusp VỚi các 
đơn vị bạn. Điêu quan trọng hơn là 
đăn đần vi đê ô đã thực sự trở thành 
mọt phương tiện kinh doanh chạy 
theo cóng tiên bất chính. Tại sao lại 
bất chính? Vị “inuc đích tối cao® 
chỉ là tiền, nén đề câu khách phải 
sản lùng và đem chiếu toàn những 
băng thật mùi mẫn, giật gản, những 
“băng hiểm ®, * băng chui ». Chay theo 
đồng tiền bất chính nên dùng mọi 
mành lới. Không được cơ quan có 
thầm quyền cho phép thị giả mạo 
đanh mục băng ví để ô được phát hành 
đề lừa đối chính quyền địa phương như 
khách sạn Sông Nhuêệ thuộc Công ty 
du lịch Hià sơn bình, Tòng Xuân Văn 
là cán bộ nhà văn hóa khu gàng thép 
Thái nguyên đã bán cả bộ đèn của 
sân vận động cho liàu giang đề mua 
vi đẻ ô về chiếu phim chưởng thu lời 
tại nhà vàn hóa (y đã bị bắt và truy 
tố trước pháp luật), Theo báo cáo của 
cơ quan chức nàng. ở An giang hâu 
như bất kỳ cơ quan nào CÓ mây, 
băng hoặc thuẻ mướn của tư nhân 
đều có thề tÒ chức chiếu kinh 
doanh với danh nghĩa «cai thiện 
đời sóng cho cán bộ; bộ đội”, 
Người ta quan niệm đó là sự #%đồi 
mới * phù hợp với chủ trương « bung 
ra trong sản xuất ?®. Vị thế, riêng tỉnh 
đôi đã có tới 6 đáàu máy hoạt động 
mạnh ở khắp các huyện, Có công ty 


ở Hà nội còn thuê máy và băng của 
tư nhân đem lên chiếu thu lời ở llà 
tuyên. Xung quanh việc kinh doanh 
vi đẻ ô đã hình thành nên nhiều loại 
®địch vụ»: dịch vụ» dắt mối, đưa 
người từ tỉnh này sanz tỉnh khác đề 
xem vi đê ô« chiếu chui *®; thuê * kheân 
gọn » một điềm địch vụ ở dịa phương 
rồi đem máy, đem băng đến chiếu; 
“dịch vụ » móc nỗi, in, sang băng lậu 
bán đi khắp các tỉnh v.v. Ơ thành phố 
Hồ Chỉ Minh, chí tính riêng tuần tử 
ngày {2 đến l1§ tháng 11-1937 lực 
lượng công an đã bắt 6 vụ chiếu 
phim cảm ; trong đó có vụ in sao băng 
hình phản động dòi trụy ở quận 5 (ta 
đã thu 5 đầu máy. 207 băng hình các 
loại và một số (tài sản có giá trị khác). 
Hay ở Hải phòng. trả hình dưới dạng 
q câu lạc bộ, nhiều tụ điềm tư nhàn 
đặt máy vi dê ô trong tiệm cà phê, 
giải khát, lén lút chiếu phim đồi trụy 
thu tiền. “ 

Nguy hại nhất là chúng ta không 
kiềm soát được nội dung các cuốn 
Lắng. Hầu hết số băng trên thị trường 
vi đề Ôô hiện nay là băng tư bản chủ 
nghĩa, trong đó đa số lại là băng lậu 
với nội dung xấu: Nguồn phim trong 
nước sản xuất không đáng kề, nội 
dung còn nghèo nàn và chưa hấp dân. 
Mà có máy thì phải có băng. Còn 
người dàn thì đang khát nước ® 
Đầu cơ tỉnh trạng «khát nước» này, 
người ta nhập băng vô tôi vạ. Băng 
gòi hình lại là một mặt hàng gọn nhẹ, 
lài suất rất cao. Một băng * hấp dẫn » 
ở nước ngoài giá § đôla về bán ở ta 
(bán bản quyền) được mấy trăm 
nghìn đồng. Thế nên vì tiền ba bảy 
cùng liều», người ta tìm cách luôn 
qua sự kiem tra ở các của khẩu, sự 
kiểm tra của công an và cán bộ văn 
hóa. Dáng đủ các loại vào nước ta 
(leo nhiều con đường: tàu viên 
đương, cán bộ, học sinh đi nước 
ngoài vẻ, kiều bào ta ở nước ngoài và 
các đoàn chuyên gia, du lịch, các eơ 
quan ngoai giao thường trú, các chợ 
trời trên biến, nhưng chủ véu là từ 
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Thái lan tràn sang. Đến những chợ 
trời kiều như chợ Huỳnh Thúc Kháng 
ở thành phố Hồ Chi Minh là có thề 
mua được bát cứ loại bằng nào bạn 
thích ! 


Chạy theo đồng tiền bất chính, 
ví để ô ở nhiều nơi đã trở thành một 
công cụ gây tác hại lớn. Một trại 
(hương bình ở một tỉnh phía nam 
hăng ngày liên tục n phim Tàu 
từ 9 giờ sáng đến 1, 2 giờ sáng hôm 
sau. Nhách (phàn lớn từ thành phố 
Hồ Chỉ Minh tới) thường phải chen 
lấn hoác ăn chực năm chờ đề được 
vào xem. Vừa qua lại cũng eó nơi chạy 
theo đồng tiền tò chức hàng trăm điềm 
chiếu những phim ăn khách, % phục 
vụ »® thông tầm và thâu đêm, tạo nên 
những cơn sốt vi đê ôa. Thử hỏi 
nhàn dân còn đâu thời gian và hơi sức 
đề làm việc? Việc hàng ngàn người 
từ địa phương này (những nơi không 
tỏ chức chiếu kinh doanh) tràn sa nơ 

các địa phương khác đề xem vị đê ô 
còn gảy nên nhiều vụ *lộn xôn ? làm 
rỗi loạn trật tự trịan. Dó là chưa kề 
đến cái hại về tỉnh thần còn to lớn 
hơn nhiều: những phim có nột đụng 
xấu phá hoại phầm chất con nưười. 
Qua khảo sát của cơ quau chức năng 
thị những phim chiếu lậu phần lớn 
là những phim kích động bạo lực 
hoặc khiêu dâm, Ở Tày ninh, suốt từ 
1979 đến 1986 Nguyễn Hoàng Lương 
và Phan Tân Qucc cùng đồng bọn đã 
tô chức chiếu phim vị đê ö phần động. 
đồi trụy ở 7 huyện và đơn vị, gây 
hậu quả nghiê¡n trọng, Có trường hợp 
một vị có chức eó quyền ở cấp huyện 
sau khi xem phim con heo đã eó hành 
vi cường đâm nữ nhân viên văn phòng. 
Vị đính vào *Scái lợi» vi đê ô mà 
không ít cán bộ, đảng viên ta đã 
thoái hóa. Có « chiếu el:ui » Phỉ eó e xem 
chui» duyệt cehut® và echia chui ». 
Mà cứ «chui ® hoài thì khó tránh khỏi 
lục đục, mất đoàn Kết trong nội bộ cơ 
quan, Ấy là chưa nói vó nơi còn chiếu 
cá phim chống sông như Ram bô của 
Mỹ. Khách quan mà noi, vỉ để Ô vỐ 


hinh trung đã trở thành đồng mình 
của kẻ địch trong việc phá hoại tư 
tưởng, lỏi sống, địo :fữc, thầm mỹ của 
cần bộ và nhân dàn ta, nhất là lớp 
thanh niên mới lớn lên. 


Chúng ta thường lên án các nhà 
kinh doanh tư sản thu hút quần chúng 
đến với những sản phảm *nghệ thuật 
thương mai » đánh vào bản năng, thị 
hiểu tầm thưởng. thấp kém của con 
người; chúng ta đã lên án MỸ dùng 
sách báo, phim ảnh đồi trụy, phản 
động đề nô địch nhân dàn ta ở miền 
Nam trước đây. Vậy thị tại sao lại đề 
cho những phim có nội dung xấu của 
các nước tư bản chủ nghĩa có điều 
kiện phô biến tràn lan, tín công vào 
tràn địa văn hóa và tư tưởng của 
ehúng ta như hiện này 2? Chúng ta 
phê phán xu hướng «thương mại? 
trong nghệ thuật nhưng lại đề cho 
4 loạn ví đề ô® hạ thấp thị hiếu thầm 
mỹ của công chúng và đánh bật hoạt 
dộng chiếu bóng và các loại hình 
nghệ thuật đàn tọc Khác ra khói công 
chúng. Ơ địa phương nọ. khán giả 
(bị phim ảnh đói trụy đầu độc) đã 
cười rộ lên chê bai khi đội chiếu bóng 
quảng cáo cho một phim xã hội chủ 
nghĩa sắp chiếu. Người ta đã quen với 
những phim ®* đánh đấm cho ra hòn » 
hoặc phải có nhiều cảnh ® giật gân ®, 
%® tươi má(®, Những hiện tượng này 
tác động ngược lại tới người sáng tác 
nghệ thuật, khiến cho có người lầm 
trởng đó là thị hiếu « đa đạng ®, chính 
đáng của công chúng. 


Sự «bung ra” của ví đề Ôô kéo đài 


suốt mấy năm nav đã thật sự trở 
tành loạn vị để Ôô», Chỉ thị số 


339/CT ngày 22-10-1955 của Chủ tịch 
Hội đồng bộ trưởng đã quy định rõ: 
£€... Nghiệm cắm chiếu các băng ghi 
hình của các nước tư bản có nội dụng 
xâu vẻ chính trị không kình mạnh 
về tư tương hoặc thắp Kém về thị 
hiểu thấm mỹ... 2), Năm T19§5, Bộ văn 
hóa đã ra thông tư số &9 về quản lý 
và sử dụng máy và băng ghi hình, 


trao quyềnquản lý vị đề ôcho Sở văn 
hóa các tỉnh thành (eó nhiều nơi Công 
ty chiếu bón, trực tiếp phụ trách văn 
đề này), nhưng quy định rõ: Nhũng 
phim được ïn nhàn bản và chiếu rộng 
rãi phải qua Hội động duyệt của trung 
ương. Vậy tại sao văn có tình trang 
như đã nêu trên? Trách nhiệm này 
thuộc về ai? 

Đối với những đơn vị chiếu trải 
phép như tỉnh đội, thành đội, sản 
bay, phòng công tác chính trị của một 
sỐ cơ quan chức năng v.v. thì cân bộ 
của Còng ty điện ảnh và cán bộ bảo 
vệ văn hóa địa phương tự cảm thấy 
«không đủ sức? can thiệp vào. Dòi 
chiếu vi đề ô của một tỉnh đội nọ 
luôn luôn trang bị đầy đủ vũ khí đề 
kịp thỏi trấn áp những ai muốn ep á 
heai” buôi chiếu. Thể là vũ khí của 
cách mạng lại được dùng đề bảo vệ 
những việc làm không chính đáng ! 
Đó là những hiện tượng coi thường 
pháp luật, vô chính phủ. Ở bát cứ 
đơn vị, cơ quan nào đề xảy ra việc 
sử dụng máy và băng trải phép thì 
người lãnh đạo cao nhất ở đó rõ ràng 
là phải chịu trách nhiệm, và phải có 
biện pháp xử lý dứt khoát, cứng rắn. 
Tránh trường hợp lãnh đạo hoàn toàn 
không biết gì, hoặc có ra quyết định 
nhưng bất lực, hoặc tuy khòng tán 
thành bảng văn bản nhưng lại ủng 
hộ «bằng lời * việc chiếu plim trải 
phép, thậm chícöa đuyệt “tranh thủ ®, 
Một loạt nhà văn hóa, càu lạc bộ, 
thậm chí cả các công ty thuộc ngành 
văn hóa cũng « chiếu chui » đề thu lợi 
thì sao? Không lẽ Sở văn hóa cũng 
bất lực nốt ? Và ban tuyên huản tính 
ủv, huyện ủy đã thực hiện chức năng 
của mình ra sao trong việc giải quyết 
mọt văn để nóng bỏng như thế này 
trên mặt trận văn hóa tư tưởng ở địa 
phương mình? Một số cấp lô dàng 
làm lơ đi coi nhứ không hiết, hoặc 
nhận thức được sự nguy hại của “loạn 
vi đẻ ô” nhưng chưa có biện pháp 
kiên quyết. Cũng có nơi thường vụ 
huyện ủy cách chức một độọi trưởng 
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chiếu bóng vì chiếu một bộ phim 
Hồng công nhưng sau đó tỉnh đội 
đến chiếu cũng bộ phim đó tại huyện 
thì lại êm ru như không. Điều đáng 
nói là ở một số địa phương, người 
ta đã lợi dụng việc Bộ văn hóa cho 
phép Sở ăn hóa duyệt một số băng 
vi đê ô dùng trong nội bộ cơ quan, 
gia định, đẻ duyệt « tìm lum », 
cấp giấy phép « tùm lum 3® tạo 
điều kiện cho việc kính doanh, bừa 
bãi những phim ngoài danh mục cho 
phép của Bộ. Hõ ràng là nếu không 
giữ nghiêm luật phập, không có sự 
phản định trách nhiệm cụ thề, đứt 
khoát trong việc quản lý máy và băng 
ghi hình, cũng như không có sự thống 
nhất hành động giữa lãnh đạo các 
cơ quan, các ngành, Sở văn bóa và 
cấp ủy các địa phưcng thì không thà 
đẹp được «cái loạn » này. 

Trước mát, chúng tôi đẻ nghị Nhà 
nước nên có một văn bản xác định 
Tö ràng trách nhiệm trong việc quản 
lý máy và băng ví để ö, quy định dứt 
khoát eơ quan nào, mgành nào được 
phép kinh doanh ví đê Ô cát xét và 
đưa việc kinh doanh này vào kế 
hoạch nhà nước như hoạt động điện 
ảnh. Đồng thời cũng nên quy định 
thêm các điều khoản trừng trị những 
vi phạm tronø sử dụng vi đê ô cát xót 
đề bồ sung cho điều 99 của Bộ luật 
hình sự sát hợp với tỉnh hinh thực tế, 

Phải chăng nén quy định ngay một 
cơ quan chuyên trách quản lý vi đê Ô 
trong cả nước. Đã đến lúc cần có 
một quyết định cụ thà. Điều quan 
trọng là cơ quan chuyên trách này 


phải có điều kiện, khả năng tô cbức 
sản xuất ín, sang băng vị đê ô. Cơ 
?quan này sẽ phối hợp với các ngành 
công an, hải quan v.v. tăng cường kiềm 
tra các cửa khầu, các chợ trời đề 
quan lý chặt chẽ các nguồn máy và 
băng. 

Ở các địa phương, chúng tôi đề 
gghbji các cấp ủy đăng nên phối hợp 
với Sở văn hớa và các cơ quan chức 
năng tồ chức mạng lưới kiềm tra, 
giám sát, không đề cho máy và băng 
ghi hình lậu có thề xâm nhập và hoạt 
động ở địa phương mình. 

Tuy nhiên, điều quan trọng là 
chúng ta phải có băng lành mạnh hấp 
dân đề thay thế cho những băng chui 
có nội dung độc hại. Bên cạnh việc 
quản lý tốt cdày chuyền» nguồn 
băng — phương tiện chiếu — tồ chức 
chiếu, cặc cơ quan có trách nhiệm 
nên nhập, sản xuất và phát hành băng 
ghi hình thống nhất trong cả nước. 
Đầu tư vào đây không những là căn 
thiết mà còn là có lãi: Nên khuyến 
khích trang bị máy vi đẻ ô cho cáo 
địa phương xa xôi, hẻo lánh, các đoọn 
vị bộ đói, công an ở biên giới, hải dảo. 
Từ trước đến nay, chúng ta mới chỉ 
có biện pháp # căm ® vị đè ô trải phép 
mà chưa chú ý một cách đầy đủ đến 
nhu cầu thông tin và giải trí qua 
vi đề ô của nhân đân. Cân phải tồ 
chức lại và sản xuất báng như thể 
nào đề cho mọi người đản đêu được 
đáp ứng những nhu cầu văn hóa và 
thầm mỹ lành mạnh, góp phản XÂY 
dựng tư tưởng, đạo đức, lõi sống xã 
hội chủ nghĩa tươi đẹp của chúng ta. 


THUẬN TRUNG . 


Nhân cuộc vận động làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu 


của tồ chức đảng 


Chúng tôi phóng vốn 


Lời Bộ biên tập — Ngày 12-9-1957, Bà chính trị TƯ Dẳng ta đã ra 
Xghị quyết số 01 — NQ/TƯỪ về cuộc vận động làm trong sạch và 
nâng cho sức chiến đấu của tô chức đẳng và bộ máy nhà nước, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Đề góp phần tuyên truyền 
và thực hiện tót Nghị quyết đó, Tạp chỉ Cộng sản tô chức một 
cuộc trao đôi ý kiến dưới hình thức phống văn và trả lời xung 
quanh mọt số vấn đề cơ bản mà Nghị quyết nêu ra, 


Dười đày chúng tôi trích đăng một số ý Kiến [rong cuộc Iran 


đồi này. 


v 


CÂU HỎI THỨ NHẤT: Chúng ta 
đều biết, đấu tranh chống các biều hiện 
tiêu cực là một trong những yêu cầu 
quan trọng của cuộc vận động 
lần này. Theo đông chí, trong giai 
đoạn hiện nay, cuộc đấu tranh chóng 
tiêu cực cân tập trung hướng vào 
những vấn đề gì ? 

—Đông chí Nguyễn Mạnh Can* ; 
Cuộc vàn động làm trong sạch và nàng 
cao sức chiến đấu của tò chức đẳng và 
bộ rmuây nhà nước, làm lành mạnh các 
quan hệ xã hội thực sự là một cuộc 
vận động cách mạng, là một bộ phận 
của cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa. Nội dung của cuộc đấu tranh 
rất ròng và tác dụng của nó cũng rãi 
lớn. Về mặt kinh tế, nó góp phân vào 
việc bảo vệ và hoàn thiện chế độ làm 
chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
tài sản, bảo vệ cơ sở vát chất của chủ 
nghĩa xã hội bảo đảm nguyên tíc 
phân phối theo lao động. Làm tốt cuộc 
vận động này sẽ có khả năng giảm 
bớt khó khăn về đời sống của cán hộ, 


v 


đăng viên và nhân đân. Yề chính trị, 
nó hạn chế những hành động vỉ phạm 
các quyền công đán của nhân dân, 
lùm trong sạch và cũng cố các †Ö chức 
trong hệ thống chuyên chính vô sản, 
góp phân lăng Cường mọi mặt súc 
mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa. Về 
văn hóa, xã hội, nó tạo điều kiện 
Lhuận lợi cho việc củng cố những giá 
trị đạo dức tính thân, xảy dựng 
cOn người mỚi, lối sống mới, nén 
văn hóa mới, tăng cường lòng tin 
của quần chúng đói với đẳng, đổi với 
chế đó. 

Hiện nay, những biều hiện tiêu cực 
như giảm sút ý chí chiến đấu và tỉnh 
thần trách nhiệm, bảo fhủ trì trệ, kém 
ý thức tö chức ký luật, tham nhũng, 
đặc quyền đặc lợi, quan liêu, xa rời 
và ức hiếp quản chúng... đang làm 
tôn thương tuy tín và sức chiến đầu 
của đăng, của nhà nước. Chúng đang 
tòn tại ở không íL người, kề ca ở 
nhiều người có chức có quyeên, và 


w Phó trưởng Ban tồ chức TỪ Đẳng. 
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đang là những vật chướng ngại cẩn 
trở việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 
VI và các Nghị quyết khác của Trung 
ương. llướng tấn công của chúng ta 
là nhắm vào những mặt đó, với những 
con người, những tập thề: cụ thề. 

- Đồng chí Nguyễn Tiến Cang*: 
Tiêu cực có nhiều loại. Nhưng theo 
tôi, trong giai đoạn hiện nay, đặc 
quyền đặc lợi là thói tệ hại nhất. Nó 
là sản phầm của chế độ cũ còn tòn 
tích ở xã hội ta, trong điều kiện đẳng 
cầm quyên. Từ khi đất nước thống 
nhất nó lây lan rất nhanh chóng. Nó, 
xuất hiện trên mọi lĩnh vực, ở mọi 
cấp mọi ngành, trong mọi loại cán bộ, 
từ cán bộ cao cấp đến nhân viên bình 
thường trong bộ máy đẳng và nhà 
nước, một khi phầm chất đạo đức 
của họ sa sút. Đó là biều hiện tập 
trung nhất của chủ nghĩa cá nhân và 
chủ nghĩa cơ hội trong giai đoạn mới. 


Thật rất lý thú khi đọc V.I. Lê*nin 
viết về điều này: Trong điều kiện 
đảng căm quyền, có một số người 
thường lợi dụng những đặc lợi do 
địa vị đảng viên của đảng chấp chính 
đưa lại, chứ không muốn gánh lấy 
những gánh nặng của sự hy sinh quên 
minh phục vụ chủ nghĩa cộng sản. Phải 
đuôi eö bọn luôn lọt đó ra khỏi đảng. 

Ngay từ năm 1946, Bác lồ cũng đã 
nghiêm khắc cảnh cáo những cán bộ, 
đăng viên, nhân viên nhà nước có tư 
vướng đặc quyền đặc lợi. 

— Đồng chí Bùi Nghê **: Qua 
thực tế kiềm tra chất lượng đẳng viên 
ở 16,2X số đảng bộ cơ sở và 29.1X số 
đảng viên của đẳng bộ huyện Chương 
mỹ, chúng tôi thấy nồi lên ba dạng 
tiêu cực chính ‡ 

1. Vỏ trách nhiệm. giảm sút ý chí 
chiến đấu. Do tỉnh trạng này mà 
không it chỉ thị, nghị quyết của Đẳng 
và Nhà nước nằm *lơ lửgg"? không 
đến được cơ sở, tới cán bộ, đảng viên 
và quần ehúng. Vô hinh trung đã cắt 
đứt mối Hiên hệ giữa cấp trên và cấp 
dưới, giữa đẳng với quần chúng. 


Trong khi đó thi không ít cản bộ, đẳng 
viên thở ơ, bàng quan, né tránh; thấy 
đúng không bảo vệ, thấy sai không 
phản đối. 


2. Xâm phạm tài sản xã hội 
chủ nghĩa, làm sai nguyên tắc quan 
lý kinh tế. Q+a kiểm tra chất lượng 
đảng viên ở 13 đẳng bộ cơ sở, chúng 
tôi thấy, số đẳng viên vi phạm về màt 
phầm chất ở nơi thấp nhất là 35 — 405 
và nơi cao nhất là 60 — 65, trong đó 
sai phạm về kinh tế chiếm khoang 
50 68 tông số người sai phạm. 
Biều hiện tập trung là: cố Ý nợ nần, 
dây dưa trong việc giao nộp sản phầm ˆ - 
lập quỹ đen ở đội, tham ô. ăn cắp của 
tập thê, ăn uống chi tiêu sai nguyên 
tắc, lợ: dụng danh nghĩa tập thề đề 
làm ăn phi pháp kiếm lời, ăn chặn, 
ăn bớit của tập thê... 


3. Đặc quyền đặc lợi và trù dập. ức 
hiếp nhân dân. Với quan nỉ`m «làm 
nghề gi, ăn nghề đó », một số cán bộ, 
đăng viên đã lợi dụng cương vị công 
tíc, quyền hạn được giao đề vụ lợi" 
chọn những việc làm ®*béo bở» cho 
người thân, sử dụng ruộng đất trái 
phép, tìm mọi cách đề lần tránh 
nghĩa vụ, nhất là nghĩa vụ bảo vệ tà 
quốc v V. Ở nhiều nơi, tình trạng trủ 
đập, ứ2e hiếp thân dân đã đến mức 
báo động, nhất là ở nông thôn, tệ 
đánh đập, tước đoạt tài sản công dân. 
xâm phạm quyềm dàn chủ của nông 
dân... đã thành phồ biến. 


Theo tôi, chống tiêu cực cần tập 
tung vào những loạt đó 

— Đông chí Thái Ninh***;: 
Đău tranh chống các biều hiện 
tiêu cực là một trong ba yêu cầu 
của cuộc vàn động Trong cuộc đấu 


*# Hi thư đảng ủy phưyng Nguyễn Du, 
Hà nội 

w# Bi thư huyện ủy Chương 
binn 

w#*# Giảm đốc Nhà xuất 
khoa Mác — L¿-nïn, Bạn 
Đăng 


mà, Hả sơn 


bán 
tuyên 


sách  g`áu 
hàn TỪ 


tranh này, tôi nghĩ, cần tập trung 
chống ba loại tiêu cực như đã nêu 
trong Nghị quyết : 

Một là, giảm sút ý chí chiến đấu, 
vô trách nhiệm, bảo thủ tri trệ, nói và 
làm không theo nghị quyết. 


Hai là, ăn cắp, hối lộ và ăn hối lộ. 
đầu cơ buôn lậu, sống sa đọa, trụy lạc: 
lợi dụng chức quyền giành cho mình 
đặc quyên đặc lợi: 

Ba là, quan liêu, hống hách, trủ đập 
quần chúng, thoái hóa biến chất, làm 
ăn phi pháp. 

Những loại tiêu cực đó thường có 
liên quan với nhau ngay trong mỗi con 
người tiêu cực. Chống những loại tiêu 
cực đó có thề theo góc độ đạo đức hay 
góc độ kính tế. Hiện nay, chống tiêu 
cực thường nặng về góc độ đạo 
đức. Dư luận rất căm phản những 
hiện tượng ăn cắp, tham ô, hối lò, 


hống hách, sống sa đọa, trụy lạc. Còn. 


những hiện tượng đốt nát, nói như 
€. Mác, thưởng gây ra bikjcb, những 
hiện tượng vô trách nhiệm gảy nên 
hậu quả nặng nề về nhiều mặt (gấp 
tră.n lần tham ô, ăn cắp) thì dư luận 
lại chưa chú ý đầy đủ, thậm chỉ gần 
như *lãng quên ». 

Tôi muốn dư luận xã hội lên án 
mạnh mẻ hơn và các cơ quan pháp 
luật xử lý nghiêm khắc hơn các hiện 
tượng vô trách nhiệm. Đàáy là loại tiêu 
cực khá phô biến, ở nhiều cấp, nhiều 
ngành và địa phương,trong nội bộ đẳng 
và trong bộ máy nhà nước. Nó gây tác 
hại lớn, dẫn đến lậu quả nặng nề về 
nhiều mặt. Chẳng hạn như, chỉ do vô 
trách nhiệm mà kho lạnh bến Bính 
(Hải phòng) đã làm hỏng hàng trăm 
tấn tôi xuất khầu, gây thiệt hại 20 triệu 
đòng. Do giảm sút ý chí chiến dầu, 
ngạt khó ngại khô của cán bộ, thủy 
thủ mà một tàu chở gần 500 tấn phản 
đạm bị đắm. Cũng do vô trách nhiệm 
của một số cán bộ mà một địa phương 
bị vỡ đê, gây lụt lội, làm tồn thất 
hàng tỷ đồng. Nếu mỗi ngành, mỗi địa 
phương thống kê sự thiệt hại do loại 


tiêu cực này g^y nên, thì chắc hẳn 
xót xa đến mức nào. Đó là chưa kẽ 
đến những tồn thất không sao bù đắp 
được về người, về tư tưởng, niềm tin 
và nhân cách. | 

Cũng xin nói thêm, trong loại tiêu 
cực này còn nhiều biểu hiện lất léo 
khác và cũng khá nghiêm trọng, đó là: 
lối làm việc tắc trách, chiếu lệ, chọn 
việc đề, bỏ việc khó, lười biếng, v lại, 
ăn cắp thời gian của nhà nước... 
Chúng đã gày tác hại không phó về 
kinh tế, tư tưởng, nhất là trong việc 
xây dựng con người mới. Những 
người mắc loại tiêu cực này thường 
bị nhiễm nhiều thói xâu : giả dối, lửa 
lọc, thủ đoạn; phá vỡ nền nếp quản 


lý, hiệu quả kỉnh tế, hiệu quả cóng tắc 


bị giảm sút, Ở nhiều cơ quan, xí nghiệp 
tình hình š ạch, rệu rã... đã trở thành 
phỗ biến cũng do tệ này _ 

= Đồng chí Hữu Thọ* : Đại họòi 
VIcủa Đảng đã chỉ rõ, trong quá trình 
đồi mới phải đấu tranh chống * bảo 
thủ trì trệ và nhừng biện tượng tiêu 
cực khác *. Như vậy, bảo thủ trì trệ là 
hiện tượng tiêu cực rất lớn, đang cìn 
đường rát ghè gớm. Trong những vụ 
tham ô, ăn cắp... chưa thầy có vụ nào 
lớn trên một vài chục triệu đồng, . 
nhưng ra một chủ trương sai, quyết 
định xây đựng một công trình không 
đúng. ký kết một hiệp định sơ hở, 
định một giá sai, khư khư giữ lấy miột 
chủ trương đã lỗi thời... thường gây 
tồn hại tới hàng trăm triệu, hàng tỷ 
đồng. Chính vì thế, cùng với việc 
chống bọn thoái hóa, biến chất, cần 
đấu tranh chống thói vô trách nhiệm, 
loại bỏ những người không chịu thực 
hiện những chủ trương đồi mới, 
những người không có năng lực đảm 
đương nhiệm vụ, đưa ra những chủ 
trương sai làm gây thiệt hại lớn cho 
nèn kinh tế, hoặc đang lãnh đạo 
những đơn vị trì trệ kéo dài. Ai có 
trách nhiệm, đều phải chịu trách 
nhiệm. Theo tôi nên coi việc kiên 


* Ủy viên Bạn biên tập báo Nhân dân 
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quyết đấu tranh chống những hiện 
tượng bảo thủ, vô trách nhiệm, thay 
những người khòng có năng lực hoàn 
thành nhiệm vụ là một nội dung quan 
trọng của cuộc đấu tranh chống tiên 
cực: | 

- Đồng chí Nguyễn Đình 
Hưng *: Do bẵn thân các hiện tượng 
tiên cực rất đa đạng, cho nên cần định 
hướng đúng và phát hiện chỉnh xác đề 
tập trung đánh trúng và có hiệu quả. 
Bởi vậy, tôi thử phân loại các biểu 
hiện tiêu cực: 


a — Tiêu cực thuộc tính tư lợi: như 
ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa và tài 
sản công dân, kinh doanh trái chức 
năng, lạm dụng quyền hành đề vụ lợi 
cả nhân... 

b — Tiêu cực thuộc tính cưỡng bức ? 
như xúc phạm danh dự, nhân phầm, 
tính`mạng công dân, phá rối trật tự 
công cộng, trủ dập ức biếp quản 
chúng... 

@ — Tiêu cực thuộc tính thụ động: 


như thái độ thờ ơ, chây lười lao động,. 


các hành vi cờ bạc, nghiện hút, mê 
tín, lảng tránh công việc xã hội... 


Tất nhiên, chúng ta tiến hành đấu 
tranh chống cả ba loại trên. Song, 
theo tôi, trước mắt cần hướng trọng 
tâm vào chống loại thứ nhất. Bởi nó 
gây tác bại rất nghiêm trọng. Nó là 
con để của chủ nghĩa cá nhân; đồng 
thời nó cũng là nguyên nhân dân đến 
các biều hiện tiêu cực khác. 


CÂU HỎI THỨ HAI: Vi sao thời 
gian qua ta chưa chán đứng được tiêu 
cực. trái lại càng nói đấu tranh chống 
tiêu cực thì tiêu cực cảng « mọc ra» 2 
Cuộc vận động lân này có những 
thuận lợi và khó khán gi? 

— Đồng chí Phan Đức Luận**; 
Không thể chống tiêu cực, chặn đứng 
tiêu cực băng việc xây một «bức 
tường » chăn hay ra mỘt « quyết định » 
làm trong một thỏi gian ngắn. Không 
thề chiến thắng tiêu cực theo kiểu 
tiến công ö ạt của một trận đánh như 
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trong clhiển tranh. Nghĩa là khôn3 
nên nóng vội, nhưng không vì thế mà 
kém chú động, kiên quyết, tích cực 
Thời gian qua, ta chứa chặn dựng 
được tiêu cực vì ta làm còn nủa vời, 
thiếu kiên quyết, thiếu triệt đề. 

«Những việc cần làm ngay» của 
đòng chí N.V.L., đã thồi vào cuộc 
sống một lung gió mới, thúc đầy cuộc 
đấu tranh chống tiêu cực, được toàn 
đẳng, toàn đân ủng hộ, củng cố thêm 
lòng tín của nIân dân đối với Đẳng. 
Mặt khác, trên thế giới hiện nay đang 
có xu thế đỏi mới và cải tô. Sự thúc 
bách của cả cộng đồng gắn liền với ` 
yêu cầu cấp thiết phải đồi mới của 
chúng ta, đó là ý đảng đồng thời cũng 
là lòng dân. Đó là những thuận lợi 2 
rất cơ bản. l 

Còn khó khăn, tất nhiên là nhiều 
và không tránh khỏi. Tôi nghĩ, việc 
khó khăn nhất là gây lại niềm tín. 
Mắt niềm tỉn là mất tãt cá. Ta đã làm 
được một số việc đề khôi phục niềm 
tin của nhân dân, cần tiếp tục giữ 
vững nó. Đó là bửu bối, là bí quyết 
đề vượt qua khó khăn. 

- Đồng chí Lê Xuân Đông*** : 
Từ làu Đăng và Nhà nước ta đã thấy rõ 
phải chống tiêu cực và đã có không ¡† 
chủ trương, biện pháp đấu tranh chẳng 
tiêu cực. Vậy tại sao tiêu cực vẫn cứ 
phát triền và ngày càng nghiêm trọng 
thêm 2 

Đó là vấn đề chúng ta phải đi sảu 
nghiên cửu, phải có tông kết nghiêm 
túc những việc đã làm, kê cả về nhận 
thức, chủ trương và biện pháp. Không 
thể sốt ruột, Càng không thề xuất 
phát từ sự bất bình, từ lòng mong 
iuốn chú quan, Có như vậy, mới đề 
ra được biện pháp hữu hiệu, khẳng 
định thêm quyết tàm.: 

Vừa qua, chúng ta chưa làm tốt 
những điều đó, chưa chỉ rõ nguyên 


# Vutrưởng Vụ quần lý tư pháp, Bộ tư pháp 
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nhân của những biều hiện tiêu cực, 
chưa có những biện pháp chống tiêu 
cực một cách có hiệu qua. Tỉnh trạng 
« đánh trống bỏ dủi », thậm chí « trống 
đánh xuôi, kén thồi ngược » còn khá 
phò biến. Có lẽ vi thế mà liêu cực có 
xu hướng gia tăng. Tiêu cực không 
tồn tại đơn lẻ, mà có sự liên hệ với 
nhau rất chặt, từ mọi phía. Nhin không 
hết, chong không trúng có khác gì bịt 
đầu này lại hở đầu kia. Sự việc càng 
thêm rắc rối. 


— Đồng chí Bình Phương*: K hông 
Í người cho rằng bây giờ thiếu gì 
việc cấp bách phải làm mà lại bày 
ra chuyện chống tiêu cực; càng chống 
thì nó càng bung ra. Quan niệm như 
vậy là sai. Tử lâu nay, Đang và Nhà 
nước ta đã có nhiều chủ trương, biện 
pháp tiến hành đấu tranh chống tiêu 
cực. Tuy đạt được một số kết quả 
nhất định nhưng rõ ràng mục tiêu dê 
_ra văn chưa thực hiện được. Hiện 
tượng tiêu cựe còn phô biến và rất 
nghiềm trọng. Tại sao như vậy 2? Theo 
tôi, trong nhiều năm chúng ta mắc 
những khuyết điềm lớn trong công 
tác tư tưởng, buông lơi giáo dục, rèn 
luyện phầm chất đạo đức, từ đó làm 
nảy sinh nhiều lệch lạc trong nhận 
thức, nhàn sinh quan, trong lỗi sống 
của không ít người. Biều hiện tập 
trung và chủ yếu là: tất cả cho mục 
đích vụ lợi, đua chen, giành giật, tôn 
thở tiền, vàng, thương mại hóa mối 
quan hệ giữa người với người, cái gi 
cũng mua bản, tử bằng cấp, nơi làm 
việc đến địa vị, danh dự... Mát khác, 
sự sai lầm về cơ chế vừa gò bó vừa 
sơ hở đã làm xuất hiện những hiện 
tượng vỏ tô chức, vô ký luật, bất 
chấp kỷ cương, pháp luật, dân đên vi 
phạm và không ít trường hợp trở 
thành tội phạm. 


Từ sau Đại hội VI của Đảng, nhất 
là từ khi xuất hiện «Những việc cần 
làm ngay » của đồng chí N. V. L, cuộc 
đấu tranh chống tiêu cực đã tiến thêm 
những bước mới. Sức mạnh của còng 


luận, áp lực của quần chúng lao động 
đông đảo, sự cố gắng của các cơ quan 
pháp luật chĩa mũi nhọn có hiệu quả 
bước đầu vào các hiện tượng tiêu cực 
đã cò vũ cuộc đấu tranh, tạo đà phát 
triền đúng hướng và có kết quả. Đày 
là thuận lợi rất cơ bản cần được 
phát huy. 

Song, đề báo đảm cho cuộc đấu 
tranh giành được thắng lợi, vấn đề 
then chốt là phải định hướng đúng, 
phát hiện chính xác đối tượng, tập 
trung lực lượng đánh trúng và dứt 
điềm. Đây là vấn đẻ lâu nay ta gặp 
khó khăn. Nói đến tiêu cực thi ai cũng 
nhất trí. Nhưng cụ thê nó là ai, đơn 
Yị nào thỉ người ta lại né tránh. Thực 
tế cho thấy, những «khu cấm địa » 
của sự phê binh vẫn còn không ft. 
Người tổ cáo trung thực văn bị trù 
đập, bị trả thủ. Những thế lực tiêu 
cực, tôi có thỀ nói như vậy, đang còn 
mạnh, chúng lại liên kết với nhau, 
nên cuộc đấu tranh tất yếu gặp khó 
khăn, bị cần trở, thậm chỉ đây đó lị 
lạc mục tiêu, mất phương hướng. Khó 
khăn chính là ở đó. Chưa kề đến yếu 
tố kẻ thủ luôn riỉnh rập, phá hoại, tiếp 
sức cho thế lực tiêu cực, gây thêm 
khó khăn cho chúng tu. Nhưng tòi tín, 
chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn 
nếu mài sắc vũ khí chiến đấu, xây 
dựng niềm tin và quyết tâm cao, 

— Đông chí Vũ Xuân Cận**: Tình 
hình hiện nay rất phức tạp. Tiêu cực 
đã phát triền trên một phạm vi rộng, 
dưới nhiều dạng khác nhau, gây tác 
hại lớn. Đặc biệt, phần đông các vụ, 
việc tiêu cực lại do những người có 
chứ", (có quyên, có tiền có thế gây ra. 
Đây clính là lực lượng cản trở, gây 
khó khăn lớn cho việc thực hiện cuộc 
vận động. 

Bẹn đâu cơ bucn lậu, lũ gian 
thương đã và đang móc nối, câu kết 
với những kẻ thoái bóa biển chất và 


W ho trưởng Han nội chính TỪ Đăng 
Ww&Lv viên Hàn thư kỷ Tồng công đ‹ân 
V¡+L nam 


t5 


những phần tử xấu trong đẳng và 
trong bộ máy nhà nước đề phản kích, 
phả rối việc chúng ta đang làm. Tôi 
nghĩ đó cũng là khó khăn không nhỏ. 


Việc phân phối không công bằng, 
đời sống của người lao động tiếp tục 
gắp khó khăn gay gắt; việc xử lý các 
vụ. việc tiêu cực vừa chậm vừa thiếu 
nghiêm minh, lại có tỉnh trạng ô dù 
bao che cho người phạm tội, tệ trù 
đập, trả thủ người phê bình, đó là 
những khó khăn và là điều khiến cho 
quần chúng bất binh và chưa thật sự 
tin tưởng vào thẳng lợi của cuộc vận 
động này. 


Thêm nữa, trước đây, việc chỉ đạo 
thực hiện các chỉ thị nghị quyết 
thường không kiên quyết, thiếu đòng 
bộ, thiếu kiềm tra đôn đốc. Nếu không 
khắc phục những thiểu sót đó chắc 
chắn chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn, 


— Đồng chí Phan Hiền* : Tôi thấy 
phấn khởi vì Nghị quyết đã đáp ứng 
lòng mong mỏi của những người có 
lương tri trong đảng và trong nhân 
dân. Dẳng ta đã trải qua hơn nửa thế 
kỷ đấu tranh, có uy tín lớn trong nhân 
dân và đỗi với thế giới. Nhưng, hiện 
nay những hiện tượng không lành 
mạnh, làm yếu sức chiến đấu của các 
tồ chức đẳng và bộ máy nhà nước, 
như Nghị quyết nêu ra và phân tích, 
đã vượt quả giới hạn có tính chất 
khuyết; nhược điềm cho phép của một 
tồ chứo cách mạng. Đó là vấn đề 
không thề xem thường. | 


Chúng ta không đồ thừa cho khách 
quan, cho hoàn cảnh bị đế quốc xâm 
lược, cho sản xuất nhỏ, tuy vẫn đánh 
giả đúng nguyên nhân khách quan. Cần 
phải thấy cho lết những nguyên nhân 
chủ quan đề có biện pháp khắc phục 
có hiệu quả. Vừa qua tỉnh thần kiên 
quyết làm từ trên xuống đưới, từ trong 
ra ngoài, làm đến nơi đến chốn và 
công khai hóa, cùng với việc bước đầu 
phát huy sức mạnh của công luận, xử 
lý một số vụ, việc... đã tạo ra niềm 


hy vọng cho cân bộ, đẳng viên và nhân 
dân lao động trong cả nước.: 


Nhưng tôi vẫn thấy có nhiều khó. 
khăn, vì các hiện tượng tiêu cực không: 
chỉ tòn tại ngoài xã hội mà đã thân: 
nhập rất sâu vào cả các tồ chức đăng 
và nhà nước, nhất là vào những cán: 
bộ có chức có quyền. Một số đồng chỉ 
lãnh đạo cấp trên hỏi tôi: biện nay 
dang có những hiện tượng phá rối tràt 
tự xã hội có phải không ? Tôi đã trả 
lời với tỉnh thần trách nhiệm, không 
Sợ sai, rằng tôi không sợ phần tử xảu 
ngóc đầu dậy phá rối trật tự, mặc đù 
không được coi thường vấn đề này, 
vì mãy chục năm qua những lực 
lượng ấy đã dùng trăm phương ngàn 
kế mà không phá nồi sự nghiệp của 
chúng ta, không quay ngược được 
bành xe lịch sử. Tôi sợ hơn cả là các 
hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào cơ 
thề của Đẳng và Nhà nước ta, làm 
mỏn mỏi sức chiến đấu của đội ngũ 
tiên phong, lực lượng nòng cốt trong 
xã hội, làm rã rời ý chí và sức mạnh 
của bộ máy chuyên chính vô sản. Vấn 
đề phức tạp và gay go là ở chỗ muốn 
«dẹp loạn ® bên ngoài thì phải « đẹp 
loạn» bên trong. Việc đó không phải 
dã. 

— Đồng chí Đỗ Tòng** : Nói càng 
chống tiêu cực thi tiêu cực càng * mọc » 
ra khòng phải là không có lý. Theo tôi, 
tình trạng tiêu cực nghiêm trọng và 
kéo dài đến mức không bình thường 
như biện nay chủ yếu là dơ nguyên 
nhân chủ quan. Đó là những sai lầm 
về chủ trương, chính sách, về chỉ đạo 
chiến lược, về tồ chức thực hiện trong 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội của 
Đảng và Nhà nước ta. Điều đáng lưu 
tâm là có những chủ trương, chính 
sách đúng, có những việc cỏ thề giải 
quyết trong tầm tay, nhưng chúng ta 
đã không làm hoặc làm không đến nơi 
đến chốn. Một số cán bộ lãnh đạo và 
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quản lý chủ chốt của các cơ quan 
Đảng và Nhà nước đã tỏ ra bất lực 
trước những hiện tượng tiêu cực, 
buông lơi trách nhiệm, chỉ kêu gọi 
dạo lý suông rất kém hiệu quả. Một 
số khác kém gương mẫu, đã tìm cách 
lần tránh cuộc đấu tranh, thậm chí bao 
che. tiếp tay, làm chỗ dựa cho tiêu 
cực phát triên. 


Tính đân chủ, tính công khai trong 
sinh hoạt đẳng và trong xã hội bị vi 
phạm, chuyên chính vô sản bị buòng 
lỏng đã tạo nên tâm lý mất lòng tín Ở 
những đăng viên, quản chúng trung 
thực, làm đà cho bọn thoái hỏa biển 
chất, bọn làm ăn phi pháp lấn tỏi, 
xem thưởng ký luật và pháp luật. 

Biện pháp chống tiêu cực đẻ ra 
nhiều nbưng khi thực hiện lại không 
đong bộ, nửa vời, thiếu kiên quyết và 
triệt đề. Cấp ủy chỉ đạo sự phối hợp 
giữa các cấp, các ngành, các tö chức 
quản chúng trong dấu tranh chống tiêu 
cực chưa tốt, quan điềm nhìn nhận tình 
hình, đánh giá cán bộ, vàn dụng 
phương chàm, chính sách xử lý không 
thống nhất đã dàn tới những hệ quả 
trái ngược : củng một sự việc ở cùng 
một con người, nhưng ke thì khen, 
người thì chê, nơi thì thi hành kỷ Iuật, 
nơi thị đề bạt, cất nhắc... 

Tất cả tỉnh hình đó đã làm cho cuộc 
đầu tranh chống tiêu cực gặp khó khăn, 
kém tác dụng, thạm chí chệch hướng. 


- Đông chí Nguyễn Töển Cang: 
Chúng ta đang chống tham ô, hối lộ, 


- ÓC ngoặc, cửa quyền... Nhưng trong 


cuộc đấu tranh này ta chưa giành thế 
chủ động mà còn bị động đối phó với 
những vụ việc cụ thê đã xảy ra, đuồi 
theo công việc tốn nhiều thời gian và 
công sức, Trong lúc các thế lực liêu 
cực rất mạnh và ngày càng xảo quyệt, 
ta lại chưa biết tập trung sức đề giải 
quyết. Có nhiều vụ, việc ta còn do dự, 
mương nục, thả nồi, nhất là sự vi 
phạm lại ở những cán bộ có cương 
vị cao. Ở đây, một cáu hỏi được đặt 
ra: muốn chống tiêu cực có hiệu quả 
thì phải chống từ đâu trước? Đang 
xuất hiện nhiều ý kiến khắc nhau. Có 
người nói: đột từ nóc đột xuống cho 
nên phải chống từ trên trước. Ý kiến 
khác: làm từ cơ sở làm lên, vì cơ sở 
tới trực tiếp quan hệ với quần chúng. 
Văn đề tướng như đơn giản nhưng đó 
chỉnh là sự khác nhau về quan điềm, 
về phương pháp, mà chúng ta cần suy 
nghĩ. Ai cũng biết; vai trò của các đồng 
chí lãnh đạo ở các cấp, các ngình, các 
đơn vị quyết định sự thành bại của 
cuộc đấu tranh này. Thực tế cho thấy, 
dưới chuyền nhưng chưa chắc trên đã 
chuyền. Song, nếu trên đã chuyền thì 
nhất định dưới phải chuyền theo. Đầu 
xuôi đuôi lọt. Hõ ràng, chúng ta 
khỏòng thề làm theo kiều cũ. 


(Xem tiếp số sau) 
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công hơn và đời sống lại tòi hơn ? 
Đề phát triền sản xuất và tạo ra sự 
phân phối công bàng mà chúng ta cần 
phải phát hành thêm tiền, căn phải 
tàng giá một cách có lợi cho nhà 
nước, cần phải chỉ thêm khoản này 
khoản khác đề có nguồn thu lớn hơn 
thị lý gì chúng ta lại không làm. 2 
Cuối cùng tôi muốn nói đôi lời về 
giải pháp tiền tẻ và giá cả. Phát hành 
tiên đề nắm hàng, điêu chỉnh giá đề 
nám tiên là hai biện pháp rất eơ bản 


cần phối hợp một cách khéo léo đề 
thưc hiện một sự phân phối lại tiên, 
hàng theo hưởng từng bước có lợi cho 
Nhà nước và các tăng lớp cơ bản, trụ 
cột của xã hội, Trủ trừ, do dự, thiếu 
quyết đoán trong việc thi hành hai 
biện pháp này chính là tự trôi tay 
mình, cũng có nghĩa là tự sát. Tất 
nhiên những giải pháp này phải được 
tính toán công phu và chủ động trong 
một tồng thê hài hòa cùng với những 
biện pháp khác đã nêu ở trên. 


t5 


Thư gửi Bộ biên tập 


PHẢI BẢO VỆ (ÁC DỊ TÍCH LICH SỬ, 
(ẤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC 


GHI] quyết của Bộ chính trị Trung 
Ñ ương Đảng cộng sản Việt nam 

về “Đòi mới và nắng cao trình 
độ lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ 
thuật và văn hóa, phát huy khả năng 
sáng tạo, đưa văn học, nghệ thuật và 
văn hóa phát triền lên một bước mới ® 
vừa ra gần đây đã nhãn mạnh: * Phải 
coi các di tích lịch sử, các tác phầm, 
công trình văn hóa nghệ thuật, các 
tài năng và danh nhân là tài sản 
quÝ của quốc gia, có những chủ trương 
và biện pláp có hiệu lực bảo tồn lâu 
đài các di tích lịch sử và các giá trị 
văn hóa đề giáo dục nhân dân lòng 
yêu nước và tự hào dân tộc, về truyền 
thống lịch sử và văn hóa, tạo điều 
kiện cho nhiều thế hệ có thề thưởng 
thức, tiếp thu, nghiên cứu các giá trị 
văn hóa cỒồ truyền. tiếp tục sáng tạo 
ra những giá trị văn hóa mới thề 
hiện được tâm cao của thời đại và 
chiêu sâu của truyền thống, vừa dán 
tộc vừa hiện đại, đấu tranh chống xu 
hướng nệ cỏ, bảo thủ và cả xu hướng 
mất gốc, hư vô chủ nghĩa ». 

Đây là công việc không đơn giản, 
đòi hỏi nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều 
nhà chuyên môn phải hiệp lực thực 
hiện. 
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Vừa qua, đảy đó, có hiện tượng tùy 
tiện trong việc thực hiện nhiệm vụ quan 
trọng nói trên. Xin nêu một vài 
ví dụ: 


Năm 1974, tại huyện Lập thạch, Vĩnh 
phú người ta đã cho tháo đờ, phá bỗ 
tận chân móng tòa tháp Bình sơn cao 
10mm, xây hại một tòa tháp hoàn toàn 
mới. Thoạt nhịn, tưởng là việc thiện 
chí, một hành động mạnh dạn, cách 
mạng. Nhưng thật tai hại và đau xót: 
một công trình kiến trúc độc đảo duy 
nhất còn lại nguyên vẹn của thởi Lý— 
Trần đã bị đánh đồi bằng một cải thấp 
được xây bằng vật liệu và kỹ thuật thời 
nay. Người ta đã hủy hoại một di tích 
lịch sử gần nghìn năm hết sức quỷ giá 
của đân tộc † 


[.ăng dá Thái hà ấp, một công trình 
kiến trúc vào loại tiêu biều cuối thế 
kỷ 19 đầu thế kỷ 20 bị loại bỏ không 
thương tiếc... 


Nhìn chung, trong công tác bảo tồn 
các di sản văn hóa có hai hiện tượng 
trải ngược : chỗ thi nệ cò, xưa có gì 
thì nay khơi lại hết ; chỗ khác lại phá 
phách, cấm đoàn và đe dọa. Thậm 


chí có cả sự can thiệp thiếu tế nhị của 
các cấp chính quyền. Những quan 
niệm mê tín và tín ngưỡng bị lắn lộn. 
Công trinh văn” hóa xuống cấp, bị 
xâm phạm là hiện tượng có thật. Điều 
đó một mặt nói lên tình trạng vi phạm 
chủ trương của Đảng và Nhà nước 
ta về kế thừa và phát huy đi sản văn 
hóa dân tộc, mặt khác thề hiện thái 
độ thờ ơ, coi thưởng pháp luật, mất 
dân chủ trong hoạt động văn hóa. 
Nguyên nhân những biều hiện sai trải 
đó là øi ? 


Thứ nhất, đội ngũ cán bộ quản lý 
di sản văn hóa biện nay phần đông 
chưa đủ năng lực, trinh độ quản lý, 
lại chưa có tình thần trách nhiệm 
cao, hị sức ép từ phía này phía nọ 
nên đã buông lơi, không lo gin giữ 
các di sản văn hóa hoặc làm theo 
những chỉ dẫn võ đoán, vô căn cứ. 


Thứ hai, việc xác định giá trị di, 


sản văn hóa nhiều khi chưa được tiến 
hành theo đúng thủ tục khoa học, chưa 


NÔNG DÂN VÀ: 
(ÂY LŨA PHÚ (HẬU 


trước năm 19:5 có 2500 la lúa 

hai vụ, 12 000 ha lúa một vụ, sản 
lượng cả năm không tới 10 000 tấn 
thóc. Sau mười hai năm theo Đăng tiến 
quân vào mặt trận sản xuất nông 
nghiệp, ngày nay nông dân Phú châu 
cần cù lao động với l5 000 ha lúa 
hai vụ, làm ra hơn Í10 000 tấn lương 
thực, làm nghĩa vụ cho Nhà nước mỗi 
năm gần 30 000 tắn. 


H UYỆN Phú châu (tỉnh An giang) 


tham khảo rộng rãi ý kiến của các 
nhà khoa học, của quần chúng nhân 
dân có hiều biết. Có nơi, có lúc đã 
ngụy tạo những luận chứng không xác 
đáng. Nghiêm trọng hơn là đặt di sản 
văn hóa trước sự việc đã rồi. 

Di sản văn hóa là tài sản của quốc 
gia, của nhân loại tiến bộ, tuyệt nhiên 
không phải của một tô chức nào, càng 
không phải là của riêng ai. Vì vậy, 
xác định giá trị cùng với kế thừa, 
phát huy di sản văn hóa phải là công 
việc sáng tạo của mọi người, một công 
việc thường xuyên, không bao giờ 
ngừng nghỉ. 

Mong rằng Nghị quyết của Bộ chính 
trị về văn bọc, nghệ thuật và văn 
hóa sẽ được quán triệt trong toàn 
đảng, toàn dân, nhất là các cơ quan 
hữu quan vả những người có trách 
nhiệm trực tiếp, đề không còn diễn 
ra những hiện tượng sai trái nó 
trên. 

BÙI THIẾT 
(Hà nội) 


Sản lượng lương thực phái triền 
nhanh, làm nghĩa vụ cho nhà nước 
cũng tăng đảng kề, nhưng người nông 
dàn Phú châu vẫn thấy băn khoăn, lo 
lắng, cuộc sống vẫn cỏn bấp bênh, 
chưa öðn định, Vì sao vậy? Có hai 
nguyên nhân chính. 


Mọi là, diện tích lúa tăng nhanh 
nhưng phân bón thiếu nghiêm trọng 
luôn luôn de dọa đời sống câu lúa 
Ruộng đát Phú chàu hằng năm nếu 
đầu tư khoảng 650 kg phân/1ha có thề 
Ihu hoạch trên mười tấn thóc, và nếu 
cứ dầu tư thêm 100 kg phân đạm cho 
một ha thị năng suất sẽ tăng thêm † 
tấn. Thế nhưng, trong thời gian qua 
việc đầu tư phân đạm cho cây lúa 
thường là thiếu và không kịp thời vụ, 
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Vụ hè—-thu năm 1987 theo hợp đồng 
đã ký kết, công ty lương thực phải 
cấp cho các tập đoàn sản xuất 2000 tấn 
urê. Kết quả các tập đoàn sản xuất chỉ 
nhận được 1000 tấn trong đó có 200 tấn 
ngoài kế hoạch và 350 tấn được cấp khi 
đã hết thời vụ bón phân. Vì thiếu pl:ân, 
năng suất chỉ đạt 3,3 tấn/ha, sản lượng 
thóc hut 8 000 tấn so với kế hoạch. 


Trong hợp đồng kinh tế hai chiều, 
nếu nông dân vi phạm thì bị nhà nước 
xử lý theo pháp luật, nhưng nếu các 
cơ quan đại diện cho nhà nước 
như công ty lương thực, nông nghiệp, 
vật tư, thủy lợi vi phạm hợp đồng, 
cấp thiếu hoặc không kịp thời phân 
đạm, nước tưới, thuốc trừ sâu thi nhà 
nước không xử lý, thiệt bại về năng 
suất, sẳn lượng nông dân hoàn toàn 
phải gánh chịu. Đó là một tỉnh trạng 
tùy tiện không bình đẳng trong quan 
hệ kinh tế. 

Nếu thiếu phân là do khó khăn 
chung của cả nước thì nên giảm định 
mức đóng góp nghĩa vụ xuống mội 
cách hợp lý cho từng vùng nông 
nghiệp. Trường hợp nhà nước chưa 
-_ @ó khả năng thực hiện hợp đồng hai 
chiều đối với nông dân thì nên ấp 
dụng hình thức thuận mua vừa bản, 

.Hai là, chính sách giá cả thù mua 
lương thực uà sự đóng góp quả lớn 
đã tình hưởng đến đời sống nông 
dvn 

Hiện nay giá mua bán thỏa thuận 
có tăng hơn trước, giá dịnh mức trao 
đồi vật tư có hạ xuống (lkg urê trước 
đây đồi 3kg thóc, nay còn 3,5 kg; lkg 
NPK trước đây đòi 45kg thóc, nay 
còn 3,5kg) nhưng sau vụ thu hoạch, 
trừ các khoản nợ hợp đồng kinh tế 
hai chiêu và chi phí sản xuất, nông 
dân không đủ sống đến vụ sau. 

Lấy 1 la lúa bè —thu năm 1967 
làm ví dụ: 
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— Thu hoạch : : 3300 kỹ 
— Trả nợ hợp đồng kinh tế 2 chiều: 
921 kg 


Nào đó: Phân: 550 kg 
Thuốc trừ sâu : 105kg 
Xăng dầu : 266kg li 


— Chỉ phí làm đất, nước tưới, thu 
hoạch, vận chuyền : 1035kg 

^~ Giống : 325 kg 

~Phần thóc còn lại nông dân 
hưởng là: 1019 kg (chưa tính thuế), 
bằng 1/3 sản lượng thóc mà họ sản 
xuất được. 

Về giá, cả, trung ương quy định; 
lấy giá thóc làm giá chuần, giá mua 
thóc phải bảo đảm cho nông dân cỏ 
lãi trên 40®. Nhưng những người pbhụ 
trách giá cả nông nghiệp do quan liêu, 
xa rời thực tế nên đã định ra chính 
sách giá không phù hợp. Đầu vụ đông 
xuân năm 1988 trung ương quy định 
giá mua thóc thỏa thuận là 2,5đ/1kg, 
thì giá thị trưởng là 4đ/Íkg. Trước 
tình bình đó, tỉnh chủ trương nâng 
giá thu mua lên 3,5đ/{kg liền bị trung 
ương thỉ hành kỷ luật. Khi giá mua 
thóc trung ương quy định 25đ/1kg thi 
giá thành của nó là 50đ, nay trung 
tương lên 50/1 kg thì giá thành !à 754, 


Tóm lại, tinh trạng cung ứng vật 

tư, phân bón và chính sách huy động 
lương thực, giá cả mua bán giữa nhà 
nước và nông dân hơn 10 năm qua là 
bức tường kiên Cố ngăn cần bước 
phát triền sản xuất nông nghiệp và đó 
cũng chính là mạch nước ngầm làm 
xói mòn lòng tin của nông dân đối với 
Đẳng. 
Nếu cứ tiếp tục kéo dài tỉnh TT, 
vô lý trên, nền nông nghiệp nước ta 
không bao giờ tiến lên hàng đầu. 
được. 


TRẦN TRUNG NÔNG 
(An giang) 


(HUYỆN (CH. ŒH. 


Tạp chí Cộng sản số 12-1987 mục 
Sinh hoạt tư tưởng có « Câu chuyện 
về đồng chí Ch. Ch.? (bài của Hồng 
Tâm) sao phồ biến thế, chỗ tôi cũng có 
ch. ch. : 

Vậy có thơ rằng: 

Lên chức ; nhờ lo chạy chọt 

Đồi mới ư? châm chọc, chần chừ 


Tiếp đân: eử mặc cho chờ 
Ái khuvết điềm nhỏ : chém cho chết 
| liền 
Vợ con rồi: vẫn quen china chuột , 
Nhậu nhẹt đâu: số một chịu choi 
Ghét sách, chuyện chưởng mới 
coi... Ý, 

BỨT NGUYÊN TỬ 

(Sóc trang) 


(1 Thề loại thơ khảng thích hợp với !ẹp 
chí, Nhưng với *ự tôn tr rợ n'išiệt nh của 
bạn đọc, chúng tôi tl:¡ích đăng mộ! số câu thề 
biện được nội dung bức thư, mong hạn Bút 
Nguyên Tử (hông cảm (1'BI) 


MỘT VÀI SUY NGHĨ... 
° (Tiếp theo trang 54) 


tiêu chuny của thời đại. Ngày nay, 
khi tất cÃ các quốc gia lớn nhỏ trên 
thế giới đều có những lợi ích chính 
đáng của mình, khi các nước ngày 
càng lệ thuộc nhau về mặt an ninh 
và phát triền, thi sẽ là thiên cận nếu 
chỉ căn cứ vào tính chất giai cấp của 
tập đoàn cầm quyền một nước đề coi 
nước đó là bạn hay thù. Cách làm đó 
cản trở sự phối hợp giữa các nước 
đề giải quyết những vấn đề sống còn 
đang đặt ra trước nIhân loại. Các quốc 
gia, các đàn tộc chỉ có thà là bạn 
của nhaư. Nh:ững bất đồng, những 
mâu thuản ciữa cúc nước, giữa các 
đân tộc càn phải được giải quyết 
bằng thương lượng, hòa bình và bằng 
thổa hiệp. Không được đề những xung 
đột về lợi Ích dân tộc cẩn trở việc 
tập lợp lực lượng trong cuộc đẩu 
tranh cho những mục tiêu của thời 
đại. Xu tÌế chung trên thế giới đòi 
hỏi chúng ta phải đôi mới tư duy theo 
hướng đó. Tát nhiên, điều này không 
chỉ tủy thuộc chúng ta, mà cả ở đối 
phương. Trên lĩnh vực đồi mới này, 
ĐCS Liên xô đã đi tiên phong. Tấm 
gương đó đìng ảnh hưởng và tác động 
sâu rộng chưa từng có, Ghúng ta 


không thề có ảo tưởng rằng chủ ne«hĩa 
đế quốc và bọn phản động cũng đỏi 
mới tư duy như chúng ta. Miốn làm 
cho chúng tử bỏ lối suy nghĩ phản 
động của chúng, dĩ nhiên phải trẻi 
qua đấu tranh và có thời gian. Sorg 
trước bết là bản thân chúng ta phải 


. đồi mới. 


Vấn đề phân biệt bạn t1:ù liên quan 
mật thiết đến vấn đề cùr gtồn tại hòa 
bình. Hai quốc gia không thể cùng 
tồn tại hòa bình nếu vẫn xem nhau là 
thủ địch. Tồn tại hòa bình kLông 
phải chỉ là ngừng xung đội vũ trang 
và tiếp tục sự đối đầu đưới một hình 
thức khác mà nó là một trật tự quốc 
tế trong đó các nước có chế độ chính 
trị—xã hội khác nhau cùng tồn (tại 
trong quan hệ láng giềng thân thiện 
và hợp tác cùng có lợi trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế, khoa hẹc kỹ 
thuật v.v. Điều này rõ ràng không cản 
trở gi cuộc đấu tranh giai cấp trong 
nội bộ mỗi nước. 


Cnối cùng, việc đồi mới trong khâu 
thông tin quan hệ quốc tế và đỏi mới 
tồ chức và cân bộ đối ngoại là những 
khâu hết sức quan trọng và vấp bách, 


Ba 


Qua sách báo 
các nước anh em 


(ÔNG (UỘC (CẢI TỔ VÀ VẤN ĐỀ LỊCH tử 


HÔNG phải ngẫu nhiên trong thời gian gần đây, cùng 
với việc triền khai công cuộc cải t0 ở Liên xô, xuất hiện 
khá nhiêu bài viết về lịch sử Đăng và Nhà nước Liên xô, 
đặc biết là về giai đoan những năm 20 và 30, về thời 
kỷ tiếp liên ngay sau khi Lê-nin mất. 

Như đồng chí X.X. Goóc-ba-trốp, Tông bí thư UBTU ĐCS 
Liên xô đã nẻu rõ trong báo cáo ngày 2-11-1987 tại cuộc mít tỉnh 
trọng thề ký niệm lần thứ 70 Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười, cần phải nhin lại thời kỷ này và đánh giá nó với tỉnh 
thần plê phán, tỉnh thần trách nhiệm lịch sử và trên cơ sở 
Chân lý lịch sử, là vì 3 lý do sau đây : 


{ — Thời kỷ này có tầm quan trọng to lớn đối với vận mệnh 
của nhà nước xô viết, vàn mệnh của chủ nghĩa xã hội. 


Đây là thời kỷ Nhà nước xô viết phải cố gắng rất lớn đề làm 
sao tìm được những phương án tối ưu xây dựng chủ nghĩa xã 
hội cũng như đạt được kết quả thực tế trong xây dựng cơ sở 
của xã hội mới. Đày cũng là thời kỳ diễn ra một loạt sự kiện 
có hiệu quả làu dài: công nghiệp hóa, tập thề hóa, cách mạng 
văn hóa, củng cô nhà nước nhiều đân tộc, xá+ lập vị trí quốc 
tế của Liên xô, quản lý kinh tế và toàn bộ đời sống xã hội. 


2— Thời kỷ này là điểm trung tâm của những cuộc tranh 
luận nhiều năm ở Liên xô cũng như ở nước ngoài, nơi mà đi 
đôi với việc tìm tòi chân lý, người ta thường tìm cách làm chủ 
nghĩa xã hội mất tín nhiệm với tính cách là một chế độ xã hội 
mới, là một đối sách thực tế cho chủ nghĩa tư bản. 

3 — Đặc biệt lúc này, khi công cuộc cải tồ đã được triền 
khai, cần có những nhận định đúng sự thật về thời ký này và 
về tất cả những thời kỷ khác trong lịch sử Liên xô, là đề đền 
đáp lại tất ca những gì anh hùng đã diễn ra trong quá khứ, 
là đề tử những sai lầm và những tính toán sai rút ra những 
bài học, chứ không phải là đề trã mới thù chính trị hoặc đề 
làm cho đau lòng như người ta thường nói. 


Gắn liên với việc đánh giá thời kỷ trên là đánh giá Vai tTỒ 
của người lãnh đạo Đảng và Nhà nước xò viết lúc bấy giờ là 
Xta-lin. Cho đến nay, cả ở Liên xô lần ở nước ngoài, vai trò 
của Xta-lin trong lịch sử vẫn là niột đề tài được người ta tranh 
luận nhiều. Về vấn đẻ này, trong báo cáo ngày 2-11-1987 nói 


. trên, đồng chí M.X. Goóc-ba-trốp cũng đã phát biều khá chỉ 
tiết (). (Xem: Mhán đan, ngày 6-11-1937, tr. 3, 4.) 


Dưới đây là một số ý kiến đáng chú ý chung quanh vấn đề 
này, lược ghi qua báo chí Liên xô trong thời gian gần đàảy. 


® V.A. CỎ.DƠ.LỐP, Phó tiến sĩ khoa 
học lịch sử (*) 


Cho tới nay, khoa học lịch sử, trong 
đó có khoa học lịch sử đảng, vẫn tụt 
lại sau so với nhịp độ phát triền 
. chung. 

Liên quan đến tỉnh hình trên, giáo 
sư lu.A-pha-na-xi-ép trong bài * Sức 
mạnh biều biết lịch sử ? đăng trén 
bảo Tín lức Mái-+cơ-oa (số 2, ngày 
11-1-1987) đã nêu lên hai điềm : 

{ — Trong các sách giáo khoa hiện 
nay đôi khi người ta vẫn thấy tái hiện 
lại sơ đò của Xta-lin rất xa với sự 
thật về thắng lợi của Tháng Mười và 
vẻ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Liên xô.. 

2 — Người sinh viên hất hạnh nàœ 
mà bị đồ lên đầu một loạt tên gọi do 
Xta-Lin đặt ra như *biến tướng của 
chủ nghĩa men sẽ vích», “khuynh 
hướng men sẻ vích», “nhóm phản 
cách mạng », * tay sai của giai cấp phú 
nông », v.v. thì hẳn phái căn bản mất 
đi khả năng suy nghĩ của mình về 
những nhãn hiệu đó. Đồng thời, anh 
ta cũng mất đi khả năng hiều rõ thực 
chất những cuộc tranh luận về lý luận 
và những quan niệm về chủ nghĩa xã 
hội, khả năng so sánh con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô với 
con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở các nước khác. - 


Không tán thành ý kiến nêu trên, 
phó giáo sư A.N.Đa-vư-dốp trong một 
lá thư gửi ban biên tập tạp chí 
Những ấn đề lịch sử ĐCA Liên xô 
có đặt câu hỏi : 

{—~ Liệu có thề coi sơ đồ về thắng 
lợi của Tháng Mười và về công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô, 


nêu trong sách báo của Đảng ta, chỉ 
là của Xta-lin không ? 

2 — Liệu có thề coi những tên gọi 
một số khuynh hướng (nêu trên) và 
những nhóm cơ hội chủ nghĩa đã từng 
có trong hàng ngũ của Đảng ta, chỉ 
là những tên gọi của Xta-lin không ? 
Bơi vì những tên gọi đó được đưa cả 
vào những văn kiện của các hội nghị 
toàn thề của UBTU và của các đại hội 
của Đảng. 

Giữa hai ý kiến khác nhau đó, sự 
thạt ở chỗ nào 2 

Theo tôi, vấn đề không phải ở chỗ 
như câu hỏi thứ nhất do A.N.Đa- 
vư-dốp đặt ra. Bất cứ «sơ đồ ? nào, 
kề cả để tiện cho mục đích giảng dạy 
và học thuộc, có lẽ đều không thỏa 
mãn được các nhu cầu của xã hội về 
mặt trí tuệ. Hiện nay cần có sự chứng 
mìỉnh và sức thuyết phục ở một mức 
độ khác, cần khắc phục bệnh công thức 
và bệnh giản đơn, những chứng bệnh 
kinh niên trong việc giải thích những 
vấn đẻ gay cắn nhất trong lịch sử 
Đăng và xã hội xô viết, 

Sai lầm lớn trong việc đánh giá 
quả khứ là đánh giá tl:co kiều số học 
hết sức giản đơn — thay các dấu cộng 
bằng các đấu trừ. 

Quan niệm về sự phát triền * không 
có mâu thuẫn *trong chủ nghĩa xã hội 
đã ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ 
phép chép sử xã hội xô viết. Nếu như 
hiện nay chúng ta thấy trong cuộc 
sống, không phải là “một số thiếu sót 
nào đấv” được thêm cho phải phép 
vào những thành tựu không thề bàn 


(W) Xem bài « Nhà sử học và sông cuộc 
cải tỒ Ð®, tạp chỉ j)hững oán đề lịch sử ĐCS 
Liên xớ, số 5-1987, tr, 110—_122, 
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cäi của chúng ta, mà là một biền những 
văn đề đang giải thích và đang 
để ra cả những thành tựu lẫn những 
thiếu sót, thi điều kỷ lạ là trong quá 
khứ người ta lại không thấy như 
vậy. Vì vậy mà tiến trình chung của 
công cuộc cải tổ, tỉnh thần phê phán 
sìu sắc của thời kỷ bước ngoặt hiện 
nay của chúng ta, đang tạo ra những 
khả năng lý giải một cách eó phê phán 
« ngày hôm qua ® của chúng ta. 


Lịch sử đang tích cực tham gia 
những cuộc tranh cäi và những cuộc 
thảo luận của ngày hỏm nay. Và ở 
đây đi khi nảy ra xu hướng muốn 
đưa một cách mây móc những quan 
niệm của ngày hôm nay vào quả khứ, 
những mưu toan muốn đánh giá quá 
khứ như là mỘột hiện tại kém giá trị 3, 
Muốn hay Không muốn, thì với một 
cách thức như vày, những sự kiện của 
quả khứ sẽ được đánh giá không phải 
trên quan điềm những mâu thuần, 
những vấn đề và những kha năng 
thực tế của nó, mà trên quan điềm 
phù hợp hay không phủ hợp với 
những hiều biết, những ưa thích, 
những ưu tiên hiện nay của chúng ta, 
nếu không chỉ là phủ hợp với quần 
điểm của nhà chính luận này hay nhà 
chỉnh luận khác. 


Sự thật trong lịch sử đòi hỏi chúng 
ta phải giải quyết những văn đề hết 
sức nghiêm túc về mặt chuyên môn ; 
sự thật không chỉ là vạch rõ những 
người phạm tội và đưa ra những bài 
công kích đầy xúc cảm. 


Giai đoạn mới trong sự phát triền 
của xã hội, về khách quan, trùng với 
-_ g1ai đoạn mới trong việc nghiên cứu 
lịch sử phát triên của xã hội. 

Những tính toán sai về phương 
phắp luận trong việc giải thích lịch sử 
Đăng và xã hội xô viết đìn tới những 
tòn thất nghiêm trọng về mặt giáo 
đục. Diều này chúng ta thấy rõ nhất 
Ở bức tranh ghép mảnh mà những 
năm 30 hiện ra trong nhận thức của 
con người biện tại: nhiệt tỉnh kỳ lạ 


trong những kế hoạch 5 năm đầu tiên 


và những vi phạm thô bạo đối với 
pháp chế xã hội chủ ngbĩa ; sự nâng 
cao lòng tự trọng ở hàng triệu người 
và sự sùng bái một người; sự chống 
lại kịch liệt của kẻ thù giai cấp hoạt 
động thực sự và những người bị liệt 
vào hàng ngũ «ke thủ của nhân dân » 
gòm nhiều người trung thực và tận 
tụy là đẳng viên và không phải đẳng 
viên. Cần phải biết và nhớ tất cả 
những sự việc đó. Nhưng đều là xa sự 
thạit như nhau, cả những mưu toan 
muốn xét những năm 30 theo những 
quy luật của cuộc sống hiện tại bằng 
cách trừu tượng hóa đi sự gRy gắt của 
cuộc đấu tranh giai cấp của thời kỷ 
quá độ, trừu tượng hóa đi những đặc 
điểm của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở một nước, lần ý đồ 
muốn đùng “hoàn cảnh khắc nghiệt 
của thời kỷ đó » đề bào chữa hoàn toàn 
cho mọi sai lầm, mọi hành động quá 
đáng, mọi sự vi phạm pháp chế. 
Nihững sai lãm không xóa được 
những thành tích, nhưng những thành 


` tích cũng không bào chữừa được những 


sai làm — chân lý này khá rõ. Nhưng 
điều ngược đời là ở chỗ: .mắng 
trắng” và mảng ®%đen?® của bức 
tranh chúng những năm 30, lại tôn tại 
như thề không phụ thuộc vào nhau; 
một mng của bức tranh đỏ thì được 
xây dựng dưới ảnh hưởng của những 
còng trình nghiên cứu lịch sử mang 
tính khoa học và .khoa học đại 
chủng, còn màng kía thì lại được xây 
đựng trên cơ sở thông tin được khai 
thác từ những nguồn khác và không 
được ngành sử học chuyên nghiệp 
“chế biến» lại. Và kết quả là trong 
các cuộc thảo luận thường ngày về thời 
kỷ trước chiến tranh xa xôi và gian 
khỏ. cái thường chiếm ưu thể lại 
lÀ cái lô gích siêu hình giản đơn: 
một mực bênh vực hoặc một mực lên 
án quá khứ. Trong mô hình ®*lao 
động ® hằng ngày của những năm 30 
mà con người hiện tại sử dụng, điều 
chiếm ưu thế là ekhing định» hay 


« phủ định”, nhưng thường lại thiếu 
phép biện chứng. Do đỏ mà sự cảm 
thụ toàn vẹn thời kỷ đó bị phá vỡ. 

Nếu xem lịch sử trước và sau chiến 
tranh là lịch sử sùng bái cá nhân, như 
một số nhà sử học đề nghị, thi thời 
kỷ xây dựng chủ nghĩa xã hội, thời kỷ 
của chủ nghĩa anh hùng, thời kỳ của 
những chiến công và thời kỷ đấu tranh 
của nhân đân xô viết, sẽ có nguy cơ 
trở thành * thời kỳ sùng bái cá nhân ». 
Như vậy sẽ không công bằng, sẽ là 
không biều biết lịch sử. Chính vì tÌ.ẽ 
hiện nay, thực tế có nhu cầu xã hội là 
xây dựng một tiều sử chỉnh trị thật sự 
khoa học về I.V. Xta-lin.., 


PHA.DIN I-XCAN-ĐE * 


“Tin Xtia-lin mất đến với tôi đúng 
trẻn chuyến xe lửa tôi đi từ Ma- 
kha-ska-la, nơi tôi đã qua thời gian 
thực tập của sinh viên. Tôi nhở ở khắp 
các øa đâu đảu cùng thấy những đám 
đông đứng bên cạnh các loa phóng 
thanh. đâu đâu cũng nghe tiếng nhạc 
tang, cũng bắt gặp những bộ mặt buồn 
râu, đôi mắt đảm lệ. Mặc dù thái độ 
phê phán đối với Xta-lin ở tôi đã xuất 
hiện rất sớm, nhưng trong những 
ngàyv ấy tôi vẫn chia sẻ nỗi đau 
thương chung. 

Sở đĩ có thái độ như vậy là vì tôi 
đã được nghe nhiều ý kiến của những 
người củng quẻ với tôi ở Trê-ghem về 
Xta-lin. Họ phải dùng cuốc đề đạp đất 
trên những cảnh đồng nông trang tập 
thê; cho nên hiền nhiên là họ không 
tân thành chỉnh sách ruộng đất của 
Xta-lin. 

Nhưng XIa-lin đã mất rỏi. Liệu lúc 
ấy có ai tỉn chắc hoặc đoán trước 
rằng một thời đại hoàn toàn mới 
đang bắt đầu hay không ?Cá nhân tôi 
thì không cÓó ý nghĩ như vậy, nếu 
không thi tôi đã nhớ điều đó rồi. 


Nhưng đúng là mấy ngày sau thì 
một thời đại mới đã bắt đầu. Trên 
các báo đều đăng một thông báo cho 
biết đã kết thúc vụ án khủng khiếp 
“ những thầy thuốc giết người» do 
thiếu chứng cử buộc tội. Việc đăng 
thông báo đó gàn liền ngav sau ngày 
Xta-lin mắt dễ cho người ta thấy ai 
là kể gây nên vụ án khủng khiếp đó. 

Ngay sau Đại hội XX mà chúng ta 
không thể nào quên vì đi làm sống lại 
niềm ly vọng trong tâm hòn chúng ta, 
tôi đã nhớ !ại câu chuyện sau. Chuyện 
xảy ra ở Xu-khu-mi. Tôi ngồi tại bàn 
ăn ở nhà một người bạn học. Chủ nhà 
là một nữ bác sĩ già được mọi người 
kính trọng, quả thật suốt ngày lừ mờ 
sáng đến tối mịt bà luôn bận rộn với 
những bệnh nhân của mình. Quản lý 
công việc trong nhà là một phụ nữ tốt 
bụng, giản dị. Tôi biết người phụ nữ 
này đã nhiều năm. Tên người đó là 
ki-li-a. Tôi ngồi tại bàn ăn và đọc 
to bài thơ của XNiút-xki vừa đăng 
trên do trăn học. Đây là bài thơ về 
AXta-lin. Và bồng nhiên tôi thấy Ki-li-a 
khóc. 

— Ri-li-a, vì sao chị khóc ?— lôi 
hỏi. 

Chị im lặng. 

_—Ki-li-a. chị hiều bài thơ này viết 
về ai chứ ? 

Ki-li-a là một phụ nữ ít học. Tôi 
chưa bao giờ chú ý làm cho người phụ 
nữ đó quan tâm tới chỉnh trị hoặc 
càng ít hơn nữa, tới thơ. Tôi cảm thấy 
rằng chỉ có roột trình độ văn hóa nhất 
định mới có thề hiều được bài thơ 
này của Xiút-xki. Trong bài thơ này 
NMia-lin không được gọi theo tên: 
œ... còn ông chủ tôi thỉ không yêu 
tôi... Ông Trời. đi trên bốn xe... 

— Đúng là chị hiều bài thơ này 
viết về ai ư? 

— Tất nhiên, — chị nói,—về Xta-lin. 

(®) Xem bài « Đây bức ảnh vẻ bảy thập 
kỷ ®, báo Tỉn tức Mái xcơ-og, số 45, ngày Š§~ 
11-1987, tr. 8, 
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— Thế vì sao chị khóc ? 

~ Trong thời gian đói ở U-crai-na: 
cả thôn chúng tôi chết dần chết mòn, 
Chỉ có tôi và một bạn gái lếL được 
tới đường sắt và thế !là chúng tòi có 
mặt ở Cáp-ca-đơ... 

Đối với tôi, những giọt nước mắt 
của Ki-li-a mãi mãi là thái độ thực 
sự của nhân dân đối với XtIa-lin. Bất 
cứ một thái độ nàe khác đèu là ma 
mãnh. May mán thay, Ki-li-a còn 
SN... 


ĐMI-TƠ-RI VÔN-CÔ-GÔ.NỐP, Tiến 
sĩ triết học ® 


Xta-lin là một trong những nhân 
vật phức tạp nhất trong lịch sử. 

Là những người trung thực trước 
chân lý, trước lịch sử, thì không thề 
không thửa nhận sự cống hiến hiền 
nhiên của I. V. Xta-lÌn vào cuộc đấu 
tranh vi chủ nghĩa xã hội và đề bảo 
vệ chủ nghĩa xã hội, cũng như không 
thể khỏng thừa nhận những sai làm 
chính trị và tội ác của ông. 

Nói đến XNta-lin là nhiều người 
trước hết nghĩ ngav tới năm 193/ bỉ 
thẩm... Nhưng chính vào những năm 
đó lại điển ra việc xây dựng nẻn móng 
của tất cả những gì chúng ta bảo vệ 
hôm nay ; chỉnh trong thời gian đó lại 
điển ra sự phấn khởi tột độ của những 
con người xô viết đã đứng vững và 
chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong 
cuộc Chiếu tranh giữ nước vĩ đại. Vì 
vậy, thật là sai lâm về mặt chính trị, 
không trung thực về mặt đạo đúc, nếu 
buộc tội Xia-lin là nghỉ ngờ những 
thành tựu thực tế của chủ nghĩa xã 
hội, nghỉ ngở những khả năng có tính 
chất nguyên tác của chủ nghĩa xã hội. 

Không nên đánh giá quá khử theo 
quan điềm số học: cái nào ở Xta-lin 
lớn hơn —công hay tội ? Bản thân œch 
đặt vấn đề như vậy đã là vô đạo đức, 
"bởi vi không một công lao nào có thề 
biện hộ cho sự vô nhân đạo. 
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Có ba nguyên nhân khiến cho người 
(a quan tâm tới cuộc đời của Xta-lin : 

Mfột là, Xta-lin mới mất cách đây 
chưa đầy bốn thập kỷ, có nghĩa là số 
phận của Xta-lin liên quan mật thiết 
với số phận những người đang sống 
hiện nay, những bậc tiền bối gần gũi 
của họ, 

Hai là, hiện nay có sự hiều biết 
mới về những giá trị xã hội và những. 
giá trị chung của loài người như : chủ. 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa nhân đạo, sự 
còng bằng, chân lý, những lý tưởng 
đạo đức. Sự mù quảng do chủ nghĩa 
giáo điều gây ra rất nguy hại, nó có 
thề biến hệ tư tưởng thành một thứ 
tôn giáo. 


Ba là, mặc đù có vô số bài bảo ca 


,. ngợi Ata-lin, vô số chân dung, tượng 
Xta-lin, vô số tác phầm của Xta-lin; 


những người xô viết thực sự vẫn 
không biết gì về Xtn-lin. 

Trong việc tìm hiều cuộc đời Xta- 
lin có một số khó khăn như 

— Không phải không có sự tham . 
gia của Xta-lin và sự giúp đỡ của các 
bạn chiến đấu của ống thì trong lịch 
sử Liên xò sẽ có không nhữ"g nhiều 
điềm * trắng ®*, mà cả nhiều chỗ trong 
đó các chương trong sử biên niên bị 
xuyên tạc, nếu không phải thật sự là 
bị vứt bỏ. 

— Làm sao có thề giải thích và hiều 
được việc Xta-lin thực tế đã trừng trị 
`ngay cả đối với Bu-kha-rin, một nhà 
hoạt động hết sức nồi tiếng của đẳng, 
một đồng chí thân thiết của đảng. 

Về phần tôi. cách đây mấy năm, 
khi chuần bị viết một khảo luận triết 
học về I.V. Xta-lin, cố gắng khắc họa 
chân dung chíah trị của ông, chẳng 
hiều sao tôi lại quan tâm tới những 
cuốn sách và bài báo viết về các nhà 
lãnh đạo chuyên chế trong lịch sử 
như Ma-xê-đoan, Xê-da, Crôm-oen, 
I-van bạo chúa, Pi-e đệ nhất... 


(®) Xem bài € liện tượng Xia-lin Ð trong 
Báo săn học, số 50, ngày 9-14-1987, tr. 3. 


MÁC.TIN UỐC.CƠ, phóng viên báo 
Người bảo 0ệ (Anh), ở Mát-xcơ-va (#®) 


KHI Xtla-lin mất tôi vừa mới vào 
trường phô thông. Nhưng tôi nhớ 
rất rõ hồi đó, bởi vì ở quận Đa- 
rem, xứ sở của thợ mỏ, nơi tôi ra đời 
và lớn lên, trong nhiều gia đình Xta- 
lin được tôn kính như một vị anh 
hùng. Khi Xta-lin mất, người ta đã 
dùng vải nhiễu đen đề phủ ảnh ông. 
Tôi nhớ một dòng chữ ghỉ trên một 
bức tường cạch ở đầu ngõ chúng lôi 
ở: #l-ô-xip r vua !®. 

Tòi nhớ là bố tôi, một người đã 
chiến đấu ñ năm chống bọn quốc xã 
và đã từng qua Bắc Phi, I-ta-li-a› 
Đức, có nói với tòi: nếu không có 
Xta-lin và Hồng quân, thì trẻ em Anh, 
trong đó có tôi, sẽ phải sống trên một 
mảnh đất bị chiếm đóng và bị nô địch, 
và giờ đây sẽ phải nói tiếng Đức. 

Thầy giáo dạy sử của tôi (đơn vị 
của ông đã giải phóng trại tập trung 
Béc-ghen —Ben-den) đã nói với chúng 
tôi rằng. chỉ có mùi chết nòng nặc là 
bốc lên từ hàng triệu nạn nhân của 
Hit-le. Còn tử những nạn nhàn của 
những sự đàn áp của Xta-lin thì mọc 
lên tòa nhà công nghiệp đồ sộ của 
Liên xô hiện nay. Người thầy đó là 
đẳng viên Đảng cộng sản Ảnh cho tới 
năm 1956. Ông đã bỏ hàng ngũ của 
đẳng sau Đại hội XX của Đảng cộng 
sẵn Liên xô. là đại hội đã nói rỏ sự 
thật về những tội ác của Xta-lin và 
sau khi vụ phản loạn ở Hiung-ga-ri 
bị đập tan, Không Ít người cũng đã 
làm như òng. 

Không trở lại thời kỳ Xta-Hn, trở 
lại những sự kiện của cái năm 1956 
quyết định ấy, thì không thề nào hiều 
được vì sao trong ba mươi năm gần 
đây, phong trào cánh tả ở châu Âu 
lại bị chia rẽ và bị tồn thất vì óc bè 
phái và những bất đồng. Một trong 
những nét táo bạo nhất yà lý thú nhất 


của công cuộc cải tồ là ở khảt vọng 


“kiên trì của người xô viết muốn tìm 


hiều lịch sử mới đảy của đất nước 
mình, muốn lấp đầy những lỏ thủng 
ròng lớn đen tối trong đó bằng kỷ ức 
thật sự của nhân đản. Đó là một quả 
trình rất đau đớn, dù chỉ vì nó vỏ tàn, 
Mỗi một thế hệ mới đều viết lại lịch 
sử cho mình, nhin những hiện tượng 
cơ bản của quá khứ với con mắt mới, 
lắng nghe những âm thanh và tiếng 
vang mà trước đó người ta không đề 
ý. Những người đang sống hiện nay, 
sống vào thời kỳ cải tô, cảm thấy đặc 
biệt sâu sắc nhu cầu nghiên cứu, thảo 
luận và một lần nữa đưa ra cách giải 
thích của mình về thời kỷ Xta-lin. 


Có thề chúng ta sẽ không bao giờ 
hoàn toàn nhất trí với nhau vẻ những 
dánh giá đối với thời kỷ đó. Vả lại 
muốn một sự nhất trí như vậy cũng 
chẳng có ý nghĩa gì. Vì sao ? Hãy đến 
xem bức tranh toàn cảnh về trận chiến 
đấu Bô-rô-đi-nô ở đại lộ Cu-tu-dốp ở 
Mát -xcơ-va. Nhìn về bên phải, 
ta thấy một căn nhà gỗ đang bốc 
cháy; nhin về bên trái, ta thấy những 
viện binh Nga đang tiến bước; còn ở 
đằng kỉa, ta lại thấy mở đầu cuộc tiến 
công của ky binh Pháp. Cùng một lúc 
ta không thề thấy được tất cả những 
cảnh đó : không thề bằng một cái nhìn 
mà bao quát được cảnh chiến đấu 
rộng lớn. 

Cũng tương tự như vậy khi chúng 
ta nhìn vào thời kỷ Xta-lin. Nhìn tử 
phía này, ta chỉ thấy năm 1932, chỉ 
thấy những cuộc đàn áp và những vụ 
ân nặng nề đã miêu tả như là các lội 
phạm quốc gia ngay cả những nhàn 
vật có tầm cỡ như Bu-kha-rin. Nhưng 
nhìn từ phía khác t!a lại thấy công 
trình Ma-nhi-tô-goóc-xeơ đã được xây 
dựng như thế nào, điện đã đến với 
các làng bản ở vùng Trung Â ra sao 
đề người đân ở đó có thề học đọc học 


CÑ#) Xem bài ® Vì sao cần biết lịch sử ? 9%, 
báo Tín tức Mét-xcơ-øg, số 43, nuày l3-19- 
1987, tr 13. 
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viết. Nhìn sang bên một chút ta lại 
thấy hiện rõ trước mắt những đau 
khô của người nông dân trong thời 
kỷ tập thê hóa cưỡng bức. XNhin con 
kênh Biền Trắng tuyệt đẹp vừa hoàn 
thành, bên cạnh đó ta lại thấy những 
người xây dựng nó trong bộ quần áo 
tù. Nhin về phía này ta thấy một bộ 
phản ưu tú sĩ quan liồng quân bị bắt 
giữ, bị xét xử và bị xử bản như thể 
nào, Nhưng liền bên cạnh, trong các 
ngôi trường lại đang lớn lên các em 
nhỏ sẵn sàng chiến đấu quên mình 
chống bọn phát xí và sẵn sàng hy 
sinh với tên gọi Xfa-lin trên môi. Chỉ 
cần nhìn sang phía khác một chút ta 
lại thấy những công nhân hào phóng 
biết chứng nào khi trao số lương Ít 
ỏi của mình vào quỹ giúp đỡ nước 
Cộng hòa Tây ban nha đang đầu tranh 
chống bọn phát xít. Và bên cạnh đó 
lại hiện lên lờ mở số phận khủng khiếp 
của Xfi-kha-in Côn-txốp và nhiều cựu 
chiến binh khác trong thời kỷ chiến 
tranh Tây ban nha sau khi họ trở về 
Mát-xcơ-va. 


Không thề nhìn bao quát tất cả 
chiến trường. Nhưng chúng ta lại có 
thề quay đầu liên tục đề nhin vì hiều 
rằng nên nhìn nó từ mọi góc độ. 
Không có một vị trí nào từ đó mở ra 
toàn cảnh đầy đủ về tấn bị kịch và 
sự cao cả, cũng như chúng ta không 
thề nào đọc trong củng một lúc ® Kinh 
cầu nguyện » của A-khơ-ma-tô-va và 
® Sông Đông êm đềm *® của Sô-lô-khốp. 


Nhưng nên cố gắng. Nên làm như 
vậy, dù chỉ vì Liên xô ở thời kỷ cải 
tồ lúc này không phải là nước duy 
nhất đang phải đau đớn đánh giá lại 
quá khứ. Tất cá các dân tộc sớm muộn 
đều phải làm như vậy. Phải nhìn lại 
phía sau và cố tìm hiều xem vì sao 
chúng fa lại ở vào tỉnh trạng như hiện 
nay, những hạt nào gieo vào thời 
Xta-lin, đã nảy nở vào thời kỳ cäi tô 
lúc này... : 


Qua các bài thuyết trình của giám 
đỏc viện lIu-ri AÄ-pha-na-xiép tại 
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Viện lưu trữ — lịch sử, có thề biết 


rằng tất cả các tài liệu lưu trữ 
và văn kiện đều được bảo quản, 


và nhiều người chứng kiến lịch sử 
đang còn sống. Mà điều chủ yếu nhất 
là cỏ một cử tọa rộng lớn khao khát 
hiểu biết, cử tọa này hiều rõ tàm 
quan trọng của những cuộc tranh luận 
và tìm kiểm sự thật, nhưng đồng thời 
cũng lại biết rằng sự thật trọn vẹn — 
đó là một lý tướng mong tước thôi, 
chử hầu như không thê đạt tới được, 

Tòi tin rằng các nhà sử học xô viết 
và thính giả của họ hiều rõ rằng thời 
kỷ Xta-lin chỉ là một phần trong quá 
trình rộng lớn, rằng đang có sự cần 
thiết cấp bách phải xem xét lại và . 
phân tích những thời kỷ quan trọng 
khác trong lịch sử xô viết, chẳng hạn, 
® thời kỳ trì trệ ®, thời kỳ Brê-giơ-nép, 
thời ký RKhơ-rút-sốp, những năm cuối 
cùng của Lê-nin. Theo chỗ tôi biết, 
vở kịch mới của Mi-kha-in Sa-tơ-rốp 
là nói vẻ Đại hội X của Đẳng năm 
1921; tạp chí « lu-nớt » (® Thanh niên *®) 
đã đăng tiều thuyết của E-li-da-vèẻ-ta 
Đráp-kina viết về cuộc nồi loạn 
Crôn-siát, còn Phả-đo Buoe-lát-xki 
thì đang viết một vở kịch nhan đề 
qNăm 1927». Những cuộc đấu tranh 
gay gắt chống chủ nghĩa Xta-lin đường 
như đang chuyền tử lịch sử năm 1937 
đã biết sang một vấn đề lý thú gày 
chấn động mạnh hơn là vấn đề làm 
thế nào mà nói chung Xta-lin đã có 
thê tập trung vào tay mình một quyền 
lực ghê gớin đến như vậy ?... | 


LÊ DUNG 
Chọn và lược dịch 


NHỮNG BÀI HỌC (ỦA CUỘC 
KHỦNG HOẢNG NĂM I968- Ở TIẾP KHẮC ° 


.. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Tiệp khắc, nơi mà trong 
những năm gàn đây đã đạt được 
không ít những thành tích, đã điển ra 
không phải là không có những văn đề. 
Nguyên nhân của những văn đề đó là 


ở chỏ xã hội mới đã được hình thành 


trong những điều kiện của các trận 
chiến đấu ác liệt có tính giai cấp Ở 
trong nước và của sự gày sức ép 
thường xuyên của đế quốc quốc tế, 
đồng thời, là ở clLỗ đẳng cộng sản là 
lực lượng chính trị chủ chốt của xã 
hội đã phải giải quyết cấc nhiệm vụ 
hoàn toàn mới. Những sai lắm và thiếu 
sót nghiêm trọng, tính chủ quan trong 
việc đánh giá trình độ đã dạt được 
của sự phát triền công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và trong việc xác 
định những mục tiêu của nó, sự vi 
phạm những tiêu chuẩn lè nin nít trong 
sinh hoạt đảng và trong việc quản lý 
nhà nước, việc không giải quyết được 
các vấn đề tích tụ đã dẫn dến cuệc 
khủng hoảng xã hội sâu sắc vào những 
năm 60, cuộc khủng hoảng này đã bị 
các thế lực xét lại và chống chủ nghĩa 
xã hội lợi dụng đề pšá hoại những cơ 
sở của chủ nghĩa xã hội. Các sự kiện 
diễn ra trong những năm 1968 và 1969 
đã không xuất hiện trong một ngày. 
Cuộc khủng hoảng trong dẳng và trong 
xã hội đã chín muỗi một cách dẫn 
dần, và những thế lực mà sau hội nghị 
toàn thề trung ương đẳng cộng sản 
Tiệp khắc hòi tháng giêng dãy lên 
chiến dịch chống chủ nghĩa xã hội, đã 
chuẩn bị từ trước cho thời điềm 
quyết định ®. 

Tràn tiến công của các lực lượng 
cánh hữu ở trong nước đã có quan hệ 
chặt chẽ với hoạt động của các trung 
tâm chống cộng ở phương Tây, đó là 


những trung tâm mà sau khỉ cuộc 
phản cách mạng ở Hung-ga-ri bị thất 
bại, đã chọn Tiệp khắc làm đối tượng 
hành động chủ yếu. Trong hoạt động 
của mình, chúng đã đặt hy vọng vào 
các giới tiêu tư sản hỏng xây dựng 
trên nền móng đó một phong trào 
chính trị mà phong trào này sẽ liên 
kết với những tàn dư của các đẳng 
phái tư sản và tích cực chống lại 
chủ rghĩa xã hội. Đồng thời đòn chủ 
yếu là được nhằm đánh vào. đảng 
công sản đề làm suy yếu đẳng và biến 
nó thành đăng có khuynh hướng xã 
hội — dân chủ. Chính vì vậy, bộ máy 
tuyên truyền của chủ nghĩa tư bản sau 
năm 1968 đã ủng hộ nhiệt tình những 
kẻ đại điện cho trào lưu xét lại Ở 
trong đảng và gọi họ là €Snhững người 
đồi mới * chủ nghĩa xã hội. 

Ngày nay chúng ta trở lại những sự 
kiện cuối những năm 60 không phải vì 
sắp #tròn » một khoảng thời gian, mà 
là đề một lần nữa khẳng định: chỉnh 
đẳng cộng sản đã trở thành lực lượng 
có tkề khắc phục được những hiện 
tượng tiêu cực như vị phạm các tiêu 
chuaän lê nin nít, tính chủ quan, những 
thiếu sót trong việc áp đụng vào thực tế 
những nguyên tắc tập trung đân chủ 
và dân chủ trong đẳng, những thiếu 
sót trong việc lập kế hoạch và phát 
triền kinh tế. Đường lối của đảng là 
sự thê hiện ý chí của đa số các đẳng 
viên trong đảng, những người chủ 
trương phải giải quyết các vấn đề đã 
nây sinh và kêu gọi đấu tranh chống 
những hiện tượng tiêu cực. Chính sự 
tuyên truyền của chủ nghĩa tư bản 


W Xem bài «œ Vị sao dẫn đến cuộc khủng 
hoảng ? của R. Go-rắc đăng trên tuần báo 
q Trịibuna® của ĐCS Tiệp Khắc số ra gần đây, 
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cũng như những kẻ xét lại và những 
. kẻ tham gia trực tiếp vào các hoạt động 
chống chủ nghĩa xã hội sống lưu vong 
Ởở nước ngoài cũng như ở trong nước 
đã ra sức bằng mọi cách lờ đi sự 
việc này. Họ nhào nặn các sư việc và 
mưu toan chứng mỉnh rằng cuộc đấu 
tranh khắc phục các thiếu sót là do 
các lực lượng có những lập trường 
Xét lại lãnh đạo, nhưng sự thực là sau 
thẳng giẻng năm 1968 các lực lượng 
này đã trở thành những người tồ chức 
tiên trình phát triền chống chủ nghĩa 
xã hội nhằm thủ tiêu những thành quả 
của cuộc Cách mạng Tháng Hai của 
nhân dân lao động. | 

Chiến thuật như vậy của kế thù 
của chủ nghĩa xã hội mang một ý 
nghĩa sâu xa. Chúng mưu: toan chứng 
mình rằng trong những năm khủng 
hoàng đường như đã diễn ra không 
phải là tiến trình phản cách mạng mà 
là tiến trình phục hỏi chủ nghĩa xã 
hội, và vì thế cho nên cầu phải phục 
hồi đanh dự cho những ai trong những 
năm đó đứng đàu cii gọi là * quả 
trinh đồi mới ®, tức là những kẻ đại 
diện cho cả lực lượng xét lại và chống 
chủ nghĩa xã hội. Nhưng mưu đò được 
thực hiện là đề vô hiệu hóa những 
bài học về sự phát triền khủng hoảng 
trong đảng và trong xã hội sau Đại 
hói lần thứ 13 Đẳng cộng sản Tiệp 
khắc mà những bài học dó phân tích 
sâu sác những hiện tượng khủng 
hoảng và rút ra từ đó những kết! luận 
cần thiết. 

Không phải ngấu nhiên mà đại điện 
của những quan điềm như vậy đã đây 
mạnh hoạt động sau Đại hội lần thứ 
27 Đáng cộng sản Liên xô và Đại hội 
làn thứ 17 Đảng cộng sản Tiệp khắc, 
Nhưng cựu đại điện của các thế lực 
cảnh hữu và cơ quan tuyên truyền 
của tư sản đã tìm được Š* eơ hội » cho 
mình trong chiến lược cải tô và đầy 
nhanh đo đại hội của những người 
cóng sản Liên xô vạch ra. Họ bắt đầu 
tiến hành so sánh đủ mọi kiều nhằm 
theo đuồi mục tiêu, chứng mình rằng 
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chính họ đã là những người tiền thân 
của công cuộc cải tô hiện nay ở Liên 
xô, đồng thời cũng lờ đi một *điều 
vặt vĩnh » là đẳng cộng sản đang lãnh 
đạo công cuộc cải tô ở Liên xô, mà 
mục tiêu của nó là củng cố chủ nghĩa 
xã hội. Còn mục tiêu của các thế lực 
cánh hữu ở Tiệp khắc là thủ tiêu 
những thành quả của chủ nghĩa xã hội. 


Và ngày nay. những mưu đồ của 
những ai định thông qua phương tiện 
thông tin của tư sản cho chúng ta 
qnhững lời khuyên? nên tiến hành 
công cuộc cải tô như thế nào, về thực 
chất khòng khác với những mục tiêu 
của những kẻ phản cách mạng trong 
những năm khủng hoảng. 


Đảng cộng sản Tiệp khắc trong hoạt 
động của mình xuất phát từ kinh 
nghiệm được tích lũy trong quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một trong 
những kinh nghiệm đó là vẫn phải 
thường xuyên củng cố sự thống nhất 
của đăng về tư tưởng và tô chức, có 
quyết định kịp thời về các vấn đề đã 
chín muôi, tăng cường những tiêu 
chuẩn lê nin nít trong sinh hoạt nội 
bộ đẳng, phát huy sắng tạo chủ nghĩa 
MácLê-nin. Chính vì vậy, phù hợp 
với các nghị quyết của Dại hội lần 
thứ 17 Đảng cộng sản Tiệp khắc. xã 
hội Tiệp khắc đã bắt dầu cải tô cơ cấu 
kinh tế và tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Mục tiêu của quá trình 
này là củng cố chủ nghĩa xã hội, tạo 
mọi điều kiện đề sử dụng một cách tối 
đa những khả năng và năng lực của 
tẤt cả các công đản. 


Đường lối do đại hội đẳng đề ra 
đáp ứng hoàn toàn và đầy đủ những 
nhủ cầu của giai đoạn phát triền mới. 
Sự bảo đảm cho việc thực hiện 
đường lỗi đó là những cơ sở vững 
chắc của chủ nghĩa xã hội, những 
thành quả của nhân đân lao động mà 
chiến lược cải tồ và đày nhanh sự 
phát triền kinh tế xã hội của xã hội là 
sự tiếp tục một cách lô gích những cái 
đó. 
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